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GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Tác giả: Ngài Kondañña 
Dịch giả: Thượng Tọa Khải Minh 
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Pháp Song 


LỜI NÓI ĐẦU 


Với mong ước mang những dịch phẩm thuở sinh thời được cố 
thượng tọa Khải Minh đã dày công phiên dịch ngày đêm mặc bao 
bệnh duyên cản trở đến với hội chúng, cũng như cô găng tiếp tục 
hoản thiện hành trình ấn tống những đề tài tiếp theo còn dang dở 
của Bộ Song Đối (Yamaka). Nay hội đủ duyên lành, chúng con vô 
cùng hoan hỷ được giới thiệu đên Chư Tôn Đức cùng quý thiện tín 
dịch phẩm Song Đối tiếp theo. Mong rằng những đề tài còn lại sẽ 
sớm được hoàn tất đề có thê bổ sung vào hành trang tu học của tất 
cả qui học giả. 

Chúng con cũng xin thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh 
Minh và Thượng Tọa Pháp Nhiên đã hỗ trợ trong suốt quá trình 
thực hiện. Cùng tri ân quí Phật tử gần xa đã chung hùn phước với 
tất cả tâm lòng. 


Bằng sự nỗ lực cô gắng như có thể nhưng chắc chăn sẽ không 
sao tránh khỏi những sai sót, chúng con kính mong các bậc hiền trí 
từ bi dung thứ và chỉ bảo. 

Cuối cùng, chúng con kính xin dâng phước báu này đến hương 
linh cố Thượng Toạ Khải Minh, mong rằng Thượng Tọa có thể 
tiếp tục tiền bước trên hành trình giác ngộ giải thoát, sở nguyện dở 
dang mau chóng viên thành. 


Nguyện cầu tất cả chúng sanh thảy đều an vuil 


Kính Bút 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäãsambuddhassa 


9 PHÁP SONG 
(Dhammayamaka) 
Pháp song là bộ Song Đối thứ 9 trong tất cả bộ Song Đối mà 
Đức Phật thuyêt 10 bộ như: 
. Căn song (Mũlayamaka). 
. Uấn song (Khandhayamaka). 
. Xứ song (Ayatanayamaka). 
. Giới song (Dhãtuyamaka). 
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5. Đề song (Saceayamaka). 
6. Hành song (Sankhãrayamaka). 
7. Tùy miên song (Anusayamaka). 
6. Tâm song (Cittayamaka). 

9. Pháp song (Dhammayamaka). 


10. Quyền song (Indriyayamaka). 


TIẾP ĐÈN 
(Anusandhi) 
Khi Đức Phật thuyết “Tâm song” kết thúc rồi Ngài thuyết 
“Pháp song” tiêp theo. 
Pháp song có 2 loại, tức: 
I. Tam đề (Tika). 
2. Nhị đề (Duka). 
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Đức Phật thuyết Tam đề trước, rồi Ngài mới thuyết Nhị đề tiếp theo. 
Trong Tam đề có 22 Tam đề, tức: Tam đề thiện, tam đề thọ... 


Trong 22 Tam đề này, Đức Phật thuyết Tam đề thiện trước, rồi 
Ngài thuyêt Tam đê thọ... theo tuân tự tiêp theo. 


Trong Tam đề thiện có 3 phần, tức: 

I. Phần định danh (Pannattivära). 
2. Phần chuyên biến (Pavattivära). 
3. Phần tu tiễn (Bhãvanãvãra). 


Đức Phật thuyết Phần định danh trước, rồi Ngài thuyết về Phần 
diễn tiên... theo tuân tự tiêp theo. 


Trong Phần định danh có 2 loại, tức: 
I. Xiến thuật (Uddesa). 
2. Xiến minh (Niddesa). 


Đức Phật thuyết Xiễn thuật trước, rồi Ngài thuyết Xiến minh 
theo tuân tự tiêp theo. 


Xiên thuật không trình bày trong nơi đây, bởi Xiến thuật tương 
tự giông như mục lục của Xiến minh. 


Trong Xiến minh có 4 phần: 

1. Phần câu lọc (Padasodhanavära). 

2. Phần câu lọc căn luân (Padasodhanamilacakkavära). 

3.. Phần thuần pháp (Suddhadhammavära). 

4. Phần thuần pháp căn luân (Suddhadhammamilacakkavära). 


Đức Phật thuyết Phần câu lọc trước, rồi Ngài thuyết Phần câu 
lọc căn luân...theo tuân tự tiêp theo. 


Trong phần câu lọc này có 2 loại, tức: 
I. Thuận tùng (Anuloma). 
2. Đối lập (Paccanika). 
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_ Đức Phật thuyết Thuận tùng trước, rồi Ngài thuyết Đối lập 
tiêp theo. 
Trong phần Thuận tùng có 3 Song đối, tức: 
1. Pháp thiện song (Kusaladhammayamaka). 
2. Pháp bất thiện song (Akusaladhammayamaka). 
3. Pháp vô ký song (Abyäkatadhammayamaka). 


Đức Phật thuyết Pháp thiện song trước, rồi Ngài thuyết Pháp 
bắt thiện song... theo tuần tự tiếp theo. 


Trong Pháp thiện song có 2 loại, tức: 

I. Xuôi (Anuloma). 

2. Ngược (Patiloma). 

Đức Phật thuyết Xuôi trước, rồi Ngài thuyết Ngược tiếp theo. 
Trong phần Xuôi có 2 loại, tức: 

I. Vấn (Pucchä). 

2. Đáp (Vissajjan3). 

Đức Phật thuyết Vẫn trước, rồi Ngài thuyết Đáp tiếp theo. 
Trong vấn đề này có 2 loại, tức: 

I1. Câu mở (sanni{fhãnapäda). 

2. Câu hỏi (Samsayapäda). 


Đức Phật thuyết Câu mở trước, rồi Ngài thuyết Câu hỏi tiếp 
theo. Trong Pháp song này có 4 đôi song: 


Thuận tùng với Đối lập 1 đôi. 
Xuôi với Ngược I đôi. 
Vấn với Đáp 1 đôi. 


Câu mở với Câu hỏi l đôi. 
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1. TAM ĐỀ THIỆN 
(Kusalatika) 


PHẦN ĐỊNH DANH 


(Pannatfivära) 


XIỂN MINH 
(Niddesa) 


PHẦN CÂU LỌC 


(Padasodhanavära) 


1. PHÁP THIỆN SONG 


(Kusaladhammayamaka) 


Vấn xuôi: Kusalãä, kusalã dhammãäti? 
Thiện là pháp thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Kusalä đhammä, kusaläti? 
Thiện là thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


10 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP VÀ VÉ CÂU 

Trong câu vấn xuôi: 

Kusala (thiện) là câu mở. 

Kusala dhammä (pháp thiện) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 

Do đó câu vẫn này là câu hậu vấn, vấn rằng: “Thiện là pháp 
thiện phải chăng?” 

Đức Phật mới đáp bằng cách đáp đồng răng: “Phải rồi” là câu 
đáp châp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
là chi pháp của câu mở cũng gọi là pháp thiện. 

Trong câu vấn ngược: 

Kusalä dhammaä (Pháp thiện) là câu mở. 

Kusalä (Thiện) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là câu hậu vấn, vấn răng: “Pháp thiện là 
thiện phải chăng?” 

Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng: “Phải rồi” là câu 
đáp châp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
là chi pháp của câu mở cũng là thiện. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na kusalã, na kusalãä đhammäti? 
Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Na kusalä đhammä, na kusalãti? 
Phi pháp thiện là phi thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


Thượng Tọa Khải Minh 11 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Niệt bàn; chê định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 2ï 
tâm sở; pháp vô ký tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Niệt bàn; chê định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN SONG 


(Akusaladhammayamaka) 


Vấn xuôi: Akusalä, akusalä đhammäti? 
Bắt thiện là pháp bắt thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Akusalã dhammä, akusalãäti? 
Pháp bất thiện là bất thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na akusalä, na akusalã dhammäti? 
Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Na akusalã dhammäã, na akusalãti? 
Phi pháp bắt thiện là phi bất thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; Niệt 
bàn; chê định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2] tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; Niết 
bàn; chế định. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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3. PHÁP VÔ KÝ SONG 
(Abyäkatadhammayamaka) 


Vấn xuôi: Abyäkatä, abyäkatä dhammãti? 
Vô ký là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Abyäkatä dhammä, abyäkatäti? 
Pháp vô ký là vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cáu mở: Pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở; 28 sắc pháp, Níp bàn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của cáu mở: Pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở; 28 sắc pháp, Níp bàn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na abyäkatä, na abyäkatãä dhammäti? 
Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Ña abyäkatä dhammã, na abyäkatäti? 
Phi pháp vô ký là phi vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp phi thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở; chê định. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở; chê định. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẢN CÂU LỌC CĂN LUÂN 


(Padasodhanamnla cakkavära) 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


(Kusaladhammamnla) 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 
Vấn xuôi: Kusalä, kusalä dhammäti? 

Thiện là pháp thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammä., akusalä dhammaäti? 

Pháp là pháp bắt thiện phải chăng? 


Đáp: Akusala dhamma dhammä ceva akusala dhammä ca 


avasesäa na akusaläa dhammä. 


Pháp bắt thiện là pháp cũng phải, là pháp bắt thiện cũng phải, 


pháp còn lại ngoài ra đó không là pháp bắt thiện. 


20 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP VÀ PHÂN TÍCH VÉ CÂU 
Trong câu vấn xuôi: 
Kusala (thiện) là câu mở. 
Kusala dhammä (pháp thiện) là câu hỏi. 
Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Do đó câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: ... 


Trong câu ván ngược: 
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Dhammaã (Pháp) là câu mở. 

Akusalä dhammäã (Pháp bắt thiện) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp vô ký tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở, 28 sắc pháp, 


níp bàn, pháp chế định tức hiệp thành chế định (samñũhapaññatti), 
như đàn voI, đàn ngựa, đoàn binh.. 


Và pháp phi thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Vì vậy, cầu vấn này là câu vấn hoàn bị, vấn rằng: “Pháp là 
pháp bât thiện phải chăng?” 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên pháp phi thiện, tức 12 
tâm bất: thiện, 27 tâm sở là chi pháp của 2 cầu mở và câu hỏi lên 
trong về trước mà không có sự phản bác câu hỏi như thuyết rằng: 


“Akusalã dhammäã dhammäã ceva akusalä dhammä ca” (Pháp 
bắt thiện là pháp cũng phải, là pháp bất thiện cũng phải). 


Rồi Ngài nêu lên pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; pháp 
vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở, 28 sắc pháp, Níp bàn; 
pháp chế định, tức hiệp thành chế định như đàn voi, đàn ngựa, 
đoàn binh... là chi pháp duy nhất của câu mở lên trong về sau 
có sự phản bác câu hỏi như thuyết rằng: “Avasesäa dhammäã na 
akusalä dhammäã” (Pháp ngoài ra đó không là bất thiện) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này là câu vấn hoàn bị đáp kết luận phân 
tích bằng cách gián tiếp. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na kusalãä, na kusalä dhammäãti? 
Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Ña dhammä, na akusalãdhammäti? 
Phi pháp là phi pháp bắt thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp bất thiện tức, 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn; chê định. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu ván ngược: 


Chỉ pháp của cậu mở: Một phần lãnh vực của chế định 
"m. như giếng nước, hang động, mắt, tai, cây Bồ 
đề, cây đa.. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Kusalä, kusalãä đhammäti? 

Thiện là pháp thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, abyäkatä dhammäti? 

Pháp là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: Abyäkatä dhammä dhammã ceva abyäkatä dhammä 
ca, avasesä dhamma na abyäkatä dhammäa 

Pháp vô ký là pháp cũng phải, là pháp vô ký cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không phải là pháp vô ký. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2] tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp bắt thiện, tức 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở; pháp chế định, 
tức hiệp thành chế định (samũhapaññatfi) như đàn voi, đàn ngựa, 
đoàn binh.... 


Và pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở, 28 sắc 
pháp, Níp bàn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm câu này mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na kusalãä, na kusalä dhammäãti? 
Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
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Vấn ngược: Ña dhammä, na abyäkatã dhammäti? 
Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bất thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn; chê định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cáu mở: Một phần lãnh vực của chế định 
"m.. nh như giếng nước, hang động, mắt, tai, cây Bồ 
đề, cây đa.. 


Chỉ BiÊP của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


(Akusaladhammamnla) 


1. PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Akusalä, akusalã dhammäti? 

Bắt thiện là pháp bắt thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, kusalãä đhammäti? 

Pháp là pháp thiện phải chăng? 

Đáp: Kusalä dhamma dhammäã ceva kusala dhammaä ca, 
avasesäa dhamm na kusala dhammi. 


Pháp thiện là pháp cũng phải, là pháp thiện cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn; pháp chế định, tức hiệp thành chế định như đàn voi, 
đàn ngựa, đoàn bĩnh,.. 


Và pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na akusalä, na akusalã dhammäti? 
Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Ña dhammä, na kusalãä dhammäãti? 
Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện,38 tâm sở; pháp vô 
ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; Níp bàn; chế định. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chi pháp ‹ của câu mở: Một phần lãnh vực của chế định Lý 
ññatfi) như giếng nước, hang động, mắt, tai, cây Bồ đề, cây đa.. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Akusalä, akusalä dhammãti? 

Bắt thiện là pháp bắt thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, abyäkatä dhammäti? 

Pháp là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: Abyäkatä dhammä dhammã ceva abyäkatä dhammä 
ca, avasesä dhammaã na abyäakatä dhammä. 

Pháp vô ký là pháp cũng phải, là pháp vô ký cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp vô ký. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở; pháp chê định, tức 
hiệp thành chê định như đàn voi, đàn ngựa, đoàn bĩnh,... 


Và pháp vô ký tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp, Níp bàn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na akusalä, na akusalãä dhammäti? 
Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
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Vấn ngược: Ña dhammä, na abyäkatã dhammäti? 
Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; Níp 
bàn; chê định. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu ván ngược: 


Chỉ pháp của cáu mở: Một phần lãnh vực của chế định như 
giếng nước, hang động, mắt, tai, cây Bồ đề, cây đa.. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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3. PHÁP VÔ KÝ GÓC 
(Abyäkatadhammamnla) 


1. PHÁP VÔ KÝ GÓC PHÁP THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 
Vấn xuôi: Abyäkatä, abyäkatä dhammãti? 

Vô ký là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, kusalãä đhammäti? 

Pháp là pháp thiện phải chăng? 


Đáp: Kusalä dhamma dhammäã ceva kusala dhammaä ca, 
avasesäa dhamm na kusala dhammi. 


Pháp thiện là pháp cũng phải, là pháp thiện cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của câu mở: Pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở; 28 sắc pháp, Níp bàn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn; pháp chế định, tức hiệp thành chế định như đàn voi, 
đàn ngựa, đoàn bĩnh,.. 


Và pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na abyäkatä, na abyäkatãä dhammäti? 
Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Ña dhammä, na kusalãä dhammäti? 
Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chị pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở; chê định. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Một phần lãnh vực của chế định như 
giếng nước, hang động, mắt, tai, cây Bồ đề, cây đa.. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP VÔ KÝ GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 
Vấn xuôi: Abyäkatä, abyäkatä dhammäti 

Vô ký là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammä, akusalä dhammaäti? 

Pháp là pháp bắt thiện phải chăng? 


Đáp: Akusalä dhammä dhammä ceva akusala dhammä ca, 
avasesa dhammã na akusala dhammä. 


Pháp bắt thiện là pháp cũng phải, là pháp bắt thiện cũng phải, 
pháp còn lại ngoài ra đó không là pháp bât thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: Pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở; 28 sắc pháp, Níp bàn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; Níp 
bàn; pháp chê định, tức hiệp thành chê định như đàn voI, đàn ngựa, 
đoàn binh.... 


Và pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na abyäkatä, na abyäkatãä dhammäti? 
Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
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Vấn ngược: Na dhammä, na akusalã dhammãti? 
Phi pháp là phi pháp bắt thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chị pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở; chê định. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Một phần lãnh vực của chế định 
(ekadesapaññatti) như giêng nước, hang động, mất, tai, cây Bồ 
đê, cây đa... 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN THUẦN PHÁP 
(Suddhadhammavära) 


Trong Phần thuần pháp này, Đức Phật thuyết pháp chân để mà 
không thuyết pháp chê định, còn trong Phần câu lọc và Phần câu 
lọc căn luân thì Ngài thuyết cả pháp chân đề và pháp chế định như 
đã từng thuyết trong Xứ song (Ayatanayamaka), tức Thân xứ và 
Pháp xứ (không thuyết pháp chê định trong Phân thuận tùng nhưng 
nêu lên thuyết trong đối lập). 


1. PHÁP THIỆN SONG ĐÓI 
Kusaladhammayamaka 


Vấn xuôi: Kusalä, dhammäti? 

Thiện là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, kusalãä đhammäti? 

Pháp là pháp thiện phải chăng? 

Đáp: Kusalä dhamma dhammaã ceva kusala dhammaä ca, 
avasesa dhamm na kusala dhammä. 


Pháp thiện là pháp cũng phải, là pháp thiện cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu vân ngược: 
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Chỉ pháp của câu mở: Pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 2 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn; 


Và pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na kusalä, na dhammäti? 
Phi thiện là phi pháp phải chăng? 
Đáp: Kusalam thapeftva avasesa đdhammä na kusala 


dhammä, kusalañca dhamme ca fhapetvä avasesä na ceva 
kusaläã na ca dhamm. 


Ngoài trừ thiện ra, pháp còn lại đó không là thiện nhưng là 
pháp. ngoại trừ thiện và tât cả pháp còn lại ngoài ra đó không là 
thiện và không là pháp. 

Vấn ngược: Na dhammä, na kusalä dhammäãti? 

Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, sÃi 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp, Níp bàn. 


Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN SONG ĐỐI 


Akusaladhammayamaka 


Vấn xuôi: Akusalä, dhammäti? 

Bắt thiện là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammä, akusalãä dhammäti? 
Pháp là pháp bắt thiện phải chăng? 


Đáp: Akusalä dhammä dhammä ceva akusala dhammä ca, 
avasesa dhammã na akusalaä dhammä. 


Pháp bất thiện là pháp cũng phải, là pháp bắt thiện cũng phải, 
pháp còn lại ngoài ra đó không là pháp bât thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; 
Níp bản. 

Và pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na akusalä, na dhammäti? 
Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? 
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Đáp: Akusalam thapetvä avasesä đdhammäa na akusalä 
dhammaä, akusalañca dhamme ca thapctfvä avasesä na ceva 
akusalä na ca dhamm. 


Ngoài trừ bất thiện ra, pháp còn lại đó không là bắt thiện nhưng 
là pháp, ngoại trừ bắt thiện và tất cả pháp còn lại ngoài ra đó không 
là bất thiện và không là pháp. 


Vấn ngược: Ña dhammä, na akusalã dhammäti? 
Phi pháp là phi pháp bắt thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc pháp, 
Níp bản. 

Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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3. PHÁP VÔ KÝ SONG ĐÔI 
Abyäkatadhammayamaka. 


Vấn xuôi: Abyäkatä, dhammãti? 

Vô ký là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, abyäkatä dhammäti? 

Pháp là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: Abyäkatä dhammä dhammäã cevä abyäkatä dhammä 
ca, avasesä dhammaã abyäakatä dhammä. 

Pháp vô ký là pháp cũng phải, là pháp vô ký cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp vô ký. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở; 28 sắc pháp, Níp bàn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cẩu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở. 

Và pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp, Níp bàn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na abyäkatä, na dhammäti? 
Phi vô ký là phi pháp phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 45 


Pháp Song 


Đáp: Abyäkatam thapetvä avasesäa dhammäã na abyäkatä 
dhammä, abyäkatañca dhamme ca thapetvä avasesä na ceva 
abyakatä na ca dhammä. 


Ngoài trừ vô ký ra, pháp còn lại đó không là vô ký nhưng là 
pháp, ngoại trừ vô ký và tât cả pháp còn lại ngoài ra đó không là vô 
ký và không là pháp. 

Vấn ngược: Ña dhammä, na abyäkatã dhammäti? 

Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 


Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN THUẦN PHÁP CĂN LUÂN 


Suddhadhammamäulacakkavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 
Vấn xuôi: Kusalä, dhammäti? 

Thiện là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammä, akusalä dhammaäti? 

Pháp là pháp bắt thiện phải chăng? 


Đáp: Akusalä dhammä dhammä ceva akusala dhammä ca, 
avasesa dhammã na akusalaä dhammä. 


Pháp bát thiện là pháp cũng phải, là pháp bắt thiện cũng phải, 
pháp còn lại ngoài ra đó không là pháp bât thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; 
Níp bản. 
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Và pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na kusalä, na dhammäti? 
Phi thiện là phi pháp phải chăng? 
Đáp. Kusalam thapeftväa avasesä dhammäa na kusalä 


dhammä, kusalañca dhamme ca {fhapetvä avasesä na ceva 
kusalã na ca dhamm. 


Ngoại trừ thiện ra, pháp còn lại ngoài ra đó không là thiện 
nhưng là pháp, ngoại trừ thiện và tât cả pháp ra còn lại đó không là 
thiện và không là pháp. 

Vấn ngược: Na dhammä, na akusalã dhammãti? 

Phi pháp là phi pháp bắt thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bất thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn. 

Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chễ định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Kusalä, dhammäti? 

Thiện là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, abyäkatä dhammäti? 

Pháp là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: Abyäkatä dhammä dhammã ceva abyäkatä dhammä 
ca, avasesä dhammaã na abyakatä dhammäa 

Pháp vô ký là pháp cũng phải, là pháp vô ký cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp vô ký. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chị pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở. 

Và pháp vô ký tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na kusalä, na dhammäti? 
Phi thiện là phi pháp phải chăng? 
Đáp. Kusalam thapeftväa avasesä dhamma na kusalä 


dhammä, kusalañca dhamme ca fhapetvä avasesä na ceva 
kusalã na ca dhammä. 
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Ngoại trừ thiện ra, pháp còn lại ngoài ra đó không là thiện 
nhưng là pháp, ngoại trừ thiện và tât cả pháp ra còn lại đó không là 
thiện và không là pháp. 

Vấn ngược: Ña dhammä, na abyäkatä dhammäti? 

Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bất thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn. 

Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla. 


1. PHÁP BẤT THIỆN GÓC PHÁP THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Akusalä, dhammãfi? 

Bắt thiện là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, kusalãä đhammäti? 

Pháp là pháp thiện phải chăng? 

Đáp: Kusalä dhamma dhammäã ceva kusala dhammaä ca, 
avasesäa dhammäã na kusalä dhammä. 


Pháp thiện là pháp cũng phải, là pháp thiện cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sỞ. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở;; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn. 

Và pháp thiện tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Ván xuối: Na akusalä, na đhammäti? 
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Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? 

Đáp: Akusalam thapetvä avasesä đdhammäa na akusalä 
dhammä, akusalañca dhamme ca thapetvä avasesã na cevä na 
ceva akusala na ca dhammä. 


Ngoại trừ bất thiện ra, pháp còn lại ngoài ra đó không là bất 
thiện nhưng là pháp, ngoại trừ bắt thiện và tất cả pháp ra còn lại đó 
không là bât thiện và không là pháp. 


Vấn ngược: Ña dhammä, na kusalä dhammäti? 
Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; 
Níp bàn. 


Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chễ định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Akusalä, dhammäti? 

Bắt thiện là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, abyäkatä dhammäti? 

Pháp là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: Abyäkatä dhammä dhammã ceva abyäkatä dhammä 
ca, avasesä dhammaã na abyäakatä dhammä. 

Pháp vô ký là pháp cũng phải, là pháp vô ký cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp vô ký. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở. 

Và pháp vô ký tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na akusalä, na dhammäti? 
Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? 
Đáp: Akusalam thapevä avasesa dhamma na akusalä 


dhammä, akusalañca dhamme ca thapctfvä avasesä na ceva 
akusalä na ca dhammä. 
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Ngoại trừ bất thiện ra, pháp còn lại ngoài ra đó không là bất 
thiện nhưng là pháp, ngoại trừ bắt thiện và tất cả pháp ra còn lại đó 
không là bât thiện và không là pháp. 


Vấn ngược: Ña dhammä, na abyäkatä dhammäti? 
Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2] tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; 
Níp bản. 


Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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3. PHÁP VÔ KÝ GÓC 


Abyäkatadhammamnla 


1. PHÁP VÔ KÝ GÓC PHÁP THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 
Vấn xuôi: Abyäkatä, dhammãti? 

Vô ký là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, kusalãä đhammäti? 

Pháp là pháp thiện phải chăng? 


Đáp: Kusalä dhamma dhammä ceva kusalä dhammaä ca, 
avasesa dhammã na kusalä dhammä. 


Pháp thiện là pháp cũng phải, là pháp thiện cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: Pháp võ ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở; 28 sắc pháp; Níp bàn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn. 

Và pháp thiện tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Na abyäkatä, na dhammäti? 
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Phi vô ký là phi pháp phải chăng? 
Đáp: Abyäkatam thapetvä avasesä dhammäã na abyäkatä 


dhammä, abyäkatañca dhamme ca thapeftvä avasesä na ceva 
abyakatä na ca dhammä. 


Ngoại trừ vô ký ra, pháp còn lại ngoài ra đó không là vô ký 
nhưng là pháp, ngoại trừ vô ký và tât cả pháp ra còn lại đó không 
là vô ký và không là pháp. 

Vấn ngược: Na dhammä, na kusalä dhammäãti? 

Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 


Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP VÔ KÝ GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 
Vấn xuôi: Abyäkatä, dhammãti? 

Vô ký là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammä. akusalä dhammaäti? 

Pháp là pháp bắt thiện phải chăng? 


Đáp: Akusala dhamma dhammä ceva akusala dhammä ca 
avasesa dhammã na akusalä dhammä. 


Pháp bất thiện là pháp cũng phải, là pháp bắt thiện cũng phải, 
pháp còn lại ngoài ra đó không là pháp bât thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chi pháp của cáu mở: Pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở; 28 sắc pháp; Níp bàn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cẩu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; 
Níp bàn. 

Và pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na abyäkatä, na dhammäti? 
Phi vô ký là phi pháp phải chăng? 
Đáp: Abyäkatam thapetvä avasesä dhammäã na abyäkatä 


dhammä, abyäkatañca dhamme ca thapetväã avasesä na ceva 
abyakatä na ca dhammä. 
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Ngoại trừ vô ký ra, pháp còn lại ngoài ra đó không là vô ký 
nhưng là pháp, ngoại trừ vô ký và tât cả pháp ra còn lại đó không 
là vô ký và không là pháp. 

Vấn ngược: Na dhammä, na akusalä dhammäti? 

Phi pháp là phi pháp bắt thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chị pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở. 

Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẢN CHUYÊN BIÉN 


Pavattivära 


Khi Đức Phật thuyết Phần định danh (pannattivära) kết thúc 


rồi Ngài thuyết Phần chuyền biến (pavattivära) tiếp theo. 


Trong Phần chuyền biến có 3 phân, tức: 
1. Phần sanh (uppãdavära). 

2. Phần diệt (nirodhavära). 

3. Phần sanh diệt (uppädanirodhavära). 


Đức Phật thuyết Phần sanh trước rồi Ngài thuyết Phần diệt... 


tuần tự tiếp theo. 


1. Trong Phần sanh này có 6 phân, tức: 

2. Phần hiện tại (paceuppannavära). 

3. Phần quá khứ (afitavära). 

4. Phần vị lai (anägataväãra). 

5. Phần hiện tại quá khứ (paceuppannãfftavära). 
6. Phần hiện tại vị lai (paceuppannänägatavära). 
Phần quá khứ vị lai (afftänãgatavära). 


Đức Phật thuyết Phần hiện tại trước rồi Ngài thuyết phần quá 


khứ... tuần tự tiếp theo. 


66 


Trong Phần hiện tại có 2 loại, tức: 

1. Thuận tùng (anuloma). 

2. Đối lập (paccanika). 

Ngài thuyết Thuận tùng trước rồi Ngài thuyết Đối lập tiếp theo. 
Trong Phần thuận tùng có 3 phần, tức: 
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1. Phần người (puggalavära). 
2. Phần cõi (okãsavära). 
3. Phần người và cõi (puggalokãsavära). 


Đức Phật thuyết Phần người trước rồi Ngài thuyết phần cõi... 
tuân tự tiêp theo. 


Trong phần người này có 2 gốc, tức: 
1. Pháp thiện gốc (kusaladhammamnla). 
2. Pháp bắt thiện gốc (akusaladhammamnla). 


Đức Phật thuyết Pháp thiện gốc trước rồi Ngài thuyết Pháp bất 
thiện tiêp theo. 


Trong Pháp thiện gốc có 2 ngọn, tức: 
1. Pháp bất thiện ngọn (akusaladhammamñii). 
2. Pháp vô ký ngọn (abyaäkadhammamnl). 


Đức Phật thuyết Pháp bất thiện ngọn trước rồi Ngài thuyết 
Pháp vô ký ngọn tiêp theo. 


Trong Pháp bắt thiện ngọn có 2 loại, tức: 

1. Xuôi (anuloma). 

2. Ngược (patiloma). 

Đức Phật thuyết Xuôi trước rồi Ngài thuyết Ngược tiếp theo. 
Trong Phần vấn có 2 loại, tức: 

1. Vẫn (pucch3). 

2. Đáp (visajjan8). 

Đức Phật thuyết Vẫn trước rồi Ngài thuyết Đáp tiếp theo. 
Trong Vấn có 2 loại, tức: 

1. Câu mở (sannitthänapada). 

2. Câu hỏi (samsayapada). 

Đức Phật thuyết Câu mở trước rồi Ngài thuyết Câu hỏi tiếp theo. 
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PHẦN SANH 
Uppadavara 


PHẦN HIỆN TẠI 


Paccuppannavära 


PHÂN NGƯỜI 
(Pugzalavära) 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


(Kusaladhammamnla) 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammã uppajjanti, tassa akusalã 
dhammä uppajjanfiti? 

Pháp thiện đang sanh với người nảo thì pháp bất thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không phải” (no). 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammã uppajjanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjantiti? 


Hay là pháp bất thiện đang sanh với người nào thì pháp thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP VÀ PHẦN TÍCH VÉ CÂU 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa kusalaä dhammã uppajjanti (Pháp thiện đang sanh với 
người nảo) là câu mở. 

Tassa akusalãä dhammäã uppajjanti (Pháp bắt thiện đang sanh 
với người đó) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả) gọi là ngay sát na sanh (uppaädakkhanamang) 
của 21 tâm thiện, 38 tâm sở (kusalanam uppädakkhane tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu vấn này là câu vấn không, vấn rằng: “Pháp thiện 
đang sanh với người nào thì pháp bât thiện đang sanh với người đó 
phải chăng ?”. 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp bác bỏ rằng: “Không 
phải” (no), là câu đáp phủ nhận chi pháp của câu hỏi. Bởi vì 4 
người phàm và 7 bậc thánh (trừ bậc A la hán quả) gọi là ngay sát 
na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở và chi pháp của cầu mở cho dù 
pháp thiện đang sanh nhưng pháp bât thiện không phải đang sanh. 


Trong câu vấn ngược: Yassa vã pana akusala dhamma 
uppajjanti (Hay là pháp bât thiện đang sanh với người nảo đó) là 
câu mở. 

Tassa kusalä dhammäã uppajjanti (Pháp thiện đang sanh với 
người đó) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh hữu học gọi 
là ngay sát na sanh của l2 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalam 
uppädakkhane tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Vì vậy, câu này là câu vấn không, vấn răng: “Hay là pháp bất 
thiện đang sanh với người nào thì pháp thiện đang sanh với người 
đó phải chăng?” 

Đức Phật mới đáp bằng cách đáp bác bỏ rằng: “Không phải” 
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(no), là câu đáp phủ nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, gọi là ngay sát na của 12 tâm bất 
thiện , 27 tâm sở là chi pháp của câu mở, tuy rằng pháp bất thiện 
đang sanh nhưng pháp thiện không phải đang sanh. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
akusalä dhammä na uppajjanfiti? 


Pháp thiện không phải đang sanh với người nào thì pháp bất 
thiện không phải đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp.  Akusalanam uppadakkhane tesam kusalä 
dhammä no uppajjaní( no ca fesam akusalä đdhammäã 
na uppajjanti, sabbesam cit(assa — bhangakkhane 
kusalavippayuttaakusalavippayutacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasat(anam tesam kusalä ca 
dhammä na uppajjanti akusalä ca dhammã na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm bất thiện của những người đó, pháp 
thiện không đang sanh nhưng pháp bắt thiện đang sanh với những 
người đó, còn vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó 
hay vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, bất tương ưng 
bắt thiện của những người đó, người đang nhập thiền diệt, người ở 
trong cõi vô tưởng, pháp thiện không đang sanh lẫn pháp bất thiện 
cũng không đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammäã na uppajjanti, 
tassa kusala dhammä na uppajjanfiti? 


Hay là pháp bất thiện không đang sanh với người nảo thì pháp 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp.  Kusalãnam uppadakkhane tesam  akusalä 
dhammä na uppajjant no ca tesam kusali đdhammä 
na uppajjanti, sabbesam cit(assa — bhangakkhane 
akusalavippayuttakusalavippayutfaciffassa  uppädakkhane 
nirodhasammäãpannänam asaññasattänam tesam akusalä ca 
dhammä na uppajjanti kusalä ca dhammä na uppajjanti. 
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Vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, pháp bất 
thiện không đang sanh nhưng pháp thiện đang sanh với những 
người đó. Còn vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó, 
hay vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, bất tương ưng 
bất thiện của những người đó, người đang nhập thiền diệt, người 
ở trong cõi vô tưởng thì pháp bắt thiện không đang sanh lẫn pháp 
thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của cấu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của l2 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
uppädakkhane tesam). 


Và 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân gọi là ngay sát na diệt của 
S9 tâm, 52 tâm sở (sabbesam cittassa bhangakkhane tesam). 


4 người phàm, 4 bậc thánh nhân gọi là ngay 
sát na sanh của 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở 
(kusalavippayuttaakusalavippayutfacifftassa  uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả (nirodhasamäpannãnam 
tesam). 


Người lạc tam nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
thánh A la hán quả) gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở (kusalãnam uppädakkhape tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã uppajjanti, tassa abyäkatã 
dhammä uppajjanfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký đang sanh 
với người đó phải chăng? 

Đáp. Aripe kusalanam uppädakkane tesam kusalä 
dhammäã uppajjanti no ca tesam abyäkatä dhammäã uppajjanti, 
pañcavokãre kusalãanam uppädakkhane tesam kusalä ca 
dhammä uppajjanti abyäkatä ca dhammä uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó, thì pháp thiện đang sanh nhưng pháp vô ký không đang 
sanh với những người đó, còn vào sát na sanh của tâm thiện trong 
cõi ngũ uân của những người đó thì pháp thiện đang sanh, pháp vô 
ký cũng đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã uppajjanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjantiti? 


Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào thì pháp thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam uppajjantänam pAvatte 
kusalavippayutfaciftassa uppädakkhanc tesam abyäkatä 
dhammä uppajjanfi no ca tesam kusalä dhammä uppajjanti, 
pañcavokãre kusalãnam uppädakkhane tesam abyäkatä ca 
dhammä uppajjanti kusalä ca dhammäã uppajjanti. 

Khi tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật của những người 
đó, pháp vô ký đang sanh nhưng pháp thiện không đang sanh với 
những người đó. Còn vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi ngũ 
uẩn của những người đó, pháp vô ký đang sanh lẫn pháp thiện cũng 
đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Trong câu ván Xuôi: 
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Chỉ pháp của câu mở: Người phàm, 3 bậc thánh đạo cao, 3 
bậc thánh quả thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 8 
tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở (ardpe 
kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Và 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán quả) 
trong cõi ngũ uân, gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 
tâm sở, sắc tâm thiện (pañcavokäre kusalanam uppädakkhane 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 3 cõi, gọi là ngay sát na sanh của L9 tâm tục sanh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc sanh lên 
trong sát na đầu tiên (sabbesam uppajjantänam tesam). 

4 người phàm, 4 bậc thánh quả diễn tiến trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh (uppãädakkhanasamang]) của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm SỞ, sắc tâm (trừ tâm bât thiện 
trong cõi vô săc), tính từ tâm hữu phân thứ I1... cho đên tâm tử 
(pavatte kusalavippayuttacittassa uppädakkhape tesam). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammäã na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammä na uppajjanfiti? 
Pháp thiện không phải đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
không phải đang sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: Sabbesam uppajjantänam pAvatte 
kusalavippayuttacittassa uppãdakkhane tesam kusalä đhammäã 


na uppajjantfi no ca tesam abyäkatä dhammäã na uppajjanti, 
sabbesam cavanfänam pavatfe ci(tassa bhangakkhane aripe 
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akusalanam uppäadakkhane (esam kusalä ca dhammäã na 
uppajjanti abyaäkatä ca dhammäã na uppajjanti. 


Khi tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na sanh của 
tâm thiện bất tương ưng trong thời bình nhật của những người đó, 
pháp thiện không đang sanh nhưng pháp vô ký đang sanh với người 
đó. Còn đối với tất cả những người đó đang chết vào trong sát na 
diệt của tâm trong thời bình nhật của những người đó, hay vào vào 
sát na sanh của tâm bắt thiện trong cõi vô sắc những người đó, thì 
pháp thiện không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng không đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatã đhammã na uppajjanti, 
tassa kusala dhammäã na uppajjanfrti? 


Hay là pháp vô ký không phải đang sanh với người nào thì 
pháp thiện không phải đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Aripe kusalanam uppädakkhane tesam abyäkatä 
dhammä na uppajjanfi no ca t(esam kusala dhamma na 
uppajjanti,sabbesamcavatänampavatfecitfassabhangakkhane 
aripe akusalänam uppädakkhane tesam abyäakata ca dhammä 
na uppajjanti kusalä ca dhammä na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó, thì pháp vô ký không đang sanh nhưng pháp thiện đang 
sanh với những người đó. Còn đối với tất cả những người đó đang 
chết vào sát na diệt của tâm trong thời bình nhật của những người 
đó, hay vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó thì pháp vô ký không đang sanh lẫn pháp thiện cũng 
không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 3l cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc sanh lên 
trong sát na đầu tiên (sabbesam uppajjantänam tesam). 
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4 người phàm, 4 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của l2 tâm bắt thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
52 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm bắt thiện trong cõi vô sắc), tính từ tâm 
hữu phần thứ 1 cho đến tâm tử (pavatte kusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane tesam). 

Và 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang chết trong 3l cõi, gọi 
là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng (sabbesam cavantãnam 
tesam). 

4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở hiện khởi tính từ 
tâm tục sinh...cho đên tâm sanh trước tâm tử (pavatfe cittassa 
bhangakkhape tesam). 

__ Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi vô 
sắc, gọi là ngay sát na của 8 tâm tham, 2 tâm si, 23 tâm sở (trừ 4 
sân phân) (arũpe akusalãnam uppädakkhane tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh quả thấp trong cõi vô sắc gọi là ngay sát na sanh 
của 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở 
(aripe kusalänam uppädakkhape tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammä uppajjanti, tassa 
abyäkatäã dhammä uppajjanfiti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Arupe akusalãanam uppäadakkhane tesam akusalä 
dhammäã uppajjanti no ca tesam abyäkatä dhammäã uppajjanti, 
pañcavokãäre akusalãnam uppädakkhane tesam akusalä ca 
dhammä uppajjanti abyäkatä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm bắt thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó, thì pháp bất thiện đang sanh nhưng pháp vô ký không 
đang sanh với những người đó, còn vào sát na sanh của tâm bất 
thiện trong cõi ngũ uẫn của những người đó thì pháp bất thiện đang 
sanh, pháp vô ký cũng đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã uppajjanti 
tassa akusalä dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào thì pháp bắt thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam uppajjantãänam pavatte akusalavippayutta 
ciffassa uppädakkhane tesam abyäkatãä dhammä uppajjanti 
no ca (esam akusalã dhammä uppajjanti, pañcavokäre 
akusalanam uppadakkhane tesam abyäkatäã ca dhamma 
uppajjanti akusalä ca dhammã uppajjanti. 


Khi tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng bắt thiện trong thời bình nhật của những người 
đó, pháp vô ký đang sanh nhưng pháp bắt thiện không đang sanh 
với những người đó. Còn vào sát na sanh của tâm bắt thiện trong 
cõi ngũ uân của những người đó, pháp vô ký đang sanh lẫn pháp 
bắt thiện cũng đang sanh. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 8 tâm tham, 
2 tâm s1, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phân) (aripe akusalãnam 
uppädakkhane tesam). 

Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi ngũ uấn, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở, sắc tâm bât 
thiện (pañcavokãre akusalãänam uppädakkhane tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 3Ì cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc sanh lên 
trong sát na đầu tiên (sabbesam uppajjantänam tesam). 

4 người phàm, § bậc thánh quả diễn tiến trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 
tâm tô, 38 tâm sở, sắc tâm (cittajarũpa) (trừ tâm thiện trong cõi 
vô sắc) tính từ tâm hữu phân thứ I1... cho đên tâm tử (pavatte 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhape tesam). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalä dhamma na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammä na uppajjanfIti? 


Pháp bất thiện không phải đang sanh với người nảo thì pháp vô 
ký không phải đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam uppajjantanam pAvatte 
akusalavippayutfacittassa uppädakkhanc tesam akusalä 
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dhammäã na uppajjanfi no ca tesam abyäkatä đdhammä 
na uppajjan(i, sabbesan cavanfäinam pavaffe ciffassa 
bhangakkhane arupe kusalanam uppadakkhane tesam akusala 
ca dhammä na uppajjanti abyäkatä ca dhamma na uppajjanti. 


Khi tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng bắt thiện trong thời bình nhật của những người 
đó, pháp bất thiện không đang sanh nhưng pháp vô ký đang sanh 
với những người đó. Còn đối với tất cả những người đó đang chết 
hay vào trong sát na diệt của tâm trong thời bình nhật của những 
người đó, hay vào vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc 
của những người đó, thì pháp bắt thiện không đang sanh lẫn pháp 
vô ký cũng không đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatã dhammã na uppajjanti, 
tassa akusalä dhammã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không phải đang sanh với người nào thì 
pháp bât thiện không phải đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Aripe akusalanam uppädakkhane tesam abyäkatä 
dhammä na uppajjaní( no ca tfesam akusalä đdhammä 
na uppajjan(i, sabbesan cavanfäinam pavafíe cỉi(fassa 
bhangakkhance arupe kusalanam uppadakkhane fesam 
abyäkatäã ca dhammäã na uppajjanti akusala ca dhammä na 
uppajjanti. 

Vào sát na sanh của tâm bất thiện trong cõi vô sắc của , những 
người đó, thì pháp vô ký không đang sanh nhưng pháp bất thiện 
đang sanh với những người đó. Còn đối với tất cả những người đó 
đang chết vào sát na diệt của tâm trong thời bình nhật của những 
người đó, hay vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc của 
những người đó thì pháp vô ký không đang sanh lẫn pháp bắt thiện 
cũng không đang sanh. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 3Ï cõi, gọi là ngay sát na sanh của I9 tâm tục sanh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc sanh lên 
trong sát na đầu tiên (sabbesam uppajjantänam tesam). 


4 người phàm, 3 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm hữu 
phân thứ I... cho đến tâm tử (pavatte akusalavippayuttacittassa 
uppãdakkhane tesam). 


Và 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang chết trong 3l cõi, gọi 
là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp, bọn sắc 
nghiệp sanh lên lần sau cùng (sabbesam cavantãnam tesam). 

4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh lên tính từ 
tâm tục sinh...cho đến tâm sanh lên trước tâm tử (pavatte cittassa 
bhangakkhape tesam). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh đạo cao, 3 bậc thánh quả 
thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 8 tâm đại thiện, 
4 tâm thiện vô sắc, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở (arũpe kusalanam 
uppãdakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc gọi là ngay sát na sanh của 8 tâm tham, 
2 tâm si, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phần) (arũpe akusalãnam 
uppãdakkhane tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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PHẦN CỐÕI 


Okäsaväara 


1 PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yattha kusalä dhammä uppajjanti, tassa akusalã 
dhammä uppajjanfiti? 


Pháp thiện đang sanh trong cõi nào thì pháp bắt thiện đang 
sanh trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yattha vã pana akusalã dhammä uppajjanti, 
tattha kusala dhammäã uppajjantiti? 


Hay là pháp bất thiện đang sanh trong cõi nào thì pháp thiện 
đang sanh trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi tử uẫn, 26 cõi ngũ uân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi tử uẫân, 26 cõi ngũ uân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yattha kusalãä đhammã na uppajjanti, tattha 
akusalä dhammä na uppajjanfiti? 

Pháp thiện không phải đang sanh trong cõi nảo thì pháp bất 
thiện không phải đang sanh trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yattha vã pana akusalãä dhammã na uppajjanti, 
tattha kusala dhammäã na uppajjanfiti? 

Hay là pháp bất thiện không phải đang sanh trong cõi nảo thì 
pháp thiện không phải đang sanh trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Cõi vô tưởng. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: Cöi vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu mở: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: YVattha kusalãä dhammä uppajjanti, tattha 
abyäkatä dhammäã uppajjanfiti? 


Pháp thiện đang sanh trong cõi nào thì pháp vô ký đang sanh 
trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yattha vã pana abyäkatãä dhammã uppajjanti, 
tattha kusala dhammäã uppajjantIti? 


Hay là pháp vô ký đang sanh trong cõi nào thì pháp thiện đang 
sanh trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Asaññasatte tattha abyäkataä dhammã uppajjanti no 
ca tattha kusalä dhammäã uppajjanti, catuvokäre pañcavokäre 
tattha abyäkatä ca dhammä uppajjanti kusalä ca dhammä 
uppajjanti. 


Trong cõi vô tưởng thì pháp vô ký đang sanh nhưng pháp thiện 
không phải đang sanh. Trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân thì pháp vô ký 
đang sanh lần pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: cõi vô tưởng. 
Và 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yatthakusalãdhammäã na uppajjanti, tattha 
abyäkatäã dhammä na uppajjanfIti? 
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Pháp thiện không phải đang sanh trong cõi nào thì pháp vô ký 
không phải đang sanh trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Đang sanh” (uppajjanti). 


Vấn ngược: Yattha vã pana abyäkatã dhammäa na 
uppajjanti, tattha kusalä dhammäã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không phải đang sanh trong cõi nào thì pháp 
thiện không phải đang sanh trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Không có” (natthi). 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Cõi vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammämnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yattha akusalãä dhammä uppajjanti, tattha 
abyäkatä dhammä uppajjanfiti? 


Pháp bất thiện đang sanh trong cõi nào thì pháp vô ký đang 
sanh trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yattha vã pana abyäkatãä dhammã uppajjanti, 
tattha akusalä dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang sanh trong cõi nào thì pháp bắt thiện 
đang sanh trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Asaññasatte tattha abyäkataä dhammã uppajjanti no 
ca tattha akusala dhammä uppajjanti, catuvokäre pañcavokäre 
tattha abyäkatä ca dhammaä uppajjanti akusalä ca dhammäã 
uppajjanti. 

Trong cõi vô tưởng thì pháp vô ký đang sanh nhưng pháp bất 
thiện không đang sanh trong cõi đó. Còn trong cõi tứ uân, cõi ngũ 
uấn thì pháp vô ký đang sanh lẫn pháp bất thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: cõi vô tưởng. 
Và 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yattha akusalãä đhammã na uppajjanti, tattha 
abyäkatä dhammä na uppajjanfiti? 


Pháp bắt thiện không phải đang sanh trong cõi nào thì pháp vô 
ký không phải đang sanh trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Đang sanh”. 


Vấn ngược Yattha vã pana abyäkata dhamma na 
uppajjanti, tattha akusalã dhammã na uppajjanfiti? 


__ Hay là pháp vô ký không phải đang sanh trong cõi nào thì pháp 
bât thiện không phải đang sanh trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Cõi vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


(Kusaladhammamnla) 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha akusalä dhammäã uppajjanfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải” (no). 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
uppajjanti, tassa tattha kusala dhammäã uppajjantIti? 


Hay là pháp bất thiện đang sanh với người nảo trong cõi nào 
thì pháp thiện đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả) gọi là ngay sát na sanh (uppädakkhanasamang) 
của 2l tâm thiện, 38 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(kusalãänam uppäddakkhape tesam tattha). 
Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Trong câu vân ngược: 
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Chỉ pháp của cẩu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở với 4 cõi tứ 
uân, 26 cõi ngũ uẫn (akusalãnam uppädakkhane tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha akusalã dhammä na uppajjanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp.  Akusalanam uppäadakkhane tesam  tattha 
kusalãä dhammäã na uppajjanfi no ca tesam tat(ha akusalä 
dhammä na uppajjanti, sabbesam ciftassa bhangakkhane 
kusalavippayuttaakusalavippayuttaciftassa  uppädakkhane 
asaññasattänam tesam tattha kusalä ca đhammã na uppajjanti 
akusalä ca dhammäã na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm bất thiện của những người đó trong 
cối đó thì pháp thiện không đang sanh nhưng pháp bât thiện đang 
sanh với những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm của tât cả 
người đó, hay vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, bất 
tương ưng bât thiện của những người đó, người ở trong cõi vô 
tưởng thì trong cõi đó thì pháp thiện không phải đang sanh, pháp 
bất thiện cũng không đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha, akusalãä dhammäã na 
uppajjanti, tassa tattha kusala dhammäã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp bất thiện không đang sanh với người nào trong 
cối nảo thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp. 7 Kusalãnam  uppäadakkhane tesam  tattha 
akusalä dhammäã na uppajjantfi no ca t(esam tattha kusalä 
dhammä na uppajjanti, sabbesam ciffassa bhangakkhane 
akusalavippayuttakusalavippayutfaciffassa  uppädakkhane 
asaññasattänam tesam tattha akusalä ca dhamm3 na uppajjanti 
kusalã ca đhammã na uppajjanti. 
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Vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó trong cõi 
đó thì pháp bắt thiện không đang sanh nhưng pháp thiện đang sanh 
với những người đó trong cõi đó. Còn vảo sát na diệt của tâm của 
tất cả người đó, hay vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, 
bất tương ưng bắt thiện của những người đó, người ở trong cõi vô 
tưởng thì trong cõi đó thì pháp bất thiện không đang sanh, pháp 
thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở với 4 cõi 
tứ uân, 26 cõi ngũ uấn (akusalam uppädakkhane tesam tattha). 


Và 4 người phảm, 8 bậc thánh nhân, gọi là ngay sát na diệt 
(bhangakkhanasamang]) của 89 tâm, 52 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 
26 cõi ngũ uân (sabbesam cittassa bhangakkhane tesam tattha). 

4 người phảm, 4 bậc thánh quả, gọi là ngay sát na sanh 36 
tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(kusalavippayuttaakusalavippayutfacitftassa  uppädakkhane 
tesam tattha). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uẩn (kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhammä uppajjanti, tassa tattha 
abyakata dhammäã uppaJJantrti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp vô 
ký đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Arupe kusalaänam uppädakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä uppajjan(i no ca tesam ta(tha abyäkatã dhammä 
uppajjanti, pañcavokãre kusalãnam uppädakkhane tesam 
tattha kusalãä ca dhammäã uppajjanti abyäkatä ca dhammä 
uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó thì pháp thiện đang sanh nhưng pháp vô ký 
không đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na 
sanh của tâm thiện trong cõi ngũ uần của những người đó trong cõi 
đó thì pháp thiện đang sanh lần pháp vô ký cũng đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana tattha abyäkatä đhammäã 
uppajjanti, tassa tattha kusala dhammäã uppajjantIti? 


Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam uppajjantänam pAvatte 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhape tesam tattha abyäkatä 
dhammä uppajjanfi no ca tesam tattha kusala đdhammäã 
uppajjanti, pañcavokãre kusalãanam uppädakkhane tesam 
tattha abyäkatä ca dhamma uppajjanti kusalä ca dhammäã 
uppajjanti. 


Khi tất cả những người đó đang sanh, hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật của những người đó 
trong cõi đó, pháp vô ký đang sanh nhưng pháp thiện không phải 
đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh 
của tâm thiện trong cõi ngũ uân của những người đó trong cõi đó, 
thì pháp vô ký đang sanh lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phảm tam nhân, 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh quả thấp trong cõi vô. sắc, gọi là ngay sát na sanh 
của § tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, 3 bậc thánh đạo cao, 36 
tâm sở với 4 cõi vô sắc (arũpe kusalãnam uppädakkhane tesam 
tattha). 


Và 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán quả) 
trong cõi ngũ uân, gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở, sắc tâm thiện với 26 cõi ngũ uân (pañeavokäre kusalãnam 
uppädakkhane tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 3 Ï cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc sanh lên trong 
sát na đầu tiên với 31 cõi (sabbesam uppajjantãnam tesam tattha). 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 36 tâm quả, 20 tâm 
tố, 52 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm bất thiện trong cõi vô sắc), tính từ 
tâm hữu phần thứ 1... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ 
uẫn (pavatte kusalavippayuttacittassa uppädakkhane tesam 
tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä na uppajjanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nảo trong cối nảo thì 
pháp vô ký không đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
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Đáp: Sabbesam uppajjantänam pAvatte 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na uppajjan(i no ca tesam tattha abyäkatä dhammä 
na uppajjan(i, sabbesan cavanfäinam pavaffe cỉiffassa 
bhangakkhane akusalãänam uppädakkhape tesam tattha kusala 
ca dhamm na uppajjanti abyäkatä ca dhammä na uppajjanti. 


Khi tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật của những người đó 
trong cõi đó, pháp thiện không đang sanh nhưng pháp vô ký đang 
sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả những 
người đó đang chết, hay vào trong sát na diệt của tâm trong thời 
bình nhật của những người đó, hay vào sát na sanh của tâm bất 
thiện trong cõi vô sắc của những người đó trong cõi đó, thì pháp 
thiện không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng không đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana tattha abyäkatä dhammã na 
uppajjanti, tassa tattha kusala dhammäã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: Aripe akusalãnam uppädakkhane tesam tattha 
abyäkatä dhammäã na uppajjanti no ca tesam tattha kusalä 
dhammä na uppajjanti, sabbesam cavanfãänam pavatte citfassa 
bhangakkhane arũpe akusalãnam uppädakkhape tesam tattha 
abyäkatä ca đhammäã na uppajjanti kusalä ca dhammä na 
uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó, thì pháp vô ký không đang sanh nhưng pháp 
thiện đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất 
cả những người đó đang chết, hay vào sát na diệt của tâm trong 
thời bình nhật của những người đó, hay vào sát na sanh của tâm bất 
thiện trong cõi vô sắc của những người đó trong cõi đó thì pháp vô 
ký không đang sanh lẫn pháp thiện cũng không đang sanh. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 3 l cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc sanh lên trong 
sát na đầu tiên với 31 cõi (sabbesam uppajjantãnam tesam tattha). 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
52 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm bất thiện trong cõi vô sắc), tính từ tâm 
hữu phần thứ I1... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân 
(pavatte kusalavippayutfacittassa uppädakkhape tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang chết trong 3l cõi, gọi 
là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi (sabbesam cavantãnam 
tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở hiện khởi tính từ tâm 
tục sinh...cho đên tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi 
ngũ uân (pavatfe cittassa bhangakkhane tesam tattha). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi 
vô sắc gọi là ngay sát na sanh của 8§ tâm tham, 2 tâm si, 23 tâm 
sở (trừ 4 tâm sở sân phân) với 4 cõi vô sắc (aripe akusalänam 
uppädakkhane tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh quả thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 
8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, 3 tâm thánh đạo cao, 36 tâm sở 
với 4 cõi vô sắc (arũpe kusalanam uppädakkhape tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä dhammä uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammã uppajjanfiti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
vô ký đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Aripe akusalãnam uppädakkhane tesam tattha 
akusalä dhammäã uppajjanfi no ca fesam tattha abyäkatä 
dhammä uppajjanti, pañcavokäre akusalänam uppädakkhane 
tesam tattha akusalä ca dhammäãa uppajjanti abyäkatä ca 
dhammä uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm bất thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó thì pháp bất thiện đang sanh nhưng pháp vô ký 
không đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na 
sanh của tâm bắt thiện trong cõi ngũ uân của những người đó trong 
cõi đó thì pháp bắt thiện đang sanh lẫn pháp vô ký cũng đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä đhammäã uppajjanti, 
tassa tattha akusalã dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang sanh với người nảo trong cõi nào thì 
pháp bât thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam uppajjantänam pAvatfe 
akusalavippayutfaci(tassa uppadakkhanc tesam  tattha 
abyäkatä dhammäã uppajjantfi no ca (esam tattha akusalä 
dhammä uppajjanti, pañcavokäre akusalänam uppädakkhane 
tesam tattha abyäkatä ca dhammäã uppajjanfi akusalä ca 
dhammä uppajjanti. 

Khi tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng bắt thiện trong thời bình nhật của những người 
đó trong cõi đó, pháp vô ký đang sanh nhưng pháp bất thiện không 
đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na tâm bất 
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thiện trong cõi ngũ uẩn của những người đó trong cõi đó, thì pháp 
vô ký đang sanh lân pháp bât thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 8 tâm tham, 
2 tâm s1, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phân) với 4 cõi vô sắc (aripe 
akusalãänam uppädakkhane tesam tattha). 

Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi ngũ 
uân, gọi là ngay sát na sanh của I2 tâm bât thiện, 27 tâm sở, sắc 
tâm bât thiện với 26 cõi ngũ uân (pañcavokäre akusalãnam 
uppãdakkhane tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của I9 tâm tục sanh, 35 
tâm sở, Si -4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc sanh lên trong 
sát na đâu tiên với 3 l cõi (sabbesam uppajjantänam tesam tattha). 

4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 
tâm sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm hữu phần 
thứ 1... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uẫn (pavatte 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammäã na uppajjanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammä na uppajjanfiti? 
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Pháp bất thiện không đang sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp vô ký không đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam uppajjantänam pavatte 
akusalavippayutfacittassa uppädakkhanc tesam  tattha 
akusalä đhammã na uppajjanti no ca tesam ta(tha abyäkatä 
dhammä na uppajjanti, sabbesam cavanfãänam pavatte citfassa 
bhangakkhane arupe kusalänam uppädakkhane tesam tattha 
akusalä na dhammä na uppajjanti abyäkatã ca dhammäã na 
uppajjanti. 

Khi tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng bất thiện trong thời bình nhật của những người 
đó trong cõi đó, pháp bất thiện không đang sanh nhưng pháp vô 
ký đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả 
những người đó đang chết, hay vào trong sát na diệt của tâm trong 
thời bình nhật của những người đó, hay vào vảo sát na sanh của tâm 
thiện trong cõi vô sắc của những người đó trong cõi đó, thì pháp 
bất thiện không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng không đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyakata dhammaä na 
uppajjanti, tassa tattha akusalä dhammä na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì pháp bắt thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 


Đáp. Ardpe akusalam uppadakkhane tesam tattha 
abyäkatä dhammä na uppajjanfi no ca tfesam tattha akusalä 
dhammä na uppajjanti, sabbesam cavanfãänam pavatte citfassa 
bhangakkhane arũpe akusalãänam uppädakkhane tesam tattha 
abyäkatä ca dhammä na uppajjanti akusalãä ca đhammäã na 
uppajjanti. 

Vào sát na sanh của tâm bắt thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó, thì pháp vô ký không đang sanh nhưng, pháp 
bât thiện đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
tất cả những người đó đang chết, hay vào sát na diệt của tâm trong 
thời bình nhật của những người đó, hay vào sát na sanh của tâm 
thiện trong cõi vô sắc của những người đó trong cõi đó thì pháp vô 
ký không đang sanh lẫn pháp bất thiện cũng không đang sanh. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 3 l cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc sanh lên trong 
sát na đầu tiên với 31 cõi (sabbesam uppajjantanam tesam tattha). 


4 người phàm, 8 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 
tâm sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm hữu phần 
thứ 1... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân (pavatte 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane tesam tattha). 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang chết trong 3l cõi, gọi là 
ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi (sabbesam avantãnam 
tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 
tâm sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm hữu phần 
thứ 1... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân (pavatte 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang chết trong 3l cõi, gọi 
là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi (sabbesam cavantãnam 
tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt 89 tâm, 52 tâm sở hiện khởi tính từ tâm tục 
sinh... cho đến tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ 
uấn (pavatfe ciftassa bhangakkhane tesam tattha). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh đạo cao, 3 bậc thánh quả 
thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 8 tâm đại thiện, 4 


tâm thiện vô sắc, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở với 4 cõi vô sắc (ardpe 
kusalãänam uppädakkhape tesam tattha). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 8 tâm tham, 
2 tâm si, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phần) với 4 cõi vô sắc (arũpe 
akusalänam uppädakkhane tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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PHẦN QUÁ KHỨ 


Atiftavara 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla. 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã uppajjittha, tassa akusalã 
dhammä uppajjitthäti? 

Pháp thiện từng sanh người nảo thì pháp bắt thiện từng sanh 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammä uppajjittha, 
tassa kusala dhammäã uppajjitthäti? 


Hay là pháp bắt thiện từng sanh người nào thì pháp thiện từng 
sanh người đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalä đhammä na uppajjittha, tassa 
akusalä dhammäã na uppajjitthäti? 


Pháp thiện không từng sanh người nào thì pháp bắt thiện không 
từng sanh người đó phải chăng? 


Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã đhammã na uppajjittha, 
tassa kusala dhamma na uppajjitthãti? 


Hay là pháp bất thiện không từng sanh người nảo thì pháp 
thiện không từng sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha akusalä dhammäã uppajjitthãti? 


Pháp thiện từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp bất 
thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
uppajjittha, tassa tattha kusalã dhammäã uppajjitth3ti? 


Hay là pháp bất thiện từng sanh với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhävasanam dutiye akusla citte vatfamäane 
tesam tattha kusalä dhammaã uppajjittha no ca tesam tattha 
kusalã dhammä uppajjitha, ifaresam catuvokãränam 
pañcavokãränam tesam tattha akusalä ca dhammä uppajjittha 
kusalä ca dhammäã uppajjittha. 


Khi tâm đồng lực bắt thiện thứ 2 khởi hiện với người ở trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bất thiện từng sanh nhưng pháp thiện 
không từng sanh với người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẩn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp bất 
thiện từng sanh lẫn pháp thiện cũng từng sanh 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong cõi 
tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm (khanattayasamang) 
sanh lên. 

Nếu là người cõi TỊnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 
2 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẩn còn lại thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokäränam pañcavokãranam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm đông lực tham ái châp sanh 
hữu thứ 2 (bhavanikanfika lobhajavanacitta) là tâm bât thiện 
đứng đâu thứ 2 (mukhayadutiyaakusalacitta) tâm đông lực tham 
ái châp sanh hữu thứ 3... cho đên tâm đông lực đại thiện thứ I 
hiện khởi trong lộ đâu tiên có tính chât tương tự như tâm thứ 2 
(tamsadisadutiyacitta) với 5 cõi tịnh cư (saddhävãsänam dutiye 
cifte vattamäne ftesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã na uppajjittha, 
tassa tattha akusalã dhammä na uppajjitthãti? 


__ Pháp thiện không từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp 
bât thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddäväsanam dutiye akusale citte vattamãane tesam 

tattha kusalä dhammäã na uppajjittha no ca fesam tattha 
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akusalãä dhammä na uppajjittha, suddhãväsãnam dutiye citte 
vattamäãne asaññasattänam tesam tattha kusalä ca dhammã na 
uppajjittha akusalã ca dhammä na uppajjittha. 


Khi tâm đồng lực bất thiện thứ 2 sanh lên với người ở trong 
cối tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện không từng sanh nhưng pháp 
bắt thiện từng sanh với người đó trong cõi đó. Còn đối với tâm thứ 
2, tức tâm hữu phân thứ 1 sanh lên với người ở trong cõi tịnh cư, 
hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không từng 
sanh lẫn pháp bắt thiện cũng không từng sanh. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
uppajjittha, tassa tattha kusala dhammäã na uppajjitthãti? 


Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào trong 
cõi nào thì pháp thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là hội 
đủ sát na tâm (khanattayasamang) hiện khởi, tức tâm đồng lực 
tham ái chấp kiếp sống mới (bhavanikantika lobhajavanacitta) 
thứ 2 là tâm bấtthiện đứng đầu thứ2 (mukhayadutiyaakusalacitta), 
tâm đồng lực tham ái chấp kiếp sống mới thứ 3... cho đến tâm 
đồng lực đại thiện thứ 1 hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính chất 
tương tự như tâm thứ 2 (tamsadisadutiyacitta) với 5 cõi Tịnh cư 
(suddhäãväsãnam dutiye akusale cit(e vattamãne tesam tattha). 


Và Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na của 
19 tâm (khanattayasamangï citta), tức tâm hữu phần thứ I là 
tâm đứng đầu thứ 2, tâm tục sinh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý 
môn, tâm đồng lực tham ái chấp kiếp sống mới có tánh chất tương 
tự như tâm thứ 2, với Š5 cõi Tịnh cư (suddäväsãnam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã uppajjitthãti? 


Pháp thiện từng sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp vô 
ký từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkata đdhammã 
uppajjittha, tassa tattha kusalã dhammäã uppajjitthäti? 


Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhãäväsanam  dufiyc  cite  vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammäã uppajjittha 
no ca fesam tattha kusala dhammä uppajjittha, itaresam 
catuvokärãnam pañcavokãränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä uppajjittha kusalä ca đhammäã uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký từng sanh nhưng pháp thiện không từng sanh với người đó 
trong cõi đó. Còn đối với người ở trong cõi tứ uấn, CÕI ngũ uấn 
ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký từng sanh từng sanh lẫn pháp 
thiện cũng từng sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 
2 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẩn còn lại thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokärãnam pañcavokäränam tesam tattha) 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là 
hội đủ sát na tâm (khanattayasamansTcitta) sanh lên, tức tâm hữu 
phần thứ 1 là tâm đứng đầu thứ 2, tâm hữu phần thứ 2... cho đến 
tâm đồng lực đại thiện thứ 1 hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính 
chất tương tự như tâm thứ 2 (tamsadisadutiyacitta) với 5 cõi tịnh 
cư (suddhävãsãnam dutfiye citte vat(ãmäãne ftesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatã đhammã na uppajjitthãätï? 


Pháp thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. 7D Suddhäväsanam  dutiye cie  vafttamäne 
asaññasattänam tesam tattha kusalä dhammä na uppajjittha 
no ca fesam tattha abyäkatä dhammä na uppajjittha, 
suddhãävãsãnam uppajjiantäanam tesam tattha kusalä ca 
dhammä na uppajjittha abyäkatä ca dhammä na uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2 tức tâm hữu phần thứ I hiện khởi với người đó 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
thiện không từng sanh nhưng pháp vô ký từng sanh với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người đang sanh trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó pháp thiện không từng sanh lẫn pháp vô 
ký cũng không từng sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhamma na 
uppajjittha, tassa tattha kusala dhammäã na uppajjitthãti? 
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Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào trong cối 
nào thì pháp thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phân thứ I là tâm đứng đâu 
thứ 2, tâm hữu phân thứ 2... cho đên tâm đông lực đại thiện thứ 
1 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên có tính chât tương tự tâm thứ 2 
(tamsadisadutiyacitta) với 5 cõi tịnh cư (suddhãväãsãnam dutiye 
citte tesam tattha). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, với 5 cõi tịnh cư 
(suddhävãsãnam uppajjantänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


(Akusaladhammamnla) 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä đhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã uppajjifthati? 


Pháp bắt thiện từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp 
vô ký từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana tattha abyäkatĩä đhammäã 
uppajjittha, tassa tattha akusalä dhammã uppajjatthãti? 


Pháp vô ký từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp bất 
thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. D Suddhäväsanam  dutiye cie  vattamäane 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatãä dhammäã uppajjittha 
no ca tfesam tat(ha akusalä dhammäã uppajjiftha, ïtaresam 
catuvokãärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä uppajjittha akusalã ca dhammä uppajjittha 

Khi tâm thứ 2 tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký từng sanh nhưng pháp bát thiện không từng sanh với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người cõi tứ uẫn, cõi 
ngũ uân ngoài ra đó trong cõi đó pháp vô ký từng sanh lẫn pháp bất 
thiện cũng từng sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cấu mở: 3 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 
Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới (bhavanikantilobhajavanacitta) thứ 2 cho đến 
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tâm tử. 

Nêu là người người tứ uân, người ngũ uân còn lại thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokäränam pañcavokäränam tesam tattha) 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng lực đại thiện thứ I 
hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính chất tương tự như tâm thứ 2 
với 5 cõi tịnh cư (suddhaväsãänam dutiye citte vattamäane tesam 
tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 
Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãa dhammä na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatä dhamm na uppajjifthãäti? 


Pháp bắt thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhãäväsanam  dufiyc  cite  vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha akusalä dhammã na uppajjittha 
no ca fesam tattha abyäkatã dhammä na uppajjittha, 
suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha akusalä ca đhamma 
na uppajjittha abyäkatä ca dhammä na uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2 tức tâm hữu phân thứ 1 hiện khởi với người đó 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
bắt thiện không từng sanh nhưng pháp vô ký từng sanh với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người đang sanh trong 
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cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bắt thiện không từng sanh lẫn pháp 
vô ký cũng không từng sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppajjittha, tassa tattha kusalä dhammäã na uppajjitthãti? 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì pháp bât thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của 18 tâm, tức tâm hữu phân thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, I5 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới thứ 1 có tính chất tương tự như tâm thứ 2 với 5 cõi 
tịnh cư (suddhäãväãsãänam dutiye citte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, với 5 cõi tịnh cư 
(suddhäväsãnam uppajjantänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN VỊ LAI 


Anäøatavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla. 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã uppajjissanti, tassa 
akusalä dhammä uppajjissanfiti? 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào thì pháp bất thiện sẽ sanh 
người đó phải chăng? 

Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsøam pafilabhissanti 
tesam kusalä dhammäã uppajjissanti no ca tesam akusala 
dhammä uppajjissanfi, ifaresam tesam kusalãä ca đhammä 
uppajjissanti akusalä ca dhammã uppajjissanti. 


Những người nảo sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ 
tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp thiện sẽ sanh nhưng pháp bât 
thiện sẽ không sanh với những người đó. Còn đôi với người ngoài 
ra đó thì pháp thiện sẽ sanh lân pháp bât thiện cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalãä dhammäã uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjissanfIiti? 

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh người nào thì pháp thiện sẽ sanh 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cáu mở: Bậc bắt lai quả hội đủ sát na tâm đũ tịnh 
trong lộ đặc A la hán đạo (Yassa cittassa ananfarä aggamaggam 
pafilabhissanti tesam mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm hữu phần tam nhân, 
3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội đủ na 
tâm sanh lên tính từ bất thiện sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc nhập lưu thì 
gôm có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bắt lai quả, gọi là hội đủ sát na (khanattayasamangfcitta) 
tâm sanh lên tính từ bất thiện sanh lên lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissantti tesam sadisũpacaranaya theo lý 
gián tiếp). 

Và người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm 4 người phàm hữu phần, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... 
không tìm thấy được khởi điểm ban đâu cho đến tâm đồng lực bất 
thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần 
Sau cùng. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì 
gồm có: 4 người phàm hữu phần, bậc nhập lưu đạo, bậc nhập 
lưu quả... 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì 
gồm có: 4 người phàm hữu phần, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc 
thánh quả thấp... 
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Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tính từ vòng vô thủy 
luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được khởi điểm ban 
đầu cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực 
thứ 7 là bất thiện sanh lên lần sau cùng (itaresam tesam là người 
phàm hữu phần). 


4 người phàm vô phần (abhabhaputhujana), gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho 
đến không tìm thấy được điểm tận cùng (itaresam tesam là người 
phàm vô phần). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä đhammäã na uppajjissanti, tassa 
akusalä dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện sẽ không sanh với người nào thì pháp bất thiện sẽ 
không sanh người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vắnngược: Yassa vã pana akusalã dhammã na uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã na uppajjissanfiti? 

Hay là pháp bắt thiện sẽ sanh với người nào thì pháp thiện sẽ 
sanh người đó phải chăng? 

Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsøam pafilabhissanti 
tesam akusala dhammä na uppajjissanf no ca tesam 
kusalãä dhammäã na uppajjissanfi, aøøamagøasamamgInam 


arakantänam tesam akusalä ca dhammäã na uppajjissanti 
kusalã ca dhammä na uppajjissanti 
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Những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm 
đũ tịnh là người hội đủ tâm đũ tịnh, pháp bắt thiện sẽ không sanh 
nhưng pháp thiện sẽ sanh với những người đó. Còn đối với người 
viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán thì pháp bất thiện sẽ 
không sanh lẫn pháp thiện cũng sẽ không sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán gọt là hội đủ sát na tâm của 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøøamagøasamangnam tesam). 
Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na 
tâm dũ tịnh trong lộ đặc A la hán đạo (yassa cittassa anantaräa 


aggamaggam pafilabhissanti tesam mukhayanaya theo lý 
trực tiêp). 


Người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm người phảm tam nhân hữu phần, 3 
bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm 
sanh lên tính từ bất thiện sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập luu thì gồm 
có bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì 
gôm có Bậc bât lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ 
tính từ bât thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
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trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarã aggamaggam 
pafilabhissanti tesam sadisipacäranaya theo lý gián tiêp). 
Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã uppajjissanti, tassa 
abyäkatä dhammä uppajjissanfIti? 


Pháp thiện sẽ sanh với người nảo thì pháp vô ký sẽ sanh người 
đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjissanfIti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào thì pháp thiện sẽ sanh 
người đó phải chăng? 

Đáp.  AggamaggasamangIinam  arahanfänam  tesam 
abyäkatãä dhammä uppajjissani no ca tesam kusalä 
dhammä uppajjissanfi, itaresam tesam abyäkatä ca đdhammä 
uppajjissanti kusalä ca dhammäã uppajjissanti. 


Đối với người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, 
pháp vô ký sẽ sanh nhưng pháp thiện sẽ không sanh với những 
người đó. Còn đối với người ngoài ra đó thì pháp vô ký sẽ sanh lẫn 
pháp thiện cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na sanh lên tính từ 
vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy khởi điểm 
ban đầu cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (itaresam 
tesam là người phàm hữu phần). 
4 người phàm hữu phần, gọi là hội đủ sát na sanh lên tính từ 
vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được 
điểm tận cùng (itaresam tesam là người phàm hữu phần). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 

Bậc A la hán đạo gọi là hội đủ sát na tâm của A la hán đạo, 36 
tâm sở (agøamagøøasamangnam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm sanh 
trước tâm viên tịch Níp bàn (arahantänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä đhammäã na uppajjissanti, tassa 
abyäkatä dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện sẽ không sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không sanh người đó phải chăng? 


Đáp.  AggamaggasamangIinam  arahanfänam  tesam 
kusalãä dhammä na uppajjissant no ca fesam abyäkatä 
dhammäã na uppajjissanfi, pacchimacitfasamanginam tesam 
kusalä ca dhammä na uppajjissanti abyäkatä ca dhammä na 
uppajjissanti. 

Người hội đủ A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, pháp thiện 
sẽ không sanh nhưng pháp vô ký sẽ sanh với những người đó. Còn 
đôi với người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn thì pháp thiện sẽ không 
sanh lân pháp vô ký cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
uppajjissanti, tassa kusalä dhammä na uppajjissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nảo thì pháp thiện 
sẽ không sanh người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán gọt là hội đủ sát na tâm của 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamaggøasamansgInam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm sanh 
trước tâm viên tịch Níp bàn (arahantänam tesam). 


Và Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamangInam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở. Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä đhammã uppajjissanti, tassa 
abyäkatä dhammäã uppajjissanfiti? 


Pháp bắt thiện sẽ sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ sanh 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã uppajjissanti, 
tassa akusalä dhammäã uppajjissanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào thì pháp bất thiện sẽ 
sanh người đó phải chăng? 


Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
anantarã agøamagøsam pafilabhissanfitesam abyäkatä dhammä 
uppajjissanti no ca tesam akusalä dhammäã uppajjissanti, 
ifaresam tesam abyäkatä ca dhammäã uppajjissanti akusalä ca 
dhammä uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất. cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh là 
người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp vô ký sẽ sanh nhưng pháp bắt thiện 
sẽ không sanh với những người đó. Còn đối với người ngoài ra đó 
thì pháp vô ký sẽ sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do 
không có bât thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm 4 người 
phàm tam nhân hữu phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ 
vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm 
ban đầu cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng 
lực thứ 7 là bất thiện sanh lên lần sau cùng. 
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Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm: 
4 người phàm hữu phân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm Có: 
4 người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc thánh quả thâp.... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: 4 người phảm, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử 
sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng 
lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện sanh 
lên lần sau cùng (itaresam tesam là người phàm hữu phần). 

4 người phàm vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được 
điểm tận cùng (itaresam tesam là người phảm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo gọi là hội đủ sát na 
tâm của A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamangnam tesam) 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả trong lộ đắc A la hán đạo... cho đên tâm sanh trước 
tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa ananfarã aggamaggam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm người phàm tam nhân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên 
tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến (tâm) thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm Bậc nhập 
lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả ... 
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Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng... cho đến (tâm) thuận thứ trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citfassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam sadisũpacaranaya theo lý gián tiếp). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä đhammäã na uppajjissanti, tassa 
abyäkatäã dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp bất thiện sẽ không sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không sanh người đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
anantarã agøamagøam pafilabhissanfti tesam akusalä dhammä 
nauppajjissanfi no ca tesam abyäkatä dhammäã na uppajjissanti 
pacchimaci(tasamangnam tesam akusalãä ca dhammä na 
uppajjissanti abyäkatä ca dhammäã na uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp bắt thiện sẽ không sanh nhưng 
pháp vô ký sẽ sanh với những người đó. Còn đối với người hội đủ 
tâm viên tịch Níp bàn thì pháp bất thiện sẽ không sanh lẫn pháp vô 
ký cũng sẽ không sanh. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
uppajjissanti, tassa akusala dhammäã na uppajjissanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào thì pháp bất 
thiện sẽ không sanh người đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán gọt là hội đủ sát na tâm của 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamansgInam tesam). 
Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
hán quả thứ l trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm sanh trước 
tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc 
A la hán đạo (yassa ciffassa anantarä pafilabhissanti tesam 
mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm người phàm tam nhân hữu 
phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm 
có: bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam sadisupacãäranaya theo lý gián tiếp). 


Và bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamangTnam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammäã uppajjissanti, tassa 
tattha akusalã dhammäã uppajjissanftrti? 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp bất 
thiện sẽ sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsøam pafilabhissanti 
tesam tattha kusalä đhammäã uppajjissanti no ca fesam tattha 
akusalãä đdhamma uppajjissanfi, ïi(aresam catuvokãränam 
pañcavokãäränam tesam tattha kusalä ca dhammäã uppajjissanti 
akusalä ca dhammä uppajjissanti. 

Những người nảo sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ 
tịnh là người hội đủ tâm dã tịnh trong cõi đó, pháp thiện sẽ sanh 
nhưng pháp bắt thiện sẽ không sanh VỚI những người đó trong cõi 
đó. Còn đôi với người ở trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uân ngoài ra đó 
trong cõi đó thì pháp thiện sẽ sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đdhammäã 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammäã uppajjissanfiti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ sanh người nảo trong cõi nảo thì pháp 
thiện sẽ sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cáu mở: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na 
tâm dũ tịnh trong lộ đặc A la hán đạo (Yassa cittassa anantarä 


aggamagøsam patilabhissanti tesam tattha mukhayanaya theo 
lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm hữu phần tam nhân, 
3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội đủ na 
tâm sanh lên tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả,... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la 
hán đạo với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp 
chót theo cách trực tiếp) (yassa cittassa anantara pafilabhissanti 
tesam tattha sadisipacäranaya theo lý gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc quả thấp sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên, nếu đồng lực cận tử của 
những người này là đồng lực đại thiện thì tính từ tâm bất thiện hiện 
khởi lần sau cùng... cho đến tâm đồng lực thứ 4 với 4 cõi tứ uân, 
25 cõi ngũ uầẩn (trừ cõi sắc cứu cánh) (người kiếp chót gián tiếp). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho 
đến tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là 
bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thâp... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phân tam nhân, 3 bậc thánh đạo thâp, 3 bậc thánh 
quả thâp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đên tâm đông lực thứ 6 sanh trước tâm đông lực thứ 7 là bât 
thiện hiện khởi lân sau cùng với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khô) (người kiêp chót trực tiêp). 

4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh lên trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đên tâm đông lực bât thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đông lực thứ 7 là bât thiện hiện khởi lân sau cùng. 

Nếu đồng lực cận tử của nhóm người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đên tâm đông lực bât thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đông lực thứ 7 là bât thiện hiện khởi lân sau cùng với 4 cõi 
tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi tịnh cư) (người kiêp chót gián tiêp). 

4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ Š cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokäränam pañcavokäraänam tesam tattha 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp cảu câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Hoặc l lý khác nữa: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 4 người phàm 
vô phân sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na 
tâm sanh lên, nêu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực 
bắt thiện, thì tính từ đồng lực thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm đồng lực cận tử thứ 4 với 11 cõi dục giới (người kiếp chót 
gián tiếp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Chú thích: Câu hỏi sau này là câu hỏi đặc biệt cho dù phân 
tích pãli trình bày là: “Phải rồi” (ãmantä) nhưng I câu chi pháp 
vẫn còn sót lại (pháp bất thiện sẽ sanh nhưng pháp bắt thiện sẽ 
không sanh vẫn còn sót lại) nên không thể trình bày phân tích pã]i 
được, vì chi pháp này là người kiếp chót (pacchimabhavika) gián 
tiếp nên không có phân tích päli (chi pháp này phân ra từ phân tích 
pã|i cõi ngũ uấn (pañcavokãränam). Vì vậy không trình bày phân 
tích pã]i được). Nhưng có thể suy xét chi pháp theo thông thường 
được do có phân tích về câu. 


Do đó, câu vấn này là câu vẫn hoàn bị (paripunnapañhä), vấn 
rằng: “Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp thiện sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng?”. 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách nêu lên 4người phàm hữu phần 
(bhabbaputhujana), 4 người phàm vô phần (abhabbaputhujana) 
sẽ không sanh vảo trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na 
tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ đồng lực thiện sanh lên lân sau cùng... cho đến tâm đồng 
lực cận tử thứ 4 với II cõi dục giới là chi pháp của câu mở. Rồi 
Ngài nêu lên người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất 
thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm có người phàm hữu phần 
tam nhân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh tính từ tâm tục sanh... cho 
đến tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là 
bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, gồm 
cối RoiNG phàm hữu phần tam nhân, bậc Nhập lưu đạo, bậc Nhập 
lưu quả . 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, gồm 
CÓ: Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc 
thánh quả thấp. 


Nếu có bắt thiện sau khi chứng đắc Bất lai, gồm có: Người 
phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bắt 
thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi (trừ 4 cõi khổ). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh trong cõi mà mình ở, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người nảy là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đên tâm đồng lực bât thiện thứ 6 
sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu đồng lực cận tử của những người nảy là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đến tâm đồng. lực thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đồng lực thứ 7 là thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi 
tứ uân, 25 cõi ngũ uầẫn (trừ cõi sắc cứu cánh). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thập, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho 
đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) là chỉ 
pháp của 2 câu mở và câu hỏi, câu đáp trong câu vẫn ngược này là 
câu đáp kết luận (sarũpadassanavisajjanä). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhamma na uppajjissanti, 
fassa tattha akusala dhammä na uppajjissanfiti? 


__ Pháp thiện sẽ không sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp 
bât thiện sẽ không sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 
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Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammäã na uppajjissanfiti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ không sanh với người nảo trong cõi 
nào thì pháp thiện sẽ không sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsøam patilabhissanti 
tesamftatthaakusalä dhammäãnauppajjissantino catesamftattha 
kusalãä dhammäã na uppajjissanti, agøamaøøasamanogInam 
arahanftänam asaññasattanam tesam tattha akusalä ca 
dhammä na uppajjissanti kusalä ca đhammã na uppajjissanti. 


Những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm 
dũ tịnh là người hội đủ tâm đũ tịnh trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ 
không sanh nhưng pháp thiện sẽ sanh với những người đó trong cõi 
đó. Còn đối với người hội đủ A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, 
người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó thì pháp bất thiện sẽ không 
sanh lẫn pháp thiện cũng sẽ không sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán gọt là hội đủ sát na tâm của 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamaggøgasamangInam tesam tattha). 

Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (người 
kiêp chót trực tiêp) (arahantänam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên tâm tử 
với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (người kiệp 
chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Hoặc I lý khác nữa, 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 4 người phàm 
vô phần sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na 
tâm sanh lên, nêu đồng lực cận tử là đồng lực bất thiện thì tính từ 
đồng lực thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm đồng lực thứ 
4 với 11 cõi dục giới (người kiếp chót gián tiếp). 

Và bậc A la hán đạo gọi là hội đủ sát na tâm A la hán đạo, 36 
tâm sở (agøamagøøasamangTinam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cði ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (người 
kiêp chót trục tiêp) (arahantanam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên tâm tử 
với 4 cõi tứ uân, 25 coi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (người kiệp 
chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na 
tâm dã tịnh trong lộ đặc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 
aggamaggam pafilabhissanfi tesam tattha mukhayanaya theo 
lý trực tiêp). 

Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gôm: Người phàm tam nhân hữu 
phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 


na tâm sanh lên tính từ bất thiện hiện khỏi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì 
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gồm có bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh 
quả giữa... 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tính từ 
bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ 
đắc A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) 
(người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarã agøamagøam 
patilabhissanti tesam tattha sadisũpacaranaya theo lý gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên, nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng 
lực thiện thì tính từ bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
đồng lực thứ 4, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (người kiếp chót gián tiếp). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Chú thích: trong câu vấn xuôi của đối lập cũng là câu vấn sau 
đặc biệt có 2 lý chi pháp giống như đã từng trình bày trong câu vấn 
ngược của Thuận tùng. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã đhammã uppajjissanti, tassa 
tattha abyakata dhammäa uppaJJ1ssanfft1? 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì pháp vô ký 
sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đdhammã 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhamma uppajjissanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamagøasamangInam arahantanam 
asaññasattanam tesam tattha abyäkatä dhamma uppajjissanti 
no ca tesam tattha kusalä dhammäã uppajjissanfi, ïitaresam 
catuvokarãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti kusalä ca dhammäã uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, người 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ sanh nhưng pháp 
thiện sẽ không sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp 
vô ký sẽ sanh lẫn pháp thiện cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc 
thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh 
lên tính từ tâm tục sanh ... cho đến tâm đũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp 
chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp không sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 
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Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh cho đên... tâm đông lực cận tử thứ 4. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
tính từ tâm tục sanh... cho đên tâm đông lực thiện thứ 6 sanh trước 
tâm đông lực thứ 7 là thiện hiện khởi lân sau cùng với 4 cõi tứ uân, 
25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (người kiệp chót gián tiêp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ 5Š cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokäränam pañcavokäranam tesam tattha 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp cáu mở: Bậc A la hán đạo là hội đủ sát na tâm A la 
hán đạo, 36 tâm sở (agøamagøasamangnam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến tâm sanh 
trước tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp) (arahantãnam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên tâm sanh trước tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất 
thiện thì tính từ thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm sanh 
trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu cánh) 
(người kiếp chót gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ sanh trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 
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Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhammã na uppajjissanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamagøasamangInam arahantanam 
asaññasattänam tesam tattha kusalä dhamm3ã na uppajjissanti 
no ca (esam ta(tha abyäkatä dhamma na uppajjissanti, 
pacchimacittasamangInam tesam tattha kusalä ca dhammä na 
uppajjissanti abyäkatä ca dhammã na uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, người 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện sẽ không sanh nhưng 
pháp vô ký sẽ sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đôi với 
người hội đủ tâm viên tịch Níp bản trong cõi đó, pháp thiện sẽ 
không sanh lân pháp vô ký cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhamma na uppajjissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hắn đạo, 36 tâm sở (aøøamagøasamangTnam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm sanh 
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trước tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 
cối khô) (người kiêp chót trực tiêp) (arahantänam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh lên trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm đông lực cận thứ 5... cho đên tâm sanh trước tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất 
thiện thì tính từ thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm sanh 
trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu cánh) 
(người kiếp chót gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
và sẽ sanh trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Và bậc A la hán đạo gọi là hội đủ sát na của I3 tâm tam nhân, 
35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (người 
kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamangnam tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na 19 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ 
sắc cứu cánh) (người kiêp chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng. 
Và sẽ không sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (Chi 
pháp cụm từ này chưa được nới đên asaññasattaänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammämnla. 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Vassa yattha akusalãä đhammã uppajjissanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã uppajjissanfiti? 


Pháp bất thiện sẽ sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp vô 
ký sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
uppajjissanti, tassa tattha akusala dhammä uppajjissanfIti? 


__ Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp 
bât thiện sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
anantara aøøamagøam pafilabbhissanti asaññasattänam tesam 
tattha abyäkatä dhammäã uppajjissanfi no ca tesam tattha 
akusalãä dhammä uppajjissanfi, ïi(aresam catuvokãränam 
pañcavokãranam (tesam ta(tha abyäkatã ca dhammäa 
uppajjissanti akusalä ca dhammã uppajjissanti. 


Người hội đủ A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay những 
người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dữ tịnh là người 
hội đủ tâm dũ tịnh, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký sẽ sanh nhưng pháp bất thiện sẽ không sanh với những người 
đó trong cõi đó. Còn đối với người trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn 
ngoàải ra đó trong cõi đó thì pháp vô ký sẽ sanh lẫn pháp bất thiện 
cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
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ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho 
đến tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là 
bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thâp... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đến tâm đồng lực thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng lực cận tử thứ 4. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 
cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (người kiếp chót 
gián tiếp). 

4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh trong cõi mà mình ở, gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh cho đến tâm tử 
với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uấn (trừu 5 cõi tịnh cư). (itaresam 
catuvokärãänam pañcavokärãänam tesam tattha không phải là 
người kiếp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo gọi là hội đủ sát na 
tâm của A la hán đạo, 36 tâm sở (aøøamagøasamansgITnam tesam 
tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm sanh trước 
tâm viên tịch Níp bàn arahantänam tesam tattha). 


Bậc Bắt lai quả gọi là hội đủ sát na tâm đũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa cittassa anantarã aggamaggam pafilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội 
đủ na tâm sanh lên tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


__ Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc nhập lưu thì 
gôm có: bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh 
quả giữa... 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả ... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ bất thiện 
sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán 
đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót 
trực tiếp) (yassa cittassa anantarä aggamaggam pafilabhissanti 
tesam tattha sadisipacäranaya theo lý gián tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh trong cõi mà mình ở, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ đông lực cận tử thứ 5... cho đên tâm sanh trước tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
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thì tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng.. . Cho đến tâm sanh 
trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu cánh) 
(người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng. Và 
sẽ sanh vảo trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä dhammäã na uppajjissanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na uppajjissanfiti? 


Pháp bất thiện sẽ không sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp vô ký sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfarã aøøamagsam pafilabhissanti asaññasattänam tesam 
tattha akusalãä dhammä na uppajjissanfi no ca tesam tattha 
abyäkatä dhammä na uppajjissanti, pacchimacittasamanøITnam 
tesam tattha akusalä ca đhammã na uppajjissanti abyäkatä ca 
dhammä na uppajjissanti. 


Người A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay những người 
nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh là người hội 
đủ tâm dũ tịnh, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bất 
thiện sẽ không sanh nhưng pháp vô ký sẽ sanh với những người đó 
trong cõi đó. Còn đối với người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn trong 
trong đó thì pháp bất thiện sẽ không sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ 
không sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppajjissanti, tassa tattha akusalä dhamm3ä na, uppajjissanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo gọi là hội đủ sát na 
tâm của A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamangInam tesam 
tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
hán quả thứ l trong lộ đắc A la hán đạo... cho đên tâm sanh trước 
tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam tattha). 


Bậc Bắt lai quả gọi là hội đủ sát na tâm đũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa cittassa anantarä aggamaggam pafilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm. hữu phân tam nhân, 
3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thâp, gọi là người hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc nhập lưu thì gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả g1ữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
bất thiện sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ 
đắc A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) 
(người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarã agøamagøam 
patilabhissanti tesam tattha sadisũpacãranaya theo lý gián tiếp). 


4 người phảm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh trong cõi mà mình ở, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ đông lực cận tử thứ 5... cho đên tâm sanh trước tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
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thì tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm sanh 
trước tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cảnh) 
(người kiệp chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng. 
Và sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) 
(người kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamangIinam tesam 
tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
hội đủ sát na của 19 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ 
uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (người kiệp chót gián tiêp). 

Người lạc tam nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng. 
Và sẽ không sanh vào trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng. 

(Chi pháp cụm từ này chưa được nói đến asaññasattãänam 
tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN HIỆN TẠI QUÁ KHỨ 


Paccuppannäfitavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugsøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammã uppajjanti, tassa akusalã 
dhammä uppajjitthäti? 

Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp bất thiện từng 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammä uppajjittha, 
tassa kusala dhammäã uppajjanfiti? 

Hay là pháp bắt thiện từng sanh với người nào thì pháp thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannänam asaññasattänam tesam kusaläđhammä 
uppajjittha no ca tesam kusalä dhammäã uppajjanti, kusalanam 
uppädakkhane tesam kusalä ca dhammä uppajjittha kusalä ca 
dhammä uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tât cả những người đó hay vào sắt 
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na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bắt thiện 
từng sanh nhưng pháp thiện không đang sanh với những người đó. 
Còn vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó thì pháp bất 
thiện từng sanh lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả) gọi là hội đủ sát na của 2l tâm thiện, 38 tâm sở ( 
kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm 8 bậc thánh nhân, gỌI 
là hội đủ sát na diệt (bhangakkhanasamangn) của tất cả tâm và 
ngay sát na sanh (uppädakkhanasamangn) của l2 tâm bất thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam cittassa 
bhangakkhanc  kusalavippayutfacitassa  uppädakkhane 
tesam). 

Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(assaññasattänam tesam). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammã na uppajjanti, tassa 
akusalä đhammã na uppajjitthãti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nào thì pháp bắt thiện 
không từng sanh với người đó phải chăng? 
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Đáp: “Từng sanh” (uppajjittha). 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã đhammã na uppajjittha, 
tassa kusala dhamma na uppajjanfrti? 


Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào thì pháp 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không có” (natthi). 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi 
là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của l2 tâm 
bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam 
cittassa bhangakkhane kusalavippayutfacitassa uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammã uppajjanti, tassa abyäkatä 
dhammã uppaJJitthati? 


Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký từng sanh 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä đdhammäã uppajjittha, 
tassa kusala dhammäã uppajjantIti? 


Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào thì pháp thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttäcittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tesam abyäkatä 
dhammä uppajjit(tha no ca tesam kusalä dhammäã uppajjanti, 
kusalãanam uppädakkhane (tesam abyäkatä ca dhamma 
uppajjittha kusalä ca đhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký từng 
sanh nhưng pháp thiện không phải đang sanh với những người đó. 
Còn vảo sát na sanh của tâm thiện của những người đó thì pháp vô 
ký từng sanh lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả) gọi là hội đủ sát na của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu ván ngược: 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm 8 bậc thánh nhân, gọi 
là ngay sát na diệt (bhangakkhanasamang]) của tất cả tâm và 
ngay sát na sanh của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
52 tâm sở hiện khởi (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammäã na uppajjitthãti? 

Pháp thiện không phải đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
không từng sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh” 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatãä dhammã na uppajjittha, 
tassa kusala dhammäã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào thì pháp 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
hội đủ sát na của tất cả tâm và ngay sát na sanh của l2 tâm bắt thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam cittassa 
bhangakkhane kusalavippayutfacittassa uppädakkhane tesam). 
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Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla. 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammä uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammäã uppajjitthäti? 

Pháp bắt thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký từng 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä đdhammäã uppajjittha 
tassa akusalä dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào thì pháp bắt thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tcsam abyäkatä 
dhammäã uppajjittha no ca tesam akusalä đdhammã uppajjanti, 
akusalanam uppadakkhane tesam abyäkatäã ca dhamma 
uppajjittha akusalã ca dhammäã uppajjanti. 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký 
từng sanh nhưng pháp bắt thiện không đang sanh với những người 
đó. Còn vảo sát na sanh của tâm bắt thiện của những người đó thì 
pháp vô ký từng sanh lẫn pháp bắt thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của l2 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
uppãdakkhane tesam). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cáu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi 
là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 21 tâm 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam cittassa 
bhangakkhane akusalavippayutfacittassa uppädakkhane fesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammã na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammä na uppajjitthãti? 


Pháp bất thiện không phải đang sanh với người nào thì pháp 
vô ký không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã na uppajjittha, 
tassa akusalä dhammã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào thì pháp bất 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi 
là ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 2l tâm 
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thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam 
ciftassa bhangakkhane akusalavippayuttacittassa 
uppädakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla. 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đdhammã uppajjanti, tassa 
tattha akusalã dhammäã uppajjitthãti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
uppajjittha, tassa tattha kusalä dhammäã uppajjantiti? 


Hay là pháp bất thiện từng sanh với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä uppajjittha no ca fesam tattha kusalä đhammä 
uppajjanti, kusalãnam uppädakkhane tesam tattha akusalä ca 
dhammä uppajjittha kusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp bất thiện từng sanh nhưng pháp thiện không đang sanh 
với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm 
thiện của những người đó trong cõi đó thì pháp bất thiện từng sanh 
lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh (uppädakkhanasamangT) 
của 2l tâm thiện, 38 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(kusalãänam uppädakkhane tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
sanh hữu (bhavanikankilobhajavanacitta) thứ 2... cho đên tâm tử. 


Nếu là người cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn 
(sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacitfassa 
uppädakkhane tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
tattha akusalä dhammä na uppajjitthãti? 


__ Pháp thiện không đang sanh với người trong cõi nào thì pháp 
bât thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na uppajjanti no ca tesam ta(tha akusalãä đhammä 
na uppajji(tha, suddhãväsãnam dutfiyc cifte vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha kusalä ca dhammäã na uppajjanti 
akusalä ca dhammä na uppajjittha. 
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Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang sanh nhưng pháp bất thiện từng sanh 
với những người đó trong cõi đó. Còn đối với tâm thứ 2, tức tâm 
hữu phần thứ I hiện khởi với người ở trong cõi tịnh cư hay người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang sanh lẫn 
pháp bất thiện cũng không từng sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusalä dhammäã na 
uppajjittha, tassa tattha kusalä dhammä na uppajjantiti? 


Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào trong 
cõi nào thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
sanh hữu thứ 2... cho đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uấn, cõi ngũ uấn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân (sabbesam 
cifttassa bhangakkhane kusalavippayutfacittassa tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là hội đủ sát 
na của 19 tâm, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng đầu thứ 2 
(mukhayadutiyacitta) tâm tục sinh, 15 tâm hữu phân nữa, tâm 
khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp sanh hữu thứ 1 là tâm có 
tánh chất tương tự như tâm thứ 2 (tamsadisadutiya) với 5 cõi tịnh 
cư (suddhäväsãnam dutfiye citte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 
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Chỉ pháp của câu hỏi 


- Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 


Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở 


Chỉ pháp của câu hỏi 


- Cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


: Giống nhau. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã uppajjitthãti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp vô 
ký từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä đhammäã uppajjittha, 
tassa tattha kusala dhammäã uppajjantiti? 


Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacifftassa uppädakkhanc asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhamma uppajjittha no ca tesam tattha 
kusalãä dhammäã uppajjanfi, kusalãnam uppädakkhane tesam 
tattha abyäkatä ca dhammäã uppajjittha kusalä ca dhammäã 
uppajjanti. 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vảo sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký từng sanh nhưng pháp 
thiện không đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn vào 
sát na sanh của tâm thiện của những người đó trong cõi đó thì pháp 
vô ký từng sanh lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn (kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu vân ngược: 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi. 


__ Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phân thứ 1... cho 
đền tâm tử. 


Nếu là người tứ uấn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppädakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã na uppajjitthãti? 


Pháp thiện không phải đang sanh với người trong cõi nào 
thì pháp vô ký không từng đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacifftassa uppädakkhanc asaññasatfänam 
tesam tat(tha kusalãä đhammäã na uppajjaníi no ca tesam 
tattha abyäka(ã dhamma na uppajji(tha, suddhäãväsam 
uppajjantänam tesam tattha kusalä ca đhammã na uppajjanti 
abyäkatä dhammäã na uppajjittha. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang sanh nhưng 
pháp vô ký từng sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
những người đang sanh trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện 
không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng không từng sanh. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppajjittha tassa tattha kusalä dhammäã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nảo trong cõi 
nào thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của l2 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi. 

: Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I... cho 
đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayuttacitfassa 
uppadakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở với Š cõi tịnh cư 
(suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä đhammäã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã uppajjitthãti? 


Pháp bất thiện đang sanh với người nào đó trong cõi nào thì 
pháp vô ký từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đhammã 
uppajjittha, tassa tattha akusalãä đdhamma uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayutfaci(tassa uppädakkhance asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhammäã uppajjittha no ca tesam tattha 
akusalãä dhammä uppajjan(i, akusalanam uppädakkhane 
tesam tat(tha abyäkatä ca dhammä uppajji(tha akusalä ca 
dhammä uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký từng sanh 
nhưng pháp bât thiện không phải đang sanh với những người đó 
trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm bất thiện của những 
người đó trong cõi đó, pháp vô ký từng sanh lẫn pháp bất thiện 
cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của I2 tâm bât thiện, 27 tâm sở, với 4 cõi tứ 
uân, 26 cõi ngũ uân (akusalänam uppädakkhane tesam tattha). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I... cho 
đến tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam cif(assa bhangakkhane akusalavippayuttacitfassa 
uppãdakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammã na uppajjanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na uppajjitthãätï? 


Pháp bất thiện không đang sanh với người trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayutfacittassa uppädakkhane asaññasatfänam 
tesam ta(tha akusalãa dhammä na uppajjanfi no ca tesam 
tattha abyäka(ä dhammä na uppajjiftha, suddhãvãsam 
uppajjantãänam tesam tattha akusalä ca dhammäã na uppajjanti 
abyäkatä ca dhammã na uppajjittha. 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng bắt thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bất thiện không đang sanh 
nhưng pháp vô ký từng sanh với những người đó trong cõi đó. Còn 
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đối với những người đang sanh trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp 
bât thiện không đang sanh lần pháp vô ký cũng không từng sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatã dhammäãnauppajjittha, 
tassa tattha akusala dhammäã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì pháp bât thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I... cho 
đên tâm tử. 


Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uấn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn 
(sabbesam cif(assa bhangakkhane akusalavippayuttacitfassa 
uppãdakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CÕI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cối tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở với Š cõi tịnh cư 
(suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN HIỆN TẠI VỊ LAI 


Paccuppannänäsatavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnula 


1. PHÁP BẤT THIỆN GÓC PHÁP THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammã uppajjanti, tassa akusalã 
dhammä uppajjissantfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nảo thì pháp bắt thiện sẽ sanh 
với người đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassauppäadakkhane yassa cittassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanfi tassa ciffassa uppädakkhane 
tesam kusalä đhammäã uppajjanfi no ca tesam akusalä dhammäã 
uppajjissanti, itaresam kusalänam uppädakkhape tesam kusalä 
ca dhammä uppajjanti akusalä ca dhammäã uppajjïssanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
vào sát na sanh của tâm đũ tịnh của những người đó, pháp thiện 
đang sanh nhưng pháp bắt thiện sẽ không sanh với những người 
đó. Còn vào sát na sanh của tâm thiện của người ngoài ra đó thì 
pháp thiện đang sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalãä dhamma uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjanfiti? 
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Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào thì pháp thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasatfãänam tesam akusalä 
dhammäã uppajjissanfi no ca tesam kusalä dhammäã uppajjanti, 
kusalãanam uppadakkhane tesam akusalä ca dhamma 
uppajjissanti kusalãä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bắt thiện sẽ 
sanh nhưng pháp thiện không phải đang sanh với những người đó. 
Còn vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, pháp bất 
thiện sẽ sanh lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøgamagøassa uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của tâm đũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä agøamagøam 
pafillabhissanf tassa  citfassa uppäadakkhanc  tesam 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm đạo thấp, 38 tâm sở sanh 
lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
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gọi là ngay sát na sanh của 17 hiệp thế, 2 tâm đạo giữa, 38 tâm sở 
sanh lên tính từ sau khi bât thiện hiện khởi lân sau cùng... cho đên 
tâm thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bắt lai quả gọi là ngay sát na 
sanh của L7 thiện hiệp thế, Bậc bất lai đạo, 38 tâm sở sanh lên tính 
từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện, 38 tâm sở 
sanh lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (Yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pa(ilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane 
tesam sadisũpacäranaya). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm 4 người phàm hữu phần, gọi là 
ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban 
đầu cho đến trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, gọi 
là ngay sát na sanh của l7 thiện hiệp thế, tâm Dự lưu đạo, 38 tâm 
sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy 
khởi điểm ban đầu cho đến trước bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: 4 người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm đạo 
thấp, 38 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh.. 
không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến trước bất thiện hiện 
khởi lần sau cùng. 

Người sẽ không đắc được đạo gồm: 4 người phàm vô phần gọi 
là ngay sát na sanh của 17 thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh lên tính từ 
vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm được điểm tận 
cùng (iftaresam kusalaänam uppädakkhape tesam). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự 
do không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người 
phảm hữu phân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát 
na sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn (avajjanacitta), 32 
tâm quả hiệp thế, 52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi 
tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực 
bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi 
lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm 
bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Nhập lưu quả, 
52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 
sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
— người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả thấp, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm 
bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm quả thấp, 52 
tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai gồm có: 4 
người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm 
bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm quả thấp, 52 
tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Người sẽ không đắc được đạo gồm 4 người phàm vô phần, gọi 
là ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của l2 tâm bât 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thê, 52 tâm sở sanh lên tính 
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từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy tận cùng 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppãdakkhane tesam). 


Bậc bắt lai quả đang nhập thiền diệt (nirodhasamäpannãnam 
tesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam) 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
akusalä đhammäã na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nào thì pháp bất thiện 
sẽ không sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasafänam tesam kusalä 
dhammäã na uppajjanfi no ca fecsam akusalä dhammäã na 
uppajjissanti, agøamagøassa bhangakkhane arahantaänam 
yassa ci(fassa ananfarä agøamagsøam pa{ilabhissanfi fassa 
cittassa bhangakkhane tesam kusalä ca đhammã na uppajjanti 
akusalä ca dhammä na uppajjissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó, hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp thiện không 
đang sanh nhưng pháp bất thiện sẽ sanh với những người đó. Còn 
vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay tất cả 
bậc A la hán hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự 
của tâm dũ tịnh vào sát na diệt của tâm dũ tịnh của những người 
đó, pháp thiện không đang sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana akusalãä dhammã na uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã na uppajjanfrti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ không đang sanh với người nào thì 
pháp thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Aggamagøassa uppädakkhane yassa cittassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanfi tassa ciffassa uppädakkhane 
tesam akusalãä dhammäã na uppajjissanti no ca tesam kusalä 
dhammãä na uppajjan(, agøamagøøassa bhangakkhane 
arahanfinam  vassa cỉífassa anan(arä aøøamagøam 
pafilabhissanti tassa cittassa bhangakkhape tesam akusalä ca 
dhammä na uppajjissanfi kusalãä ca dhammä na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
vào sát na sanh của tâm đũ tịnh của những người đó, pháp bắt thiện 
sẽ không sanh nhưng pháp thiện đang sanh với những người đó. 
Còn vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó, hay 
tất cả bậc A la hán hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo 
tuần tự của tâm đũ tịnh vào sát na diệt của tâm đũ tịnh của những 
người đó, pháp bất thiện sẽ không đang sanh lẫn pháp thiện cũng 
không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự 
do không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người 
phảm hữu phân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 52 
tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 
sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàm hữu phân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, 
gọi là ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 12 
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tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Nhập lưu 
quả, 52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... 
không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bất 
thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần 
Sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
4 người phàm hữu phần, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả, gọi 
là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm 
bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm quả thấp, 52 
tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 
sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
4 người phàm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm quả 
thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... 
không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bất 
thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần 
Sau cùng. 


Người sẽ không đắc được đạo gồm có 4 người phàm vô phần, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 
tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 52 tâm sở 
sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không 
tìm thấy điểm tận cùng (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bắt lai quả đang nhập thiền diệt (nirodhasamäpannãnam 
tesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na diệt của tâm A la hán 
đạo, 36 tâm sở (agøamagøassa bhangakkhanpe tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
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la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi làngay sátna diệtcủa tâm đũtịnhtrong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamaggam pafilabhissanti 
tassa ciftassa bhangakkhane tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát na 
diệt của tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai 
môn , 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính 
từ sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na sanh của tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm quả thấp, 50 tâm 
sở (trừ tà kiến, hoài nghi) sanh lên tính từ sát na sanh của tâm đồng 
lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Bậc nhất lai, Bậc bất lai đạo, Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát 
na diệt của tâm và ngay sát na sanh của tâm bất thiện, 2 tâm khai 
môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm quả giữa, 50 tâm sở (trừ tà kiến, 
hoài nghi) sanh lên tính từ sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện 
thứ 7 hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc 
A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na 
sanh của tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm 
Bắt lai quả, 46 tâm sở (trừ tà kiến, 4 tâm sở sân phần, hoài nghĩ) 
sanh lên tính từ sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện 
khởi lần sau cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán 
đạo (yassa tissa anantarä agøamagsam pafilabhissanti tassa 
cittassa bhangakkhape tesam sadisũpacäranaya). 
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Bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt (chi pháp cụm từ này 
chưa được nói đên nirodhasamãpannãnam)). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là ngay sát na sanh của tâm dũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä aggamaggam 
pafillabhissanft tassa  cifassa uppädakkhanc  tesam 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na sanh của L7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo 
giữa, 38 tâm sở sanh lên tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Bậc nhất lai, Bậc bất lai đạo, Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát 
na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, tâm Bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh 
lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp 
thế, 38 tâm sở sanh lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. (yassa 
ci(fassa anantaräã agøamagsøam pafilabhissanti tassa citfassa 
uppädakkhane tesam sadisupacäranaya). 
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Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Chú thích: 


Việc trình bày tính cả 2 chi pháp trong phần đối lập rằng: 
“Tính từ sát na sanh của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần 
sau cùng ... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo”, có 
thêm vào từ “uppädakkhane” (sát na sanh) là đặc biệt bởi vì mặc 
dù trong phân tích pä]i trình bảy rằng: “yassa cittassa anantarã 
aggamaggam pafilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane 
tesam” để cập riêng biệt “sát na diệt mà thôi (theo lý trực tiếp). 
Nhưng sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần 
sau cùng ...” nảy là chỉ pháp trong phân lý gián tiếp là pháp thiện 
không đang sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ không sanh. Vì vậy 
trong nơi đây mới thêm từ “uppãdakkhane” vào bồ sung để làm 
cho thấy được việc tính chi pháp rõ ràng hơn nữa. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammã uppajjanti, tassa abyäkatä 
dhammä uppaJJ1ssanft1? 


Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ sanh với 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjantiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào thì pháp thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfänam tesam abyäkatä 
dhammäã uppajjissanfi no ca tesam kusalä dhammäã uppajjanti, 
kusalanam uppädakkhane (tesam abyäkatä ca dhamma 
uppajjissanti kusalãä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bât tương ưng thiện của những người đó người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký sẽ 
sanh nhưng pháp thiện không đang sanh với những người đó. Còn 
vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, pháp vô ký sẽ 
sanh lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
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thánh nhân là người kiếp chót (pacchimabhavika), gọi là ngay sát 
na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 36 
tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho 
đến tâm sanh trước tâm viên tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay sát 
na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 
tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 thánh quả thấp sanh lên tính 
từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử (không phải là người kiếp chót) 
(sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacitfassa 
uppädakkhane tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc tam nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
abyäkatäã dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nảo thì pháp vô ký sẽ 
không sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasatänam tesam kusalä 
dhammäã na uppajjanti no ca fesam abyäkatä dhammäã na 
uppajjissanti, pacchimaci(fasamangnam (tesam kusalä ca 
dhammä na uppajjanti abyäkatä ca dhammä na uppajjissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sắt 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp thiện không 
đang sanh nhưng pháp vô ký sẽ sanh với những người đó. Còn đôi 
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với người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn, pháp thiện không phải 
đang sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ không sanh. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
uppajjissanti, tassa kusalä dhammä na uppajjantIti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nảo thì pháp thiện 
không đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm 
viên tịch Níp bàn (là người kiêp chót). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp (trừ người kiêp chót), gọi là ngay 
sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bât 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 thánh quả thấp, 52 
tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhape tesam). 

Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam tesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 

Và bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của I3 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamangInam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


(Akusaladhammamnla) 


1. PHÁPBÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammä uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammäã uppajjissanfiti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ sanh 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã uppajjissanti, 
tassa akusalä dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào thì pháp bất thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tcsam abyäkatä 
dhammä uppajjissani no ca tesan akusalä dhammäa 
uppajjanti, akusalãanam uppädakkhane tesam abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti akusalä ca dhammäã uppajjanti 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô 
ký sẽ sanh nhưng pháp bắt thiện không đang sanh với những người 
đó. Còn vào sát na sanh của tâm bất thiện của những người đó, 
pháp vô ký sẽ sanh lẫn pháp bất thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của l2 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
uppãädakkhane tesam). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm qủa, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm viên 
tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay sát 
na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 20 tâm thiện (trừ tâm 
A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử 
(không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalä dhammä na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp bắt thiện không đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
sẽ không sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasatfãänam tesam akusalä 
dhammäã na uppajjant(i no ca tfesam abyäkatä dhammäã na 
uppajjanti, pacchimacit(assasamangInam fesam akusalä ca 
dhammä na uppajjanti abyäkatã ca dhammä na uppajjissanti. 
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Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bất 
thiện không đang sanh nhưng pháp vô ký sẽ sanh với những người 
đó. Còn đối với người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn, pháp bất thiện 
không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
uppajjissanti, tassa akusala dhammä na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào thì pháp bất 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm qủa, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm viên 
tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay sát 
na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 20 tâm thiện (trừ tâm 
A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử 
(không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


Và bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của l3 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamangamI tesam). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


(Puggalokäsavära) 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


(Kusaladhammamnla) 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha akusalä dhammäã uppajjissanftrti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassa uppädakkhane yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pa(ilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane 
tesam tat(ha kusalãä dhammä uppajjanfi no ca tesam tattha 
akusalãä đdhammä uppajjissanti, itaresam kusalãnam 
uppädakkhane fesam tattha kusalãä ca đhammäã uppajjanti 
akusalä dhammä uppajjissanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó, 
hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ 
tịnh vào sát na sanh của tâm dũ tịnh của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện đang sanh nhưng pháp bắt thiện sẽ không sanh với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm thiện 
của người ngoài ra đó trong cõi đó thì pháp thiện đang sanh lẫn 
pháp bắt thiện cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammã 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammä uppajjanfIti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
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Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä uppajjissanti no ca tesam tat(ha kusalãa đhammä 
uppajjanti, kusalãnam uppädakkhane tesam tattha akusalä ca 
dhammä uppajjissanti kusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp bất thiện sẽ sanh nhưng pháp thiện không phải đang sanh 
với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm 
thiện của những người đó trong cõi đó, pháp bắt thiện sẽ sanh lẫn 
pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøgamagøassa uppädakkhane 
tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của tâm đũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä aggamaggam 
pafilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phảm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngau sát 
na sanh của l7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na sanh của L7 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm đạo giữa, 38 
tâm sở sanh lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... 
cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 
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Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bất lai quả gọi là ngay sát na sanh 
của L7 tâm thiện hiệp thế, Bậc bất lai đạo, 38 tâm sở sanh lên tính 
từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp 
thế, 38 tâm sở sanh lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi 
tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp) 
(Yassa ciffassa anantfarä agøamagsøam pafilabhissanti tassa 
ciffassa uppãdakkhane tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm 
thánh đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
đồng lực cận tử thứ 5 với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi sắc 
cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm hữu phần tam nhân, 
gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh lên 
tính tâm tục sanh... cho đến trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 thiện hiệp thế, tâm thánh 
đạo Nhập lưu, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đến 
trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thâp, gọi là ngay sát na sanh của 17 thiện hiệp thế, 2 tâm thánh 
đạo, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đến trước bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai gồm có: 
người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thâp, gọi là ngay sát na sanh của của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 
tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho 
đến trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi 
ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa gọi là ngay sát na sanh của L7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm 
thánh đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến trước bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh). 

4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần sẽ không sanh 
vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm 
thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người nảy là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến trước bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng với I1 cõi dục giới (là người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phân, + người phàm vô phân, 3 bậc thánh đạo 
thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thâp, 
38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử với 4 CÕI 
tứ uân, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) (không phải là người kiếp 
chót) (itaresam kusalanam uppädakkhape tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do 
không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gôm: Người phàm 
hữu phần tam nhân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay 
sát na sanh của I2 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp 
thế, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng 
lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện 
khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc Dự lưu đạo, Bậc Dự lưu 
quả, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Nhập 
lưu quả, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm 
đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
sanh của 12 tâm bất thiện 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 
tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 
sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng lực cận tử thứ 4 với 
4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp 
chót gián tiếp). 
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4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh đạo, 
3 bậc thánh quả sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay 
sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bất thiện, 
2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm 
sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 
21 cõi ngũ uần (trừ 5 cõi tịnh cư) (không phải là người kiếp chót) 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppädakkhane tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha akusalãä dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp bât thiện sẽ không sanh với người đó trong cối đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavipputfacitfassa uppädakkhane tesam ta(tha kusalä 
dhammä na uppajjanti no ca tesam ta(tha akusalä đhammä 
na uppajjissanti, aøøamagøassa bhangakkane arahantaänam 
yassa ci(fassa ananfarä agøamagsøsam pafilabhissanfi fassa 
cifttassa bhangakkhane asaññasattänam tesam tattha kusalã ca 
dhammä na uppajjanti akusalä ca dhammã na uppajjissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó, hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang sanh nhưng pháp bất thiện sẽ sanh với 
những người đó trong cõi đó. Còn vảo sát na diệt của tâm A la hán 
đạo của những người đó hay tất cả bậc A la hán hay những người 
nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh vào sát na diệt 
của tâm dũ tịnh của những người đó, người ở trong cõi vô tưởng 
trong cõi đó, pháp thiện không phải đang sanh lẫn pháp bất thiện 
cũng sẽ không sanh. 
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Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammäã na uppajjantIti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ không đang sanh với người nào trong 
cối nảo thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassa uppäadakkhane yassa citassa anantarä 
aggøamagøampafilabhissantitassacittassauppaädakkhanetesam 
tattha akusalãä dhammä na uppajjissanfi no ca tesam tattha 
kusalã đhammäã na uppajjanfi, aøøamagøassa bhangakkhane 
arahanfinam  yassa ciffassa ananfarä agøamagøøam 
pafilabhissantfi tassa citfassa bhangakkhane asaññasattänam 
tesam tattha akusalä ca dhammäã na uppajjissanti kusalä ca 
dhammä na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó 
hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ 
tịnh vào sát na sanh của tâm dũ tịnh của những người đó trong cõi 
đó, pháp bất thiện sẽ không sanh nhưng pháp thiện đang sanh với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na diệt của tâm A la hắn 
đạo của những người đó, hay tất cả bậc A la hán hay những người 
nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh vào sát na diệt 
của tâm dũ tịnh của những người đó, người ở trong cõi vô tưởng 
trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ không sanh lẫn pháp thiện cũng 
không sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cẩu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do 
không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm 
hữu phần tam nhân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay 
sát na sanh của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp 
thế, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng 
lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện 
khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm 
Nhập lưu quả, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm 
đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 
tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đồng lực thứ 7 là tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng lực cận tử thứ 4 với 
4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp 
chót gián tiếp). 
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4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha). 


Và bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na diệt của tâm A la hán 
đạo, 36 tâm sở (aggamassa bhangakkhane tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantanam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả gọi là ngay sát na diệt của tâm đũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä aggamaggam 
patilabhissanfi fassa ci(fassa bhangakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát na 
diệt của tâm và ngay sát na sanh của I2 tâm bât thiện, 2 tâm khai 
môn , 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh 
lên tính từ tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng.. 
cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na sanh của tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 
50 tâm sở (trừ tà kiến, hoài nghi) sanh lên tính từ tâm đồng lực bất 
thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong 
lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát 
na diệt của tâm và ngay sát na sanh của tâm bât thiện, 2 tâm khai 
môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm quả giữa, 50 tâm sở (trừ tà kiến, 
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hoài nghi) sanh lên tính từ tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi 
lân sau cùng...cho đên tâm thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na sanh 
của tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thê, tâm Bắt lai 
quả, 46 tâm sở (trừ tà kiến, 4 tâm sở sân phần, hoài nghi) sanh lên 
tính từ tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng... .cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi 
ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 
tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm đông lực bât thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng... 
cho đên tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến tâm tử với 4 cõi 
tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót 
gián tiếp) (yassa cittassa anantarã agøgamagsam pafilabhissanti 
tassa ciftassa bhangakkhane tesam tattha sadisipacäranaya). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøamagøassa uppädakkhane 
tesam tattha). 

Bậc bắt lai quả gọi là ngay đủ sát na sanh của tâm dũ tịnh 
trong lộ đặc A la hán đạo (yassa ciftassa anantarã aøøamagøam 


pafilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 
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Người sẽ đắc được 4 đạo do không có bất thiện ngăn chặn 
trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc 
thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của 17 
tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên tính từ 
sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo 
giữa, 38 tâm sở sanh lên tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát 
na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, tâm Bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh 
lên tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp 
thế, 38 tâm sở sanh lên tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi 
tứ uân, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) 
(yassa ciffassa ananfarä agøamagøam pafilabhissanti tassa 
ciffassa uppãdakkhane tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của l7 tâm thiện hiệp thê, 3 tâm 
thánh đạo thâp, 38 tâm sở sanh lên. 

Nếu là đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại 
thiện thì tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm đồng lực cận tử thứ 5, VỚI 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi 
sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammäã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã uppajjissanfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp vô 
ký sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammäã uppajjanfIti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacifftassa uppädakkhanc asaññasatfänam 
tesam tattha abyaäkatä dhammä uppajjissangøi no ca tesam 
tattha kusalä dhammäã uppajjanti, kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha abyäkatä ca dhammäã uppajjissanti kusalä ca 
dhammä uppajjanti. 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ sanh nhưng pháp 
thiện không phải đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn 
vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó trong cõi đó, 
pháp vô ký sẽ sanh lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn (kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu vân ngược: 
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Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phân tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước 
tâm viên tịch Níp bàn 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm 
sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mình ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của của 12 
tâm bât thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm 
tử với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacittassa uppädakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô 
tưởng và sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp vô ký sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
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kusalavippayutfacciffassa uppädakkhane asaññasat(änam 
tesam tattha kusalãä đhammã na uppajjanfi no ca tesam tattha 
abyäkatä dhammäã na uppajjissanti, pacchimacittasamangnam 
tesam tattha kusalãä ca đhammäã na uppajjanti abyäkatä ca 
dhammä na uppajjissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang sanh nhưng 
pháp vô ký sẽ sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn trong cõi đó, pháp thiện không 
phải đang sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammäã na uppajjantiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm 
viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
sanh của của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thẻ, 
3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đến tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 
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4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của của 12 
tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả 
thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh 
trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uâẫn (trừ cõi 5 cõi tịnh cư) 
(không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacittassa uppädakkhanpe tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng sẽ 
sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của I3 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (là người kiêp 
chót trực tiêp) (pacchimacittacittasamangIinam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na của 19 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ không sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (chi pháp 
cụm từ này chưa được nói đên asaññasatfänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla. 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä uppajjissanfiti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
uppAjjissanti, tassa tattha akusalä dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
bât thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayutfacittassa uppädakkhane asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhammäã uppajjissanfi no ca tesam tattha 
akusalãä dhammä uppajjan(i, akusalanam uppädakkhane 
tesam tat(tha abyäkatä ca đhammä uppajjissanfi akusalä ca 
dhammä uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ sanh nhưng 
pháp bắt thiện không đang sanh với những người đó trong cõi đó. 
Còn vào sát na sanh của tâm bất thiện của những người đó trong 
cõi đó, pháp vô ký sẽ sanh lẫn pháp bất thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở với 4 cõi tứ 
uân, 26 cõi ngũ uân (akusalänam uppädakkhanpe tesam tattha). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu ván ngược: 


Chi pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm viên 
tịch Níp bản 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người 
kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàảm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của của 
20 tâm thiện (trừ tâm A la hán quả), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục 
sanh... cho đến tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mình ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của của 20 
tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm 
tục sanh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 
cõi tịnh cư) (không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa 
bhangakkhanc  akusalavippayutfacittassa uppädakkhane 
tesam tattha). 


Người lạc tam nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô 
tưởng và sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asññasattänam tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammäã na uppajjanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na uppajjissanfiti? 
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Pháp bắt thiện không đang sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp vô ký sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkane 
akusalavippayutfacittassa uppäadakkhanc asaññasatfänam 
tesam tattha akusalä dhammä na uppajjanti no ca tesam tattha 
abyäkatä dhammäã na uppajjissanti, pacchimacittasamangInam 
tesam tattha akusalä ca dhammäã na uppajjanti abyäkatä ca 
dhammä na uppajjissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bắt thiện không đang 
sanh nhưng pháp vô ký sẽ sanh với những người đó trong cõi đó. 
Còn đối với người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn trong cõi đó, pháp 
bắt thiện không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppajjissanti, tassa tattha akusala dhammä na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì pháp bât thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tổ, 52 
tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm 
viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
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sanh của của 20 tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 
32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính 
từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uấn, 
25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
của 20 tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm 
quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm 
tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi 
ngũ uẫn (trừ cõi 5 cõi tịnh cư) (không phải là người kiếp chót) 
(sabbesam cif(assa bhangakkhane akusalavippatfacitfassa 
uppãdakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng sẽ 
sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattaänam 
tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 13 tâm tử tam nhân, 
35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (là người 
kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamangnam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na của 19 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
và sẽ không sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN QUÁ KHỨ VỊ LAI 


Afifanägatavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kussalä dhammä uppajjittha, tassa akusalã 
dhammä uppajjissanfiti? 


Pháp thiện từng sanh với người nào thì pháp bất thiện sẽ sanh 
với người đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfaräã aøøamagøam pafilabhissanti tesam kusalã đdhammä 
uppajji(tha na ca tesam akusalã dhammä uppajjissanti, 
ifaresam tesam kusalãä ca dhammä uppajji(tha akusalä ca 
dhammä uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp thiện từng sanh nhưng pháp bất 
thiện sẽ không sanh với những người đó. Còn đối với người ngoài 
ra đó thì pháp thiện từng sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalãä dhammäã uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjitthäti? 
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Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào thì pháp thiện từng 
sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamaggam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai gồm có: 
Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ bắt thiện 
hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citfassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam sadisũpacäranaya). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gôm 4 người phàm hữu phân, gọi là hội 
đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không 
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tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 
sanh trước tâm đông lực thứ 7 là bât thiện hiện khởi lân sau cùng. 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàn hữu phần, bậc nhập lưu đạo, bậc nhập lưu quả.. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gôm có: 4 
người phàn hữu phần, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả thấp... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm CÓ: 
+ người phản hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng luân hồi tử sanh.. 
không tìm thấy khởi được điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bất 
thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần 
sau cùng (itaresam tesam là người phàm hữu phần). 


+ người vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng 
luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm tận cùng 
(itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã na uppajjittha, tassa 
akusalä dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nảo thì pháp bắt thiện sẽ 
không sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalãä dhammã na uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã na uppajjitthãti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ không sanh với người nảo thì pháp 
thiện không từng sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (arahantänam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (aggamagøasamangInam tesam) 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamagsgam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bắt lai quả... 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam sadisũpacäranaya). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä đhammäã uppajjittha, tassa abyäkatã 
dhammä uppajjissanfiti? 

Pháp thiện từng sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ sanh với 
người đó phải chăng? 

Đáp: PacchimacittasamangInam tesam kusala đhammä 
uppajji(tha no ca tesam abyäkatä dhammä uppajjissanti, 
ifaresam tesam kusalä ca dhammã uppajjittha abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti. 

Người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn, pháp thiện từng sanh 
nhưng pháp vô ký sẽ không sanh với người đó. Còn đôi với người 
ngoài ra đó pháp thiện từng sanh lân pháp vô ký cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjitthäti? 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào thì pháp thiện từng 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na 
của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamanginam 
tesam). 


Và 4 người phàm hữu phân, § bậc thánh nhân, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm sanh trước tâm Viên tịch 
Níp bản (itaresam tesam là người phàm hữu phân). 


4 người phàm vô phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không tìm thây được khởi điêm 
tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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Một lý khác nữa, 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na 
của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamanginam 
tesam). 


_ Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiệp chót, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đên tâm sanh trước tâm viên tịch Níp bàn (itaresam tesam là 
người kiêp chót). 

4 người phảm hữu phân. 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp (trừ người kiệp chót), gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm thây được khởi điêm ban đâu cho đên tâm tử (itaresam tesam 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã na uppajjittha, tassa 
abyäkatä dhammä na uppajjissanfiti? 

Pháp thiện không từng sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
uppajjissanti, tassa kusalã dhammä na uppajjitthäti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nảo thì pháp thiện 
không từng sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na 
của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamanginam 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không từng. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Yassa akusalãa dhammäã uppajjittha, tassa 
abyäkatä dhammäã uppajjissanfiti? 

Pháp bất thiện từng sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ sanh 
với người đó phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittasamanginam tesam akusala dhammä 
uppajji(ttha no ca tesam abyäkatä dhammä uppajjissanti, 
ifaresam tesam akusalä ca dhammäã uppajjittha abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti. 

Người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn, pháp bất thiện từng sanh 
nhưng pháp vô ký sẽ không sanh với người đó. Còn đôi với người 
ngoài ra đó pháp bât thiện từng sanh lân pháp vô ký cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã uppajjissanti, 
tassa akusalä dhammäã uppajjitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào thì pháp bất thiện 
từng sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân (pacchimacittasamangnam tesam). 

Và 4 người phàm hữu phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh 
lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không tìm thây được 
khởi điêm ban đâu cho đên tâm sanh trước tâm Viên tịch Níp bàn 
(itaresam tesam là người phàm hữu phân). 


4 người phàm vô phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
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từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm 
tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Một lý khác nữa, 


Chi pháp của câu mở: Bậc A la hắn quả gọi là hội đủ sát na tâm 
sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đên tâm sanh trước tâm viên 
tịch Níp bàn (ïtaresam tesam là người kiêp chót). 


4 người phàm vô phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp (trừ người kiệp chót) gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm thây được khởi điêm ban đâu cho đên tâm tử (itaresam tesam 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä đhammäã na uppajjittha, tassa 
abyäkatä dhammä na uppajjissanfiti? 

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào thì pháp vô ký 
sẽ không sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
uppajjisanti, tassa akusalä dhammã na uppajjitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào thì pháp bất 
thiện không từng sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na 
của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamanginam 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla. 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha akusalä dhammäã uppajjissanftiti? 


Pháp thiện từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp bất 
thiện sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfarä aøøamagsam pa{ilabhissanfi tesam tattha kusalä 
dhammä uppajji(tha no ca tesam tattha akusalä đdhammä 
uppajjissanti, i(aresam catuvokãrãänam pañcavokãränam 
tesam tattha kusalãä ca đdhammä uppajjittha akusalä ca 
dhammä uppajjissanti. 


Người A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay những người 
nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đã tịnh, là người hội 
đủ tâm dũ tịnh trong cõi đó, pháp thiện từng sanh nhưng pháp bất 
thiện sẽ không sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp 
thiện từng sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusalãa đhammäã 
uppajjissanti no ca tesam tattha kusala dhammäã uppajjittha, 
itaresam catuvokãranam pañcavokãrãnam tesam tattha 
akusalãä ca dhammä uppajjissant kusalä ca đdhammäã 
uppajjittha. 
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Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 sanh lên với người ở 
trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ sanh nhưng pháp 
thiện không từng sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đôi 
với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân ngoài ra đó trong cõi đó, 
pháp bắt thiện sẽ sanh lẫn pháp thiện cũng từng sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán đạo, gọi là hội đủ sát na tâm 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam tattha) 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ 
A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarã aggamaggam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisipacaranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
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đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực bất thiện thì 
tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5 cho đên tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực thiện thì tính từ 
bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 
25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm hữu phần tam nhân, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm 
đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả,... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thâp,... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
người phàm hữu phân tam nhân, 3 bậc thánh đạo thâp, 3 bậc thánh 
quả thâp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 hiện 
khởi trong lộ tâm đầu tiên... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 
sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng 
lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 hiện 
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khởi trong lộ tâm đầu tiên... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 
sanh trước tâm đông lực thứ 7 là bât thiện hiện khởi lân sau cùng. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra, nếu đồng lực cận 
tử của những người nảy là đồng lực thiện thì tính từ tâm tục sinh... 
cho đến tâm đồng lực cận tử thứ 4; nếu đồng lực cận tử của những 
người này là đồng lực đại thiện thì tính từ tâm tục sinh... cho đến 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7là bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uần (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho 
đến tâm đồng lực cận tử với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 
cối tịnh cư) (itaresam catuvokärãänam pañcavokäränam tesam 
tattha không phải là người kiếp chót). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng lực đại 
thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính tương tự như tâm 
thứ 2 (tamsadisadutiyacitta) với Š cõi tịnh cư (suddhävãsãnam 
dutfiye cit(e vattamäãne tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: YVassa yattha kusalä đhammã na uppajjittha, 
fassa tattha akusala dhammäã na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
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Đáp: Suddhäväsänam dutiye citte vattamäne tesam tattha 
akusalä dhammaã na uppajjittha no ca tfesam tattha akusalä 
dhammä na uppajjissanti, asaññasattänam tesam tattha 
kusalä ca dhammäã na uppajjittha akusalä ca dhammäã na 
uppajjissanti. 


Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 sanh lên với người ở 
trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện không từng sanh nhưng 
pháp bất thiện sẽ sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối 
VỚI người ở trong vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không từng 
sanh lẫn pháp bắt thiện cũng sẽ không sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusalä dhammäã na 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammäã na uppajjitthäti? 


Pháp bất thiện sẽ không sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp thiện không từng sanh với người đó trong cối đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
anantarä agøamagøam pafilabhissanti tesam tattha akusalä 
dhammä na uppajjissanfi no ca tesam tattha kusala đhammä 
uppajjittha, asaññasattänam tesam tattha akusalä ca đhammä 
na uppajjissanti kusalã ca dhammã na uppajjittha. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh, 
là người hội đủ tâm đũ tịnh trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ không 
sanh nhưng pháp thiện từng sanh với những người đó trong cõi đó. 
Còn đối với người ở trong vô tưởng trong cõi đó, pháp bắt thiện sẽ 
không sanh lẫn pháp thiện cũng không từng sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na của tâm sanh lên, tức tâm hữu phân thứ 1 là tâm 
đứng đầu thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm 
đại thiện thứ 1 khởi hiện trong lộ tâm đầu tiên có tánh chất tương 
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tự như tâm thứ 2, với Š cõi tịnh cư (suddhaväsãänam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng với cõi vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la 
hán đạo, gọi là hội đủ sát na tâm A la hán đạo, 36 tâm sở 
(aøgamagøasamansTnam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa cittassa anantarä agøamagsøam pafilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ 
A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarã agøamaggam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 
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Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực bất thiện thì 
tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5 cho đên tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực đại thiện thì 
tính từ bât thiện hiện khởi lân sau cùng... cho đên tâm tử với 4 cõi 
tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cảnh) (là người kiệp chót 
gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä uppajjissanfiti? 


Pháp thiện từng sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp vô 
ký sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. PacchimacittasamangIinam tesam tattha kusalä 
dhammä uppajjiftha no ca tesam tattha abyäkatä đhammä 
uppajjissanti, i(aresam catuvokãrãänam pañcavokãränam 
tesam tat(tha kusalä ca dhammä uppajji(ttha abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti. 

Người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn trong cõi đó, pháp thiện 
từng sanh nhưng pháp vô ký sẽ không sanh với những người đó 
trong cõi đó. Còn đối với người ở trong tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài 
ra đó trong cõi đó, pháp thiện từng sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ 
sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đdhammã 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammä uppajjitthãti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. 7D Suddhäväsanam  dutiye cie  vaftamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammäã uppajjissanti 
no ca fesam tattha kusalãa dhammä uppajjit(ha, ïitaresam 
catuvokãärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti kusalä ca dhammäã uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 sanh lên với người ở 
trong cõi tịnh cư, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô 
ký sẽ sanh nhưng pháp thiện không từng sanh với những người đó 
trong cõi đó. Còn đối với người ở trong tứ uẫn, cõi ngũ uân ngoài ra 
đó trong cõi đó, pháp vô ký sẽ sanh lẫn pháp thiện cũng từng sanh. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hản quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cối khô) (là người kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamangmnam 
tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, bậc thánh quả 
hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ 
sát na của I9 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiêp chót, gọi là hội đủ sát na tâm hiện khởi. 

Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 
hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm sanh trước tâm viên 
tịch Níp bàn. 

Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đên tâm sanh trước tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ 
uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (là người kiêp chót trực tiêp). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm hiện khởi. 

Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực thiện thứ 2 hiện 
khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm sanh trước tâm tử. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm hiện khởi tính từ tâm tục sanh... 
cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokäränam pañcavokäraänam tesam tattha 
không phải là người kiếp chót). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na tâm hiện khởi, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng 
đầu thứ 2 (mukhayadufiyacitta), tâm tục sanh, tâm hữu phần thứ 
2... cho đên tâm đông lực đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đâu 
tiên có tính tương tự như tâm thứ 2 (tamsadisadutiyavitta) với Š cõi 
tịnh cư (suddhãväsãnam dutiye citte vaftamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô 
tưởng và sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nảo trong cõi nào thì 
pháp vô ký sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Sẽ sanh” (uppajjissanti). 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppAjjissanti, tassa tattha kusalä dhammäã na uppajjitthäti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh”(uppajjittha). 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm hiện khởi, tức tâm hữu phân thứ I là tâm đứng 
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đầu thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng 
lực đại thiện thứ 1 khởi hiện trong lộ tâm đầu tiên có tánh chất 
tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhãvãsãnam dutiye 
cifte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu mở: Không có (lý đầu tiên là câu vấn tiền sanh). 

Hoặc I lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vẫn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na của tâm hiện khởi, tức tâm hữu phần thứ I1 là tâm 
đứng đầu thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm 
đồng lực đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên là tâm có 
tánh chất tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddãvãsãnam 
dutfiye cit(e vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ không sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô 
tưởng (Chi pháp cụm từ này chưa được nói đên asaññasattänam 
tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 
4 cõi khô) (là người kiêp chót trực tiêp) (pacchimasamangmnam 
tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na của I9 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu vấn tiền sanh). 

Hoặc 1 lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vấn hoàn bị). 

Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (4 
cối khô) (là người kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamanginam 
tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na của 19 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cối sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ không sanh vảo trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô 
tưởng (Chi pháp cụm từ này chưa được nói đên asaññasattänam 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammäla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä đhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã uppajjissanfiti? 


Pháp bắt thiện từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: PacchimacittasamangInam tesam tattha akusalä 
dhammäã uppajji((ha no ca tesam tat(ha abyäkatä dhammä 
uppajjissanti, i(aresam catuvokãrãänam pañcavokãränam 
tesam tattha akusalä ca dhammä uppajjittha abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti. 

: Đối với người hội đủ tâm viên tịch Níp bản trong cõi đó, pháp 
bât thiện từng sanh nhưng pháp vô ký sẽ không sanh với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong tứ uẩn, cõi ngũ 
uân ngoài ra đó trong cõi đó, pháp bất thiện từng sanh lẫn pháp vô 
ký cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
uppajjissanti, tassa tattha akusala dhammä uppajjitthãti? 


__ Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp 
bât thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsanam  dufiyc cite  vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammäã uppajjissanti 
no ca tfesam tattha akusalä dhammäã uppajjittha, ïtaresam 
catuvokärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti akusalä ca đhammäã uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư, hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 

vô ký sẽ sanh nhưng pháp bất thiện không từng sanh với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong cõi tứ uẫn, cõi 
ngũ uấn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký sẽ sanh lẫn pháp bất 
thiện cũng từng sanh. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cối khô) (là người kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamangmnam 
tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
thánh quả hữu học sẽ không sanh vảo trong cõi mà mình ở nữa, gọi 
là hội đủ sát na của I9 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi 
ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiệp chót gián tiêp). 

_ Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiêp chót, gọi là hội đủ sát na tâm hiện khởi. 

Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
trong kiệp sông mới (bhavanikantikalobhajavana citta) thứ 2... 
cho đên tâm sanh trước tâm viên tịch Níp bàn. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đên tâm sanh trước tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ 
uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (là người kiêp chót trực tiêp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm hiện khởi. 

Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
trong kiêp sông mới... cho đên tâm sanh trước tâm tử. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, 
gọi là hội đủ sát na tâm hiện khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uẫn (itaresam catuvokãrãnam 
pañcavokärãnam tesam tattha không phải là người kiếp chót). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na của 19 tâm, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng 
đầu thứ 2, tâm tục sanh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm 
đồng lực tham ái chấp kiếp sống mới thứ 1 là tâm có tính tương 
tự như tâm thứ 2, với Š cõi tịnh cư (suddhäãväsãnam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ sanh vảo trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãa dhammä na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na uppajjissanfiti? 


Pháp bắt thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Sẽ sanh” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppajjissanti, tassa tattha akusala dhammä na uppajjitthãti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh” 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của 19 tâm, tức tâm hữu phân thứ I là tâm đứng đâu 
thứ 2, tâm tục sinh, 15 tâm hữu phân, tam khai ý môn, tâm đông lực 
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tham ái chấp trong kiếp sống mới có tánh chất tương tự như tâm 
thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhãäväsãnam dutiye cỉtte vattamäne 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng, với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu tiền vấn). 
Hoặc 1 lý khác nữa, (lý thứ 2 này là câu vấn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của 19 tâm, tức tâm hữu phân thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sinh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng 
lực tham ái chấp trong kiếp sống mới thứ 1 có tánh chất tương tự 
như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhäväsãnam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng, với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cối khô) (là người kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamangmnam 
tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na của I9 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu tiền vấn). 

Hoặc I lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vẫn hoàn bị). 

Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
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cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittasamangTnam 
tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na của 19 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu tiền vấn). 

Hoặc 1 lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vấn hoàn bị). 

Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khô) (là người kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamangInam 
tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na của 19 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ không sanh vào trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô 
tưởng (chi pháp cụm từ này chưa được nói đến asaññasattãnam 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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PHẦN DIỆT 


Nirodhavära 


PHÁP HIỆN TẠI 


Paccuppannavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammä nirujjhanti, tassa akusalã 
dhammäã nirujjhanfiti? 

Pháp thiện đang diệt với người nào thì pháp bắt thiện đang diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không phải” (no). 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalãä đhammäã nirujjhanti, 
tassa kusala dhammä nirujjhanfiti? 


Hay là pháp bất thiện đang diệt với người nảo thì pháp thiện 
đang diệt với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm quả 
(kusalãnam bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
Trong câu vân ngược: 


Chi pháp của câu mở: 4 Người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của I2 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na nirujjhanti, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhanfiti? 

Pháp thiện không đang diệt với người nào thì pháp bất thiện 
không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp.  Akusalanam bhangakkhane tesam  kusalä 
dhammäã na nirujjhan(i no ca tfesam akusalã đdhammäã 
na  nirujjhant, sabbesam  citassa  uppädakkhane 
kusalavippayuttaakusalavippayuttacittassa  bhangakkhane 
nirodhasamapannanam asaññasat(änam tesam kusalä ca 
dhammä nirujjhanti akusalä ca dhammäã na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm bất thiện của những người đó, pháp 
thiện không đang diệt nhưng pháp bất thiện đang diệt với những 
người đó. Còn vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó 
hay vảo sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, bắt tương ưng bất 
thiện của những người đó, người đang nhập thiền diệt, người Ở 
trong cõi vô tưởng, pháp thiện không đang diệt sanh lẫn pháp bất 
thiện cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä đhammã na nirujjhanti, 
tassa kusala dhammä na nirujjhanfiti? 
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Hay là pháp bất thiện không đang diệt với người nào thì pháp 
thiện không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp.  Kusalanam bhangakkhane tesam  akusalä 
dhammä na nirujjhant no ca (esam kusals đdhammäã 
na  nirujjhan( sabbesam  citassa  uppädakkhane 
akusalavippayuttakusalavippayutfaciftassa  bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasattanam tesam kusalä ca 
dhammä na nirujjhanti akusalä ca dhammä na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm thiện của những người đó, pháp bất 
thiện không đang diệt nhưng pháp thiện đang diệt với những người 
đó. Còn vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bất tương ưng bắt thiện, bất tương ưng thiện 
của những người đó, người đang nhập thiền diệt người ở trong cõi 
vô tưởng, pháp bất thiện không đang diệt sanh lẫn pháp thiện cũng 
không đang diỆt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chi pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
bhangakkhape tesam). 

Và 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là ngay sát na sanh 
của 89 tâm, 52 tâm sở (sabbesam citfassa uppädakkhane tesam). 

4ngườiphàm,4bậcthánhquả, gọilàngaysátnadiệtcủa36tâmquả, 
20 tâm tô, 38 tâm sở (kusalavippayuttaakusalavippayutfacittassa 
bhangakkhape tesam). 

Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả vào sát na đang nhập thiền 
diệt (nirodhasamäpannänam tesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam bhangakkhape tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammã nirujjhanti, tassa abyäkatä 
dhammaã nrruJjhanfrti? 

Pháp thiện đang diệt với người nào thì pháp vô ký đang diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp. Aripe kusalanam bhangakkhane tesam kusalä 
dhammä nirujjhanti no catesam abyäkatä dhammä nirujjhanti, 
pañcavokãre kusalãanam bhangakkhane tesam kusalä ca 
dhammä nirujjhanti abyäkatä ca dhammã nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc của những người 
đó, pháp thiện đang diệt nhưng pháp vô lý không đang diệt với 
những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi ngũ 
uấn của những người đó, pháp thiện đang diệt sanh lẫn pháp vô ký 
cũng đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhanti, 
tassa kusala dhammä nirujjhanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào thì pháp thiện đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavanftaänam pavatte 
kusalavippayutfaciftassa bhangakkhane tesam abyäkatä 
dhammä nirujjhanti no ca tesam kusalä đhammã nirujjhanti, 
pañcavokãre kusalãnam bhangakkhane tesam abyäkatä ca 
dhammä nirujjhanti kusalãä ca dhammã nỉirujjhanti. 


Đối với tất cả những người đang chết hay vào sát na diệt của 
tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật của những người đó, 
thì pháp vô ký đang diệt nhưng pháp thiện không đang diệt với 
những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi ngũ 
uẩn của những người đó thì pháp vô ký đang diệt lẫn pháp bắt thiện 
cũng đang diệt. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh quả thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt 
của 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở 
(aripe kusalanam bhangakkhane tesam). 


Và 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán quả) 
trong cõi ngũ uân, gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm 
quả, sắc tâm (pañcavokäre kusalãnam bhangakkhape tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 Người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 


sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng (sabbesam 
cavanfãänam tesam). 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 
20 tâm tố, 52 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm bắt thiện trong cõi vô sắc) 
tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm tử (pavatte 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammä na nirujjhanti, tassa 
abyäkatä dhammäã na nirujjhanfiti? 

Pháp thiện không đang diệt với người nảo thì pháp vô ký không 
đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam pavatte 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhape tesam kusalä đhammäã 
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na nirujjhanfi no ca tesam abyäkatä đdhammäã na nirujjhanti, 
sabbesam uppajjantänam pavatfe ci(fassa uppädakkhane 
aripe akusalanam bhangakkhane tesam kusalä ca dhammäa 
na nirujjhanti abyäkatä ca dhammã na nirujjhanti. 


Đối với tất cả những người đang chết hay vào sát na diệt của 
tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật của những người đó, 
thì pháp thiện không đang diệt nhưng pháp vô ký đang diệt với 
những người đó. Còn đối với tất cả người đang sanh, hay vào sát 
na sanh của tâm trong thời bình nhật của những người đó, hay vào 
sát na diệt của tâm bất thiện trong cõi vô sắc của những người đó, 
pháp thiện không đang diệt lẫn pháp vô ký cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã na nirujjhanti, 
tassa kusala dhammä na nirujjhanfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nào thì pháp 
thiện không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Artpe kusalanam bhangakkhane tesam abyäkatä 
dhammä na nirujjhanti no ca (esam kusalãä đdhammä na 
nirujjhanti, sabbesam uppajjanfanam pavatfe citfassa 
uppädakkhane arupe akusalanam bhangakkhane tesam 
abyäkatã ca dhammä na nirujjhanti kusalä ca dhammäã na 
nirujjhanti. 

Vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc của những người 
đó, pháp vô ký không đang diệt nhưng pháp thiện đang diệt với 
những người đó. Đối với tất cả người đang sanh hay vào sát na 
sanh của tâm trong thời bình nhật của những người đó, hay vào sát 
na diệt của tâm bắt thiện trong cõi vô sắc của những người đó, pháp 
vô ký không đang diệt sanh lẫn pháp thiện cũng không đang diệt. 


TRÌNH BẢY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
- Chỉ pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
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sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lân sau cùng (sabbesam 
cavantãänam tesam). 


=: người phàm, 4 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 
20 tâm tố, 52 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm bất thiện trong cõi vô sắc) 
tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm tử (pavatte 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam). 


Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học đang sanh trong 3 Ï 
cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc hiện khởi vào sát na đầu 
tiên (sabbesam uppajjantänam tesam). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na sanh của 89 tâm, 52 tâm sở hiện khởi 
tính từ tâm hữu phân thứ I... cho đên tâm tử (pavatte cittassa 
uppädakkhane tesam). 

__ Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi vô 
sắc, là ngay sát na diệt của 8 tâm tham, 2 tâm s1, 23 tâm sở (trừ 4 
tâm sở sân phân) (aripe akusalanam bhangakkhane tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Người phảm tam nhân, 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh quả thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt 
của 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, 3 tâm thánh đạo cao, 36 tâm 
sở (aripe kusalänam bhangakkhane tesam). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalã dhammä nirujjhanti, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhanfiti? 


Pháp bất thiện đang diệt với người nào thì pháp vô ký đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Ardpe akusalãnam bhangakkhane tesam akusalä 
dhammä nirujjhanti no catesam abyäkatä dhammä nirujjhanti, 
pañcavokãäre akusalãnam bhangakkhane tesam akusalä ca 
dhammä nirujjhanti abyäkatä ca dhammã nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm bất thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó, pháp bắt thiện đang diệt nhưng pháp vô lý không đang 
diệt với những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm bắt thiện 
trong cõi ngũ uẫn của những người đó, pháp bắt thiện đang diệt 
sanh lẫn pháp vô ký cũng đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana,abyäkatä dhammã nirujjhanti, 
tassa akusalä dhammã nirujjhantiti? 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào thì pháp bất thiện 
đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam pAavatte 
akusalavippayuttacittassa bhangakkhanc tesam abyäkatä 
dhammä nirujjhanfi no ca tesam akusalã dhammäã nirujjhanti, 
pañcavokãre akusalãanam bhangakkhane tesam abyäkatä ca 
dhammä nirujjhanti akusalä ca dhammä nirujjhanti. 


Đối với tất cả những người đang chết hay vào sát na diệt của 
tâm bất tương ưng bắt thiện trong thời bình nhật của những người 
đó, thì pháp vô ký đang diệt nhưng pháp bắt thiện không đang diệt 
với những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm bất thiện của 
những người đó thì pháp vô ký đang diệt lẫn pháp bất thiện cũng 
đang diệt. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 8 tam tham, 
2 tâm s1, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phân) (aripe akusalãnam 
bhangakkhape tesam). 

Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi ngũ uấn, 
gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở, sắc tâm bât 
thiện (pañcavokãre akusalaänam bhangakkhane tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 Người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 


sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng (sabbesam 
cavanfãänam tesam). 


4 người phàm, 8 bậc thánh quả diễn tiễn trong thời bình nhật, gọi 
là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm 
sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sanh.. 
cho đến tâm sanh trước tâm tử (pavatte akusalavippayuttacittassa 
bhangakkhape tesam). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa akusalä dhammäã na nirujjhanti, tassa 
abyäkatä dhammäã na nirujjhanfiti? 
Pháp bất thiện không đang diệt với người nào thì pháp vô ký 
không đang diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: Sabbesam cavanftänam pAavatte 


akusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam akusalä 
dhammä na nirujjhanfi no ca tesam abyäkatã đdhammä 
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na nirujjhanti, sabbesam uppajjanftinam pavatfe ciffassa 
uppädakkhane aripe kusalanam bhangakkhane fesam 
akusalä ca dhammäã na nirujjhanti abyäkatä ca dhammäã na 
nirujjhanti. 

Đối với tất cả những người đang chết hay vào sát na diệt của 
tâm bất tương ưng bất thiện trong thời bình nhật của những người 
đó, thì pháp bất thiện không đang diệt nhưng pháp vô ký đang diệt 
với những người đó. Còn đôi với tât cả người đang sanh, hay vào sát 
na sanh của tâm trong thời bình nhật của những người đó, hay vào 
sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc của những người đó, pháp 
bắt thiện không đang diệt lẫn pháp vô ký cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã na nirujjhanti, 
tassa akusalä dhammã na nirujjhantfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nào thì pháp bất 
thiện không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Artpe akusalaänam bhangakkhane tesam abyäkatä 
dhammä na nirujjhanfi no ca fesam akusalãä dhammäã na 
nirujjhanti sabbesanm uppajjanfanam pavatfe ciffassa 
uppädakkhane aripe kusalanam bhangakkhane fesam 
abyäkatä ca dhammã na nirujjhanti akusalä ca dhammä na 
nirujjhanti. 

Vào sát na diệt của tâm bắt thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó, pháp vô ký không đang diệt nhưng pháp bắt thiện đang 
diệt với những người đó. Còn đối với tất cả người đang sanh hay 
vào sát na sanh của tâm trong thời bình nhật của những người đó, 
hay vảo sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc của những người 
đó, pháp vô ký không đang diệt sanh lẫn pháp bắt thiện cũng không 
đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
_ Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
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sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lân sau cùng (sabbesam 
cavantãänam tesam). 


4 người phàm, 8 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 2 Ï tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm 
sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sanh.. 
cho đến tâm sanh trước tâm tử (pavatte akusalavippayuttacittassa 
bhangakkhape tesam). 


Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học đang sanh trong 
31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của I9 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7- 
4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên khởi hiện vào sát na đầu tiên 
(sabbesam uppajjantänam tesam). 

4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 89 tâm hiện khởi tính từ tâm hữu phần 
thứ 1... cho đến tâm tử (pavatte cittassa uppädakkhane tesam). 


Người phàm, 3 bậc thánh đạo cao, 3 bậc thánh quả thấp trong 
cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô 
sắc, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở (arpe kusalanam bhangakkhane 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tham, 
2 tâm si, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phần) (arũpe akusalãnam 
bhangakkhape tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnula 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammã nirujjhanti, tassa 
tattha akusalä dhammäã nirujjhanfiti? 


Pháp thiện đang diệt với người nảo trong cõi nảo thì pháp bất 
thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhanti, tassa tattha kusalãä đhammäã nirujjhantiti? 


Hay là pháp bắt thiện đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở, với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uẫn (kusalãnam bhangakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Trong câu vân ngược: 
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Chi pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của l2 tâm bắt thiện, 27 tâm sở, với 4 cõi tứ 
uẩn, 26 cõi ngũ uẫn (akusalãnam bhangakkhane tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammä na nirujjhanti, 
tassa tattha akusalã dhammä na nirujjhanfiti? 


Pháp thiện không đang diệt với TRƯỜI nào trong cõi nảo thì pháp 
bất thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Akusalanam bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na nirujjihant no ca tesam ta(tha akusalä 
dhammä na nirujjhanti, sabbesam ciffassa uppädakkhãne 
kusalavippayuttaakusalavippayuttaciftassa  bhangakkhane 
asaññasattänam tesam tattha kusalä ca dhammä na nirujjhanti 
akusalä ca dhammä na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm bắt thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang diệt nhưng pháp bắt thiện đang diệt với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm của tất 
cả những người đó hay vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất 
thiện, bât tương ưng thiện của những người đó, hay người ở trong 
cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang diệt sanh lẫn 
pháp bât thiện cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhanti, tassa tattha kusalã đhammäã na nirujjhantiti? 


Hay là pháp bất thiện không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Kusalãnam bhangakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä na nirujjihantdi no ca (tesam ta(tha kusalä 
dhammä na nirujjhant(i, sabbesam ciffassa uppädakkhane 
akusalavippayuttakusalavippayuttaciftassa  bhangakkhane 
asaññasatfänam (tesam tattha akusali ca dhammä na 
nirujjhanfi kusalã ca dhammã na nỉirujjhanti. 
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Vào sát na diệt của tâm thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp bất thiện không đang diệt nhưng pháp thiện đang diệt với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm của tất 
cả những người đó hay vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, 
bất tương ưng bất thiện hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi 
đó, pháp bất thiện không đang diệt sanh lẫn pháp thiện cũng không 
đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của I2 tâm bắt thiện, 27 tâm sở với 4 cõi tứ 
uẩn, 26 cõi ngũ uẫn (akusalãnam bhangakkhane tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là ngay sát na sanh 
của 89 tâm, 52 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân (sabbesam 
cifttassa uppädakkhane tesam tattha). 

4 người phàm, 4 bậc thánh quả, gọi là ngay sát na diệt của 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(kusalavippayuttaakusalavippayutfacittassa bhangakkhane 
tesam tattha). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam bhangakkhane 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhammã nirujjhanti, tassa tattha 
abyäakata dhamma niruJJjhanfrt1? 


Pháp thiện đang diệt với người nào trong cõi nào thì pháp vô 
ký đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Arữpe kusalanam bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä nirujjhanti no ca tesam tattha abyäkatä dhammä 
nirujjhanfi, pañcavokäre kusalãnam bhangakkhane tesam 
tattha kusalä ca dhammä nirujjhanti abyäkatä ca dhammä 
nirujjhanti. 

Vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc của những người 
đó trong cõi đó, pháp thiện đang diệt nhưng pháp vô ký không 
đang diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na diệt của 
tâm thiện trong cõi ngũ uẫn của những người đó trong cõi đó, pháp 
thiện đang diệt sanh lẫn pháp vô ký cũng đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
nirujjhanti, tassa tattha kusalãä đhammäã nirujjhanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavanftänam pavatte 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhape tesam tattha abyäkatä 
dhammä nirujjhanti no ca (esam tattha kusalä đdhammäã 
nirujjhanfi, pañcavokäre kusalãnam bhangakkhane tesam 
tattha abyäkatä ca dhammä nirujjhanti kusala ca dhammäã 
nirujjhanti. 

Đối với tất cả người đang chết hay vào sát na diệt của tâm bất 
tương ưng thiện trong thời bình nhật của những người đó trong cõi 
đó, pháp vô ký đang diệt nhưng pháp thiện không đang diệt với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na diệt của tâm thiện 
trong cõi ngũ uân của những người đó trong cõi đó, pháp vô ký 
đang diệt lẫn pháp thiện cũng đang diệt. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh quả thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt 
của 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở, 
với 4 cõi vô sắc (arũpe kusalãnam bhangakkhane tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán quả) 
trong cõi ngũ uân, gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở, sắc tâm thiện với 26 cõi ngũ uẫn (pañcavokãre kusalãnam 
bhangakkhape tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt (phangakkhanasamang) 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt 
lần sau cùng với 31 cõi (sabbesam cavantãnam tesam tattha) 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả, sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm 
tố, 52 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm bất thiện trong cõi vô sắc) tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 
cõi ngũ uân (pavatte kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhamma na nirujjhanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhanfiti? 


Pháp thiện không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
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Đáp: Sabbesam cavanftänam pavatte 
kusalavippayutfacittassa bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na nirujjhanti no ca tesam tattha abyäkatä đdhammä 
na nirujjhanti, sabbesam uppajjanftinam pavaffe citfassa 
uppädakkhane aripe akusalänam bhangakkhane tesam tattha 
kusalãä ca dhammäã na nirujjhanti abyäkatä ca dhammäã na 
nirujjhanti. 

Đối với tất cả người đang chết hay vào sát na diệt của tâm bất 
tương ưng thiện trong thời bình nhật của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang diệt nhưng pháp vô ký đang diệt với 
những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả người đang sanh 
vào sát na sanh của tâm trong thời bình nhật của những người đó, 
hay vào sát na diệt của tâm bất thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó, pháp thiện không đang diệt lẫn pháp vô ký 
cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhanfi, tassa tattha kusalã đhammäã na nirujjhanfiti? 

Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nảo trong cõi nào 
thì pháp thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Artpe kusalänam kusalänam tesam tattha abyäkatä 
dhammä na nirujjhanfi no ca tesam tattha kusalãa đhammä 
na nirujjhanti, sabbesam uppajjanftinam pavatfe citfassa 
uppädakkhane aripe akusalanam bhangakkhane tesam tattha 
abyäkatä ca dhammã na nirujjhanfi kusalä ca dhammä na 
nirujjhanti. 

Vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc của những người 
đó trong cõi đó, pháp vô ký không đang diệt nhưng pháp thiện 
đang diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả 
người đang sanh hay vào sát na sanh của tâm trong thời bình nhật 
của những người đó hay vào sát na diệt của tâm bắt thiện trong cõi 
vô sắc của những người đó trong cõi đó, pháp vô ký không đang 
diệt sanh lẫn pháp thiện cũng không đang diệt. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi 
(sabbesam cavantänam tesam tattha). 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả, sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm 
tố, 52 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm bất thiện trong cõi vô sắc) tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi vô sắc, 26 
cõi ngũ uân (pavatte kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học đang sanh trong 3 Ï 
cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc hiện khởi vào sát na đầu 
tiên với 3l cõi (sabbesam uppajjantänam tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân, sinh diễn trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na sanh của 89 tâm, 52 tâm sở hiện khởi tính 
từ tâm hữu phân thứ 1... cho đên tâm tử với cõi tứ uân, 26 cõi ngũ 
uân (pavatfe ciftassa uppädakkhane tesam tattha). 

: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi vô 
sắc, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tham, 2 tâm si, 23 tâm sở (trừ 4 
tâm sở sân phân 4 cõi vô sắc (aripe akusalãänam bhangakkhane 
tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh quả thâp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 
8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc giới, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở, 
với 4 cõi vô sắc (aripe kusalanam bhangakkhape tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä dhammä nirujjhanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhanfiti? 


Pháp bất thiện đang diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp 
vô ký đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Artpe akusalãnam bhangakkhane tesam tattha 
akusalä dhammäã nirujjhanfi no ca tesam tattha abyäkatä 
dhammä nirujjhanti, pañcavokãäre akusalãänam bhangakkhane 
tesam ta(tha akusala ca dhammä nirujjhanti abyäkatä ca 
dhammä nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm bắt thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó, pháp bất thiện đang diệt nhưng pháp vô ký 
không đang diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na 
diệt của tâm bắt thiện trong cõi ngũ uân của những người đó trong 
cõi đó, pháp bất thiện đang diệt sanh lẫn pháp vô ký cũng đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đhammã 
nirujjhanti, tassa tattha akusalä dhammã nirujjhanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào trong cõi nảo thì 
pháp bắt thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam pAavatte 
akusalavippayutfaci(tassa bhangakkhanc (tesam  tattha 
abyäkatãä dhammä nirujjhanti no ca tesam tat(tha akusalä 
dhammä nirujjhanti, pañcavokãäre akusalãänam bhangakkhane 
tesam ta(tha abyäkatä ca dhammäã nirujjhanti akusalä ca 
dhammä nirujjhanti. 

Đối với tất cả người đang chết hay vào sát na diệt của tâm bất 
tương ưng bắt thiện trong thời bình nhật của những người đó trong 
cõi đó, pháp vô ký đang diệt nhưng pháp bắt thiện không phải đang 
diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na diệt của tâm 
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bắt thiện trong cõi ngũ uẫn của những người đó trong cõi đó, pháp 
vô ký đang diệt lân pháp thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tham, 
2 tâm si, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phần với cõi vô sắc (arũpe 
akusalãänam bhangakkhape tesam tattha). 

Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi ngũ 
uấn, gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở, sắc 
tâm bất thiện với 26 cõi ngũ uẫn (pañcavokãre akusalãnam 
bhangakkhape tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi 
(sabbesam cavantänam tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm 
sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sinh... cho 
đến tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uẫn (pavatte 
akusalavippayutfacittassa bhangakkhane tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalã đhammã na nirujjhanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhanfiti? 
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Pháp bắt thiện không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavanftaänam pAavatte 
akusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä na nirujjhanti no ca tesam tattha abyäkatä đhammä 
na nirujjhandi, sabbesam uppajjanftinam pavatfe citfassa 
uppädakkhane aripe kusalanam bhangakkhapne tesam tattha 
akusalä ca dhammã na nirujjhanti abyäkatä ca dhammä na 
nirujjhanti. 

Đối với tất cả người đang chết hay vào sát na diệt của tâm bất 
tương ưng bất thiện trong thời bình nhật của những người đó trong 
cõi đó, pháp bất thiện không đang diệt nhưng pháp vô ký đang diệt 
VỚI những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả người đang 
sanh vào sát na sanh của tâm trong thời bình nhật của những người 
đó hay vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó, pháp bắt thiện không đang diệt lẫn pháp vô 
ký cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhanfi, tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhanfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì pháp bât thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp. Aripe akusalanam bhangakkhane tesam tattha 
abyäkatä dhammã na nirujjhanti no ca tesam tattha akusalä 
dhammä na nirujjhant(i, sabbesam uppajjantänam pavatte 
ci(fassa uppädakkhane arũpe kusalanam bhangakkhane 
tesam tattha abyäkatä ca dhammã na nirujjhanti akusalä ca 
dhammä na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm bắt thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó, pháp vô ký không đang diệt nhưng pháp bât 
thiện đang diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả 
người đang sanh hay vào sát na sanh của tâm trong thời bình nhật 
của những người đó hay vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô 
sắc của những người đó trong cõi đó, pháp vô ký không đang diệt 
sanh lẫn pháp bắt thiện cũng không đang diệt. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang chết 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc 
nghiệp, bọn mạng quyên diệt lân sau cùng với 3l cõi (sabbesam 
cavantãänam tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân, sinh diễn trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm 
tố, 38 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm 
tục sinh... cho đến tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi vô sắc, 26 
cõi ngũ uẫn (pavatte akusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học đang sanh trong 3Ï 
cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc hiện khởi vào sát na đầu 
tiên với 3l cõi (sabbesam uppajjantãänam tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 89 tâm, 52 tâm sở hiện khởi tính từ tâm 
hữu phân thứ 1... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(pavatfte cifttassa uppãdakkhane tesam tattha). 

4 người phàm, tam nhân, 3 bậc thánh đạo cao, 3 bậc thánh 
thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm đại thiện, 4 
tâm thiện vô sắc, 3 tâm thánh đạo cao, 36 tâm sở, với 4 cõi vô sắc 
(aripe kusalanam bhangakkhane tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tham, 2 
tâm s1, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phân), với 4 cõi vô sắc (aripe 
akusalänam bhangakkhane tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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PHẦN QUÁ KHỨ 


Atiftavara 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammäã nirujjhittha, tassa akusalã 
dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp thiện từng diệt người nào thì pháp bất thiện từng diệt 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammã nirujjhittha, 
tassa kusala dhammäã nirujjhitthãti? 

Hay là pháp bất thiện từng diệt người nào thì pháp thiện từng 
diệt người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: YVassa kusalä dhammä na nirujjhittha, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhitthãti? 


Pháp thiện không từng diệt với người nảo thì pháp bất thiện 
không từng diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammã na nirujjhittha, 
tassa kusala dhammäã nirujjhitthãti? 


Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào thì pháp 
thiện không từng diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammä nirujjhittha, tassa 
tattha akusalã dhammäã nirujjhitthãti? 

Pháp thiện từng diệt với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammã nirujjhitthäti? 


Hay là pháp bắt thiện từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhävasanam dutiye akusale cifte vatftamäane 
tesam tat(ha akusalä dhammä nirujjhittha no ca tesam 
tattha kusala dhammã nirujjhittha, itaresam catuvokãrãänam 
pañcavokãränam tesam tattha akusalä ca dhammä nirujjhittha 
kusalã ca dhammã nirujjhittha. 


Khi tâm đồng lực bắt thiện thứ 2 khởi hiện với người ở trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bất thiện từng diệt nhưng pháp thiện 
không từng diệt với người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẩn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp bất 
thiện từng diệt lẫn pháp thiện cũng từng diệt. 


310 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong cõi 
tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm (khanattayasamang) 
sanh lên. 

Nếu là người cõi TỊnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 
2 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokäränam pañcavokãrãänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm đông lực tham ái châp kiêp 
sông mới thứ 2 (bhavanikantikalobhajavanacitta) là tâm bât 
thiện đứng đâu thứ 2 (mukhayadutiyaakusalacitta) tâm đông lực 
tham ái châp sanh hữu thứ 3... cho đên tâm đông lực đại thiện thứ 
1 hiện khởi trong lộ đâu tiên có tính chât tương tự như tâm thứ 2 
(tamsadisadutiyacitta) với 5 cõi tịnh cư (suddhãvãsãnam dutiye 
akusale cit(e vaffamäne tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã na nirujjhittha, 
tassa tattha akusala dhammä na nirujjhitthãtï? 


Pháp thiện không từng diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
bât thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväasanam dutiye akusale citte vatfamäane 
tesam tattha kusalä dhammã na nirujjhit(ha no ca tesam tattha 
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akusalãä dhammäã na nirujjhi(tha, suddhãvãsãänam dutiye citte 
vafttamäãnam asaññasattänam tesam ta(tha kusalä ca dhammä 
na nirujjhittha akusalä ca dhammä na nirujjhittha. 

Khi tâm đồng lực bắt thiện thứ 2 hiện khởi với người ở trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện không từng diệt nhưng pháp 
bắt thiện từng diệt với người đó trong cõi đó. Còn đối với tâm thứ 
2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở trong cõi tịnh cư, 
hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không từng 
diệt lẫn pháp bắt thiện cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammã na nirujjhitthãti? 


Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nảo trong cõi nào 
thì pháp thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm đồng lực tham ái chấp kiếp 
sông mới thứ 2 là tâm bắt thiện đứng đầu thứ 2, tâm đồng lực tham 
ái chấp kiếp sống mới thứ 3... cho đến tâm đồng lực đại thiện thứ 
I hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên là tâm có tính chất tương tự như 
tâm thứ 2 với Š cõi Tịnh cư (suddhaväsaänam dutiye akusale citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na của 
19 tâm hiện khởi, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng đầu thứ 2, 
tâm tục sinh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham 
ái chấp kiếp sống mới thứ 1 là tâm có tánh chất tương tự như tâm 
thứ 2, với 5 cõi TỊnh cư (suddhãvãäsãnam dutiye citte vattamäne 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 
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Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Pháp Song 
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Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammä nirujjhittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp thiện từng diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp vô 
ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đdhammã 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammã nirujjhitthäti? 

Pháp vô ký từng diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp 
thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhävãänam dutiye citte vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammä no ca fesam 
tattha kusala dhammaã nirujjhittha, itaresam catuvokärãänam 
pañcavokãranam tesamn ta(tha abyäkatäã ca dhammäa 
nirujjhittha kusalä ca dhammäã nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người 
ở trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, 
pháp vô ký từng diệt nhưng pháp thiện không từng diệt với người 
đó trong cõi đó. Còn đôi với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân 
ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký từng diệt lần pháp thiện cũng 
từng diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 
2 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, cõi ngũ uấn còn lại thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokäränam pañcavokãränam tesam tattha). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng lực đại thiện thứ I 
hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính chất tương tự như tâm thứ 2 
(tamsadisadutiyacitta) với 5 cõi tịnh cư (suddhãväãsãnam dutiye 
cifte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã na nirujjhittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhitthãti? 

Pháp thiện không từng diệt với người nảo trong cối nào thì 
pháp vô ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. 7D Suddhäväsanam  dutiye cie  vafttamäne 
asaññasattänam tesam tattha kusala đhammäã na nirujjhittha 
no ca tfesam ta(tha abyäkatã dhammä na nirujjhittha, 
suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha kusalä ca đhammä 
na nirujjhittha abyäkatä ca dhammã na nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2 tức tâm hữu phần thứ I hiện khởi với người đó 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
thiện không từng diệt nhưng pháp vô ký từng diệt với những người 
đó trong cõi đó. Còn đôi với những người đang sanh trong cõi tịnh 
cư trong cõi đó pháp thiện không từng diệt lân pháp vô ký cũng 
không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammã na nirujjhitthãti? 
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Pháp Song 

Pháp vô ký không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 

pháp thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phân thứ I là tâm đứng đâu 
thứ 2, tâm hữu phân thứ 2... cho đên tâm đông lực đại thiện thứ 
I1 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên có tính chât tương tự tâm thứ 2 
với 5 cõi tịnh cư (suddhãväsãnam dutiye ci(te vattamäane tesam 
tattha). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, với 5 cõi tịnh cư 
(suddhäväsãnam uppajjantänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1. PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammäã nirujjhittha, 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp bất thiện từng diệt với người nào trong cõi nảo thì pháp 
vô ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha akusalä dhammäã nirujjhitthãti? 

Pháp vô ký từng diệt với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhãväsanam  dufiyc  cite  vatfamäne 
asaññasattanam tesam tattha abyäkatä dhammä nirujjhittha 
no ca fesam tattha akusalãä dhammäã nirujjhittha, itaresam 
catuvokärãänam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhamma nirujjhittha akusalä ca dhammäã nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2 tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký từng diệt nhưng pháp bất thiện không từng diệt với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người cõi tứ uân, cõi ngũ 
uân ngoài ra đó trong cõi đó pháp vô ký từng diệt lẫn pháp bắt thiện 
cũng từng diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 3 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
kiêp sông thứ 2... cho đên tâm tử. 
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Pháp Song 


Nếu là người người tứ uấn, người ngũ uấn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn 
(catuyokãrãänam pañcavokãäränam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là 
hội đủ sát na của I8 tâm, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng đầu 
thứ 2, I5 tâm hữu phân, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới thứ 1 có tánh chất tương tự như tâm thứ 2 với 5 cõi 
tịnh cư (suddhãvãänam dutiye citte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä đhammä na nirujjhittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhitthãti? 


Pháp bắt thiện không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhãväsanam  dufiyc  cite  vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha akusalä dhamm3ã na nirujjhittha, 
suddhäãvasam uppajjantänam tesam tattha akusalä ca đhammä 
na nirujjhittha abyäkatã ca dhammã na nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2 tức tâm hữu phân thứ 1 hiện khởi với người đó 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
bất thiện không từng diệt nhưng pháp vô ký từng diệt với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người đang sanh trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó pháp bắt thiện không từng diệt lẫn pháp vô 
ký cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhittha, tassa tattha akusalä dhammäã na nirujjhitthãti? 
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Pháp Song 


Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nảo trong cõi 
nào thì pháp bât thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của 18 tâm, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, I5 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống có tính chất tương tự như tâm thứ 2 với 5 cõi tịnh cư 
(suddhäväsãnam dutiye cit(e vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, với 5 cõi tịnh cư 
(suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN VỊ LAI 


Anäøatavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä đhammã nirujjhissanti, tassa 
akusalä đhammã nirujjhissantfiti? 

Pháp thiện sẽ diệt người nào thì pháp bắt thiện sẽ diệt người 
đó phải chăng? 

Đáp. Aggamagsassa uppadakkhane vyassa cỉftassa 
ananfaräã aøøamagøam pafilabhissanti tesam kusalã đhammä 
nirujjhissanfi na ca tesam akusalä°#hammä nirujjhissanti, 
ifaresam fesam kusalä ca dhammäã nirujjhissanfi akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
là người hội đủ tâm đũ tịnh, pháp thiện sẽ diệt nhưng pháp bất thiện 
sẽ không diệt với những người đó. Còn đối với người ngoài ra đó 
thì pháp thiện sẽ diệt lẫn pháp bắt thiện cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä nirujjhissanfiti? 
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Hay là pháp bất thiện sẽ diệt người nào thì pháp thiện sẽ diệt 
người đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát 
na sanh của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgøamagøøassa 
uppädakkhape tesam)). 


Bậc bất lai quả hội đủ sát na tâm đũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa cittassa anantarãä aggamaggam pafilabhissanti 
mukhanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội 
đủ na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi 
lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc nhập lưu thì gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát 
na diệt của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa ciftassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanti tesam sadisipacäranaya theo lý 
gián tiếp). 

Và người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm 4 người phàm hữu phân, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... 
cho đến không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na 
sanh của bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì 
gôm có: 4 người phàm hữu phân, bậc nhập lưu đạo, bậc nhập 
lưu quả... 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì 
gôm có: 4 người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thập... 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: 4 người phàm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thâp, 3 bậc thánh 
quả thâp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tính từ vòng vô 
thủy luân hôi tử sanh ... cho đên không tìm thây được khởi điêm 
ban đâu cho đên sát na sanh tâm bât thiện hiện khởi lân sau cùng 
(itaresam tesam là người phàm hữu phân). 

4 người phàm vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... cho đên không tìm thây được 
điêm tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vân xuôi: Yassa kusalä đhammäã na nirujjhissanti, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện sẽ không diệt với người nào thì pháp bất thiện sẽ 
không diệt người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vắnngược: Yassaväpanaakusalä dhammãnanirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä na nirujjhissanfiti? 

Hay là pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào thì pháp 
thiện sẽ không diệt người đó phải chăng? 
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Đáp. Aggamagsassa uppadakkhane vyassa cỉftassa 
anantarãä aøøamagsøam pa{ilabhissanti tesam kusalä dhammä 
na nirujjhissanti no ca tesam kusalä dhammäã na nirujjhissanti, 
agøamagøassa bhangakkhane arahantaänam tesam akusalä ca 
dhammä na nirujjhissanti kusalä ca dhammã na nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh là 
người hội đủ tâm đũ tịnh, pháp bắt thiện sẽ không diệt nhưng pháp 
thiện sẽ diệt với những người đó. Còn đối vào sát na diệt của tâm A 
la hán đạo của những người đó hay tất cả bậc A la hán thì pháp bất 
thiện sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng sẽ không diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo, gọi là ngay sát na diệt của 
tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøamagøassa bhangakkhane tesam). 

Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na 
sanh (uppädakkhanasamang) của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở 
(aøgamagøassa uppädakkhape tesam). 

Bậc bắt lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm (khanattasamangT) 
dũ tịnh trong lộ đặc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 
aggamaggam paf{ilabhissanti tesam mukhayanaya theo lý 
trực tiêp). 

Người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gôm: Người phàm tam nhân hữu phân, 
3 bậc thánh đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp, gọi là hội đủ sát na 
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tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bất thiện sanh lên lần sau 
cùng... cho đên tâm thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm 
có: Bậc Dự lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 

có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tính 

từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 

tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 

aggamaggam pafilabhissanti tesam sadisũpa theo lý gián tiếp). 
Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä đhammã nirujjhissanti, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện sẽ diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt người 
đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä nirujjhissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp thiện sẽ diệt 
người đó phải chăng? 

Đáp. Aggamagsassa bhangakkhane arahatänam 
tesam abyäkatä đhammäã nirujjhissanfi no ca tesam kusalä 
dhammä nirujjhissanti, itaresam tesam abyäkatã ca đdhammä 
nirujjhissanti. 

__ Vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
tât cả bậc A la hán, pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp thiện sẽ không 
diệt với những người đó. Còn đôi với người ngoài ra đó thì pháp 
vô ký sẽ diệt lân pháp thiện cũng sẽ diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 7 bậc thánh 
(trừ bậc A la hán quả), gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng 
vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho 
đến sát na sanh của tâm A la hán đạo (itaresam tesam là người 
phàm hữu phần). 


4 người phàm vô phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được 
điểm tận cùng (itaresam tesam là người phảm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu vân ngược: 
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Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo gọi là ngay sắt na diệt 
của tâm của A la hán đạo, 36 tâm sở (aøggamagøassa bhangakkhane 
tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ Ï trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam). 


Và chi pháp của 2 câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammäã na nirujjhissanti, tassa 
abyäkatäã dhammäã na nirujjhissanfrti? 

Pháp thiện sẽ không diệt với người nảo thì pháp vô ký sẽ không 
diệt người đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøgassa bhangakkhane arahantaänam tesam 
kusalãä đdhammäã na nirujjhissanfi no ca tesam abyäkatä 
dhammä na nirujjhissanfi, pacchimacit((tassa bhangakkhane 
tesam kusalä ca dhammä na nirujjhissant abyäkatä ca 
dhammä na nirujjhissanti. 

__ Vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
tât cả bậc A la hán, pháp thiện sẽ không diệt nhưng pháp vô ký sẽ 
diệt với những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp 
bàn của những người đó thì pháp thiện sẽ không diệt lân pháp vô 
ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa kusalãä dhammã na nirujjhissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào thì pháp thiện 
sẽ không diệt người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán gọi là ngay sát na diệt 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa bhangakkhane 
tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn (arahantãnam tesam). 


Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lân sau 
cùng (pacchimacittassa bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở. Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammäã nirujjhissanti, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp bắt thiện sẽ diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
fassa akusalä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp bắt thiện sẽ 
diệt người đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananftarãagøamagøam pafilabhissanfitesam abyäkatä đhammä 
nirujjhissanfi no ca tesam akusalãä dhammäã nirujjhissanti, 


ifaresam tesam abyäkatä ca đhammäã nirujjhissanti akusalã ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Đối với người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, 
hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ 
tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp bất 
thiện sẽ không diệt với những người đó. Còn đối với người ngoài 
ra đó thì pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự do 
không có bât thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gôm: 4 người 
phàm hữu phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô 


thủy luân hồi tử sanh.. . không tìm thấy được khởi điểm ban đầu 
cho đến sát na sanh của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm: 
4 người phàm hữu phân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm CÓ: 
4 người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc thánh quả thâp.... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi 
tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đâu cho đến sát na 
sanh của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng (itaresam tesam là 
người phàm hữu phần). 


4 người phàm vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... cho đên không tìm thây được 
điêm tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamansgInam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn (arahantãnam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm đũ tịnh trong 
lộ đặc A la hán đạo (Yassa cittassa anantarä aggamaggam 
pafilabhissanti tesam mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên 
tính từ sát na diệt của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện sau khi chứng đắc bậc Nhập lưu thì gồm: Bậc 
nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả ... 
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Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát 
na diệt của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa ciftassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanti tesam sadisipacäranaya theo lý 
gián tiếp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammä na nirujjhissanti, tassa 
abyäkatäã dhammäã na nirujjhissanfrti? 

Pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không diệt người đó phải chăng? 

Đáp.  AggamaggasamangInam arahantanan  yassa 
ciffassa ananfarä agøamagøam paf{ilabhissanti tesam akusalä 
dhammäã na nirujjhissanfi no ca tesam abyäkatä đdhammä 
na nirujjhissanti, pacchimacittassa bhangakkhane akusalä 
ca dhammä na nirujjhissanfi abyäkatä ca dhamma na 
nirujjhissanti. 

Đối với người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, 
hay những người nảo sẽ đặc A la hán theo tuân tự của tâm dã tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp bât thiện sẽ không diệt nhưng 
pháp vô ký sẽ diệt với những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm 
viên tịch NÑíp bàn của những người ngoài ra đó thì pháp bât thiện sẽ 
không diệt lân pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa akusalä dhammäã na nirujjhissanftiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào thì pháp bất 
thiện sẽ không diệt người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán gọt là hội đủ sát na tâm của 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamansgInam tesam). 
Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 


A la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến sát na sanh 
lên của tâm viên tịch Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citfassa anantfarä asgamaggam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phảm tam nhân hữu phân, 
3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na 
tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì mm 
có: bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa .. 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bất lai quả.. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát 
na diệt của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa ciftassa anantarä 
aggamaggam patilabhissanfi (esam sadisipacäranaya theo lý 
gián tiêp). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng (pacchimacittassa bhangakkhape tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã nirujjhissanti, 
tassa tattha akusalãä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện sẽ diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. Aggamagsassa uppadakkhane vyassa cỉffassa 
ananfarä aøøamagsøam pa{ilabhissanfi tesam tattha kusalä 
dhammä nirujjhissanfi no ca tesam tatfha akusalãa đhammä 
nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãranam pañcavokãränam 
tesam tattha kusalä ca dhammä nirujjhissanfi akusalãä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh trong cõi đó, pháp thiện sẽ diệt nhưng 
pháp bất thiện sẽ không diệt với những người đó trong cõi đó. Còn 
đối với người người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẩn ngoài ra đó 
trong cõi đó thì pháp thiện sẽ diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đdhammäã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä đdhammäã nirujjhissanfiti? 


Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện sẽ diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøamagøassa uppädakkhane 
tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (Yassa cittassa anantarä aggamaggam pafilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm hữu phần tam nhân, 
3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội đủ na 
tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc Nhật lai quả, bậc Bât lai đạo, bậc Bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc Bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na 
diệt của tâm bất thiện diệt lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pafilabhissanti fesam tattha sadisũpacäranaya 
theo lý gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm bât thiện lân sau cùng cho đên sát na 
sanh của tâm đông lực cận tử thứ 5, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
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ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, gọi là người hội đủ na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... 
cho đên sát na sanh của tâm bât thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, bậc nhập lưu đạo, bậc nhập 
lưu quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc 
thánh quả giữa... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho 
đến Sát na sanh của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng, với 4 cõi 
tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đên sát na sanh của tâm bât thiện hiện 
khởi lân sau cùng. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sinh...cho đến sát na sanh của tâm thiện hiện 
khởi lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokäränam pañcavokäraänam tesam tattha 
không phải là người kiếp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Trong câu vân ngược: 
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Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Hoặc I lý khác nữa: 

Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm hữu phần, 4 người phàm 
vô phân sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na 
tâm sanh lên, nêu đông lực cận tử của những người này là đông lực 
bât thiện, thì tính từ sát na diệt của đông lực thiện hiện khởi lân sau 
cùng... cho sát na sanh của tâm đông lực cận tử thứ 5 với l] cõi 
dục giới (người kiêp chót gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Chú thích: Trong câu vấn ngược này là câu hậu vấn 
(pacchäpañhä) đặc biệt chỉ pháp có 2 lý giông như đã từng trình 
bày trong phân sanh. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã na nirujjhissanti, 

tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhissanfiti? 
__ Pháp thiện sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 

bât thiện sẽ không diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalä dhammä na nirujjhissanfiti? 


Hay là pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì pháp thiện sẽ không diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. Aggamagsassa uppadakkhane vyassa cỉftassa 
anantarä agøamagøam pafilabhissanti tesam tattha akusalä 
dhammä na nirujjhissanti no ca tesam tattha kusalä đhammä 
na nirujjhissanti, aøøamaøsøassa bhangakkhane arahantaänam 
asaññasatfänam (tesam tattha akusali ca dhammä na 
nirujjhissanti kusalã ca dhammä na nirujjhissanti. 
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Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ không 
diệt nhưng pháp thiện sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn 
vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay tất cả 
bậc A la hán, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó thì pháp bất 
thiện sẽ không diệt lẫn pháp thiện cũng sẽ không diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán gọi là ngay sát na diệt 
(bhangakkhanasamangITnam) của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở 
(aøgamagøassa bhangakkhane tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ I trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến tâm viên tịch 
Níp bàn với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là người 
kiệp chót trực tiếp) (arahantänam tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phảm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 
5... cho đến tâm tử, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi tịnh 
cư) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Hoặc I lý khác nữa, 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 4 người phàm 
vô phần sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên, nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng 
lực bất thiện thì tính từ sát na diệt của tâm thiện hiện khởi lần sau 


cùng... cho đến sát na sanh của tâm đồng lực cận tử thứ 5, với II 
CÕI dục (người kiếp chót gián tiếp). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo gọi là sắt na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøamagøassa uppädakkhane 
tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa cittassa anantarä aggamaggam pafilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội 
đủ na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bất thiện hiện khởi 
lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm CÓ: 
Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả thấp EIUN0/ 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc Nhất lai quả, bậc Bất lai đạo, bậc Bắt lai quả.. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc Bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na diệt 
của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... . cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 
cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä 
aggamaggam pafilabhissanti tesam ta(tha sadisũpacäranaya 
theo lý gián tiêp). 

4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người nảy là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng cho 
đến sát na sanh của tâm đồng lực cận tử thứ 5, với 4 cõi tứ uân, 25 
cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhammã nirujjhissanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanftiti? 

Pháp thiện sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp vô ký 
sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä đdhamma nirujjhissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp.  Aggsamagsassa bhangakkhane arahantänam 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatã dhammäã nirujjhissanti 
no ca fesam tat(tha kusala dhammäã nirujjhissanti, itaresam 


catuvokãärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhamma nirujjhissanti kusalä ca đhammã nirujjhissanti. 


__ Vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
tât cả bậc A la hán đạo, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, 
pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp thiện sẽ không diệt với những người 
đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn 
ngoài ra đó trong cõi đó thì pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng 
sẽ diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 7 bậc 
thánh nhân (trừ bậc A la hán quả), gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên 
tính từ tâm tục sanh ... cho đến sát na sanh của tâm A la hán đạo 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 
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Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực thiện thì 
tính từ tâm tục sanh cho đên... sát na sanh của tâm đông lực cận 
tử thứ 5. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm thiện hiện 
khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ Š cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokäränam pañcavokärãänam tesam tattha 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp câu mở: Bậc A la hán đạo là ngay sát na diệt của tâm 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa bhangakkhane ftesam 
tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 
cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp) (arahantãnam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến sát 
na sanh của tâm sanh của tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi 
sắc cứu cánh) (người kiếp chót gián tiếp). 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa vattha kusala dhammä na nỉirujjhissanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissantiti? 

Pháp thiện sẽ không diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp.  Aggsamagsassa bhangakkhane arahantänam 
asaññasattänam tesam tattha kusalã đhammã na nirujjhissanti 
no ca fesam ta(tha abyäkatã dhammäãä na nirujjhissanti, 
pacchimaci(tassa bhangakkhane tesam tattha kusala 
ca dhammä na nirujjhissanfi abyäkatä ca dhammä na 
nirujjhissanti. 

Vào sát na diệt của tâm A la hán của những người đó hay tất cả 
bậc A la hán, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện 
sẽ không diệt nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó trong 
cõi đó. Còn vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những 
người đó thì pháp thiện sẽ diệt lân pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalä dhamma na nirujjhisanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na diệt 
tâm của A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøøassa bhangakkhane 
tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi 
khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (arahantãänam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh lên trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến sát 
na sanh của tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi 
sắc cứu cánh) (người kiếp chót gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uần, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp 
chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lân sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uân (trừ sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
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diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm từ 
này chưa được nới đến asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä dhammäã nirujjhissanti, 
tassa tattha abyäkatäã đhammã nirujjhissanfiti? 

Pháp bất thiện sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp vô 
ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä đhammã nirujjhissanfiti? 

__ Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp 
bât thiện sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfaräã aøøamagsam pa{ilabhissanfi asaññasatfänam tesam 
tattha abyäkatä dhammäã nirujjhissanti no ca tesam tattha 
akusalãä dhammä nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãränam 


pañcavokãranam (tesam ta(tha abyäkatã ca dhammäa 
nirujjhissanti akusalä ca dhammäã nirujjhissanti. 


Người hội đủ A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay những 
người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đã tịnh là nĐười 
hội đủ tâm dũ tịnh, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký sẽ diệt nhưng pháp bắt thiện sẽ không diệt với những người 
đó trong cõi đó. Còn đối với người trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân 
ngoải ra đó trong cõi đó thì pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bắt thiện 
cũng sẽ diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự 
do không có bât thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gôm: Người 


358 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


phàm hữu phần tam nhân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ 
tâm tục sinh... cho đên sát na sanh của tâm bât thiện hiện khởi lân 
Sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phảm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thâp... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai gồm có: 
Người, phảm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho 
đến sát na sanh của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi 
tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uầẫn (trừ cõi sắc 
cứu cánh) (người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh cho đên 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ Š cõi tịnh cư). (itaresam 
catuvokärãänam pañcavokärãänam tesam tattha không phải là 
người kiêp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgøamaggøasamangInam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
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hán quả thứ I trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam tattha). 


Bậc Bắt lai quả gọi là hội đủ sát na tâm đũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội 
đủ na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi 
lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm 
có: Bậc Dự lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na 
diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận 
thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi tứ uần, 22 cõi ngũ uân (trừ 
4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pafilabhissanfi fesam tattha sadisũpacäranaya 
theo lý gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh trong cõi mà mình ở, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến sát 
na sanh của tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... 
cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng. 
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Và sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 
Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä đhammãä na nirujjhissanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissanfiti? 


Pháp bất thiện sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfarä agøamagsam pafilabhissanti asaññasatfänam 
tesam tat(ha akusalä đdhammã na nirujjhissanfi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammäã na nirujjhissanti, pacchimacittassa 
bhangakkhanc (tcsam tatfha akusalã ca dhammäa na 
nirujjhissanti abyäkatä ca dhammä na nirujjhissanti. 


Người hội đủ A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay những 
người nào sẽ đặc A la hán đạo theo tuân tự của tâm dũ tịnh là người 
hội đủ tâm dũ tịnh, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
bât thiện sẽ không diệt nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người 
đó trong cõi đó. Còn vảo sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của 
những người đó trong cõi đó thì pháp bât thiện sẽ không diệt lân 
pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nảo thì pháp bât thiện sẽ không diệt với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (aøøamagøasamangnam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ Ï trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
cảu tâm viên tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc Bắt lai quả gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội 
đủ sát na tâm tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Ộ Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc nhập lưu thì 
gôm có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na 
diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận 
thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uấn (trừ 
4 cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pafilabhissanfi fesam tattha sadisũpacäranaya 
theo lý gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh trong cõi mà mình ở, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ sát na diệt đông lực cận tử thứ 5... cho đên sát na sanh 
của tâm tử. 
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Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... 
cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uấn (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng. Và sẽ diệt vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha) 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, gọi là hội đủ sát 
na diệt của 13 tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng. Và sẽ không 
diệt vào trong cõi vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm 
từ này chưa được nói đến asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN HIỆN TẠI QUÁ KHỨ 


Paccuppannäfitavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammä nirujjhanti, tassa akusalã 
dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp thiện đang diệt với người nào thì pháp bất thiện từng diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammã nirujjhittha, 
tassa kusala dhammä nirujjhanfiti? 

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào thì pháp thiện 
đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasatfãänam tesam akusalä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam kusalä dhamma nirujjhanti, 


kusalanam bhangakkhane tesam akusala ca dhamma 
nirujjhittha kusalä ca dhammä nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tât cả những người đó hay vào 
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sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bất thiện 
từng diệt nhưng pháp thiện không phải đang diệt với những người 
đó. Còn vào sát na diệt của tâm thiện của những người đó thì pháp 
bắt thiện từng diệt lẫn pháp thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả) gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 36 tâm sở 
(kusalãänam bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, 
gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bắt thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayuttacitfassa 
bhangakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam tfesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na nirujjhanti, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhitthãti? 


Pháp thiện không đang diệt với người nào thì pháp bất thiện 
không từng diệt với người đó phải chăng? 
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Đáp: “Từng diệt”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammäã na nirujjhittha, 
tassa kusala dhammä na nirujjhanfiti? 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào thì pháp 
thiện không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, 
gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayutfacitfassa 
bhangakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammä nirujjhanti, tassa abyäkatã 
dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp thiện đang diệt với người nào thì pháp vô ký từng diệt với 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhittha, 
tassa kusala dhammä nirujjhanfiti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào thì pháp thiện đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangkkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfänam tcsam abyäkatä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam kusalä dhammä nirujjhanti, 


kusalanam bhangakkhane tesam abyakata ca dhamma 
nirujjhittha kusalä ca dhammäã nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký từng 
diệt nhưng pháp thiện không phải đang diệt với những người đó. 
Còn vảo sát na diệt của tâm thiện thì pháp vô ký từng diệt lẫn pháp 
thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, 
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gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bắt thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayutfacitfassa 
bhangakkhena tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 3575 


Pháp Song 


(EL€) 
| A ị tóc > | A | đuỌñ1 QA I02 8uo1) O Iọn8N 
| A Pa Pxe LỆ | tộtp uarty dệqu 8ưp tọn8N 
/SID Y eb 
ị “UộI(] UIE) #9 1ŠIP Eul JÈS 
| HN ị 6 bàÒ | A | UIỆ] ÿĐ JE] E112 JUES EU 1ÿS 
| ị £ | A â ị A UộI\J tứ) B12 1IP #u 1S 
1ỆIp đuep | 1ộIp Øuñ) | 1$Ip 8um ị 1ệIp 2uep||_ J$Ip đuep | 1ŠIp đumy | 

dựqaq | dựuaq dựqaq ị dựud dựqd | dựqd Ấy 0A đẹud | uệng dẹug 
ị | c sựnru[nnu | I nueu[[iriu 

EU I £n ¬. phiên gen ng bông 


Thượng Tọa Khải Minh 


374 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalã dhammä nirujjhanti, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhitthãti? 

Pháp bất thiện đang diệt với người nảo thì pháp vô ký từng diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhittha, 
tassa akusalä dhammã nirujjhantiti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nảo thì pháp bất thiện 
đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasaftfanam tcsam abyäkatä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam akusalä dhammä nirujjhanti, 


akusalanam bhangakkhance tesam abyäkatä ca dhamma 
nirujjhittha akusalã ca dhammä nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, hay 
người đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký 
từng diệt nhưng pháp bất thiện không đang diệt với những người 
đó. Còn vào sát na diệt của tâm bất thiện của những người đó thì 
pháp vô ký từng diệt lẫn pháp bắt thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
bhangakkhape tesam). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi 
là ngay sát na sanh của tâm và ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam cittassa 
uppädakkhane  akusalavippayutfacittasa bhangakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä đhammäã na nirujjhanti, tassa 
abyäkatäã dhammä na nirujjhitthäti? 

Pháp bất thiện không đang diệt với người nào thì pháp vô ký 
không từng diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt ”(nirujjhittha). 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhittha, tassa akusalä dhammäã na nirujjhanfiti? 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào thì pháp bất 
thiện không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi 
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là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 2l tâm 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam citfassa 
uppädakkhane akusalavippayutfaciftassa bhangakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
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PHÂN NGƯỜI VÀ CÕI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammavära 


-_ 1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG 
ĐOI 
Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammäã nirujjhanti, tassa 
tattha akusalã dhammäã nirujjhitthãti? 


Pháp thiện đang diệt với người nảo trong cõi nảo thì pháp bất 
thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đdhamma 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đdhammã nirujjhantiti? 


Hay là pháp bắt thiện từng diệt với người nảo trong cõi nào thì 
pháp thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacitfassa bhangakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam tattha kusala đhammä 
nirujjhanfi, kusalãnam bhangakkhane tesam tattha akusalä 
ca dhammäã nirujjhiftha kusalä ca dhammä nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp bắt thiện từng diệt nhưng pháp thiện không đang diệt với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na diệt của tâm thiện của 
những người đó trong cõi đó thì pháp bất thiện từng diệt lẫn pháp 
thiện cũng đang diệt. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam bhangakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chi pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của I2 tâm bất 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi. 

: Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
kiêp sông mới thứ 2... cho đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uâẫn, người cõi ngũ uấn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uẫn 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayutfacitfassa 
bhangakkhape tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammä na nirujjhanti, 
tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhitthãätï? 


Pháp thiện không đang diệt với người trong cõi nào thì pháp 
bất thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na nirujjhanti no ca fesam tattha akusalä đhammä 
na nirujjhi(tha, suddhãvãsãnam dufiye ci(e vattamäãne 
asaññasattänam tesam tattha kusalä ca dhammä na nirujjhanti 
akusalä ca dhammäã na nirujjhittha. 
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Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang diệt nhưng pháp bắt thiện từng diệt với 
những người đó trong cõi đó. Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 
I hiện khởi với người ở trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô 
tưởng trong cõi đó, pháp thiện không phải đang diệt lẫn pháp bất 
thiện cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalä dhammã na nirujjhantfiti? 


Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nảo trong cõi nào 
thì pháp thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bất 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
sanh hữu thứ 2... cho đến tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayutfacitfassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là hội đủ sát na của 19 
tâm, tức tâm hữu phần thứ l1 là tâm đứng đầu thứ 2, tâm tục sinh, 
15 tâm hữu phần nữa, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới thứ 1 có tánh chất tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi 
tịnh cư (suddhãväãsãänam dutiye citte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 
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Chỉ pháp của câu hỏi 


- Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 


Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở 


Chỉ pháp của câu hỏi 


- Cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


: Giống nhau. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammäã nirujjhanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 


Pháp thiện đang diệt với người nào trong cõi nào thì pháp vô 
ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đdhammã nirujjhantiti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào trong cối nảo thì 
pháp thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayutfaciftassa bhangakkhane asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhammä nirujjhittha no ca tesam tattha 
kusalãä dhammäã nirujjhanti, kusalãnam bhangakkhane tesam 
tattha abyäkatä ca dhammaã nirujjhi(tha kusalä ca dhammäã 
nirujjhanti. 

Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký từng diệt nhưng pháp 
thiện không đang diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào 
sát na diệt của tâm thiện của những người đó trong cõi đó thì pháp 
vô ký từng diệt lần pháp thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam bhangakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu ván ngược: 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh quả, gọi là 
ngay sát na sanh của tât cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I... cho 
đến tâm tử. 

Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayutfacitfassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammä na nirujjhanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhitthãti? 


Pháp thiện không đang diệt với người trong cõi nào thì pháp vô 
ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayutfacif(assa bhangakkhance asaññasatfänam 
tesam tattha kusalãa dhammäã na nirujjhanfi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammä na nirujjhittha, suddhãvãsãänam 
uppajjantänam tesam tattha kusalã ca dhammã na nirujjhanti 
abyäkatä ca dhammã na nirujjhittha. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang diệt nhưng 
pháp vô ký từng diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
những người đang sanh trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện 
không đang diệt lẫn pháp vô ký cũng không từng diệt. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä dhammã na nirujjhantfiti? 


Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bất 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I1... cho 
đến tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayutfacitfassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CÕI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cối tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở với Š cõi tịnh cư 
(suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalã dhammã nirujjhanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 


Pháp bất thiện đang diệt với người nào đó trong cõi nào thì 
pháp vô ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha akusalä dhammä nirujjhanfiti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayutfaci(tassa bhangakkhane asaññasatfänam 
tesam tattha akusala dhamm nirujjhittha no ca fesam tattha 
akusalãä dhammä nirujjhanti, akusalãanam bhangakkhane 


tesam tattha abyäkatä ca dhammäã nirujjhittha akusalä ca 
dhammä nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bất tương ưng bắt thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký từng diệt nhưng pháp 
bất thiện không đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn 
vào sát na diệt của tâm bắt thiện của những người đó trong cõi đó, 
pháp vô ký từng diệt lẫn pháp bắt thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh hữu học, gọi 
là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở, với 4 cõi tứ uân, 
26 cõi ngũ uân (akusalanam bhangakkhanpe tesam tattha). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na sanh của tât cả tâm và ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I... cho 
đên tâm tử. 


Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uấn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane akusalavippayuttacitfassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalã đhammäã na nirujjhanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhitthãti? 


Pháp bất thiện không đang diệt với người trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayuttacittassa bhangakkhanc asaññasatfänam 
tesam tat(ha akusalãä dhammäã na nirujjhanfi no ca tesam 
tattha abyäkatã dhammäãä na nirujjhittha, suddhãvãsam 
uppajjantänam tesam tattha akusalä ca dhammä na nirujjhanti 
abyäkatä ca dhammã na nirujjhittha. 

Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bất tương ưng bắt thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bất thiện không đang diệt 
nhưng pháp vô ký từng diệt với những người đó trong cõi đó. Còn 
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đối với những người đang sanh trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp 
bât thiện không đang diệt lân pháp vô ký cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhittha, tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhanfiti? 


Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nảo trong cõi 
nào thì pháp bât thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na sanh của tât cả tâm và ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 

__ Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phân thứ 1... cho 
đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane akusalavippayuttacitfassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CÕỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cối tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở với Š cõi tịnh cư 
(suddhäväãsam uppajjantänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN HIỆN TẠI VỊ LAI 


Paccuppannänäsatavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammä nirujjhanti, tassa akusalã 
dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện đang diệt với người nảo thì pháp bất thiện sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassa bhangakkhane yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pa{ilabhissanfi tassa ciffassa bhangakkhane 
tesam kusalã dhammäã nirujjhaníi no ca tesam akusala 
dhammä nirujjhissanfi, ïitaresam kusalanam bhangakkhane 
tesam kusalä ca dhammäã nirujjhanti akusalä ca dhammäã 
nirujjhissanti. 

Vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
vào sát na diệt của tâm dũ tịnh của những người đó, pháp thiện 
đang diệt nhưng pháp bất thiện sẽ không diệt với những người đó. 
Còn vào sát na diệt của tâm thiện của người ngoài ra đó thì pháp 
thiện đang diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä nirujjhanfiti? 


399 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt với người nào thì pháp thiện đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasafänam tesam kusalä 
dhammä nirujjhissanti no ca tesam kusalä đdhammäã 
nirujjhanfi, kusalãanam bhangakkhane (tesam akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti kusalãä ca đhammã nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đanh nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bắt thiện sẽ 
diệt nhưng pháp thiện không phải đang diệt với những người đó. 
Còn vào sát na diệt của tâm thiện của những người đó, pháp bất 
thiện sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na diệt 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamaggassa bhangakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na diệt của tâm dũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä agøamagøam 
pafillabhissanft tassa  ciffasa bhangakkhane  tesam 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na diệt của l7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
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gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm đạo giữa, 38 
tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bât thiện hiện khởi lân sau cùng... 
cho đên tâm thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bắt lai quả gọi là ngay sát na 
diệt của L7 thiện hiệp thế, Bậc bất lai đạo, 38 tâm sở sanh lên tính 
từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na diệt của l7 tâm thiện, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pa{ilabhissanfi tassa ciffassa bhangakkhane 
tesam sadisupacäranaya). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm 4 người phàm hữu phần, gọi là 
ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm 
ban đầu cho đên trước bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm có: 
4 người phàm hữu phân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, gọi 
là ngay sát na diệt của l7 thiện hiệp thế, tâm Nhập lưu đạo, 38 tâm 
sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy 
khởi điểm ban đầu cho đến trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: 4 người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm hiện hiệp thế, 2 tâm thánh 
đạo thấp, 38 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử 
sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến trước bắt thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
4 người phàm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na diệt của l7 tâm hiện hiệp thế, 3 tâm thánh 
đạo thấp, 38 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử 
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sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến trước bắt thiện 
hiện khởi lân sau cùng. 


Người sẽ không đắc được đạo gồm: 4 người phàm vô phần gọi 
là ngay sát na diệt của 17 thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh khởi tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm được điểm 
tận cùng (iftaresam kusalanam bhangakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự 
do không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người 
phảm hữu phần, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát 
na diệt của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 
52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của tâm đồng lực 
bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, 
gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm 
bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Nhập lưu quả, 
52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của tâm đồng lực 
bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: 4 người phảm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn (avajjana), 32 tâm quả hiệp thế, 
2 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân 
hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến sát na 
sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
4 người phàm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm quả 
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thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... 
không tìm thây khởi điêm ban đâu cho đên sát na sanh của tâm 
đông lực bât thiện thứ 7 hiện khởi lân sau cùng. 


Người sẽ không đắc, được đạo gồm 4 người phàm vô phần, gỌI 
là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 52 tâm sở sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy điểm tận cùng 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayutfacitfassa 
bhangakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả đang nhập thiền diệt (nirodhasamäpannãnam 
tesam) 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na nirujjhanti, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không đang diệt với người nảo thì pháp bắt thiện sẽ 
không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasafãnam tesam kusalä 
dhammäã na nirujjhanfi no ca tesam akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, aøøamagøassa uppädakkhane arahantä yassa 
ci(fassa anantarã agøamagsøam pafilabhissanti tassa citfassa 
uppädakkhanc tesam kusalãa ca dhammä na nirujjhanti 
akusalä ca dhammäã na nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó, hay vào 
sát na diệt của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp thiện không 
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phải đang diệt nhưng pháp bất thiện sẽ diệt với những người đó. 
Còn vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó, hay 
tất cả bậc A la hán, hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo 
tuần tự của tâm dũ tịnh vào sát na sanh của tâm đũ tịnh của những 
người đó, pháp thiện không đang diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ 
không diệt. 

Vắnngược: Yassaväpanaakusalã dhammãnanirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä na nirujjhanfiti? 

Hay là pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào thì pháp 
thiện không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Aggamaggassa bhangakkhanpe yassa cittassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanfi tfassa ciffassa bhangakkhane 
tesam akusalä đhammã na nirujjhissanti no ca tesam kusalä 
dhammä na nirujjhanti, agøamagøassa uppädakkhane 
arahanfinam  vassa cỉifassa anan(arä aøøamagøam 
pafilabhissanfti tassa cittassa uppädakkhane tesam akusalä ca 
dhammä na nirujjhissanti kusalã ca dhammä na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh 
vào sát na diệt của tâm dũ tịnh của những người đó, pháp bất thiện 
sẽ không diệt nhưng pháp thiện đang diệt với những người đó. Còn 
vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó, hay tất cả 
bậc A la hán hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự 
của tâm dã tịnh vào sát na sanh của tâm dũ tịnh của những người đó, 
pháp bắt thiện sẽ không diệt lẫn pháp thiện cũng không đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự 
do không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người 
phảm hữu phần, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát 
na diệt của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 
52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không 
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tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của tâm đồng 
lực bât thiện thứ 7 hiện khởi lân sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, 
gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm 
bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Nhập lưu quả, 
52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của tâm đồng 
lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi 
tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na 
sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
4 người phàm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm quả 
thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... 
không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau củng. 


Người sẽ không đắc đạo gồm có: 4 người phàm vô phần, 
gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 
tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 52 tâm sở 
sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không 
tìm thấy điểm tận cùng (sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam). 


Bậc bắt lai quả đang nhập thiền diệt (nirodhasamäpannãnam 
tesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 
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Và bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na sanh của tâm A la hán 
đạo, 36 tâm sở (aøgøamagøassa uppädakkhane tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Đậc bất lai quả gọi là ngay sát na sanh của tâm đũ tịnh trong 
lộ đặc A la hán đạo (yassa ci(tassa ananfarä agøamagsøam 
pafillabhissanf tassa  cifassa uppäadakkhane  tesam 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát na 
sanh của tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai 
môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh 
khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi 
lần sau cùng...cho đến sát na sanh của tâm thuận thứ trong lộ A la 
hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na sanh của tâm và ngay sát na diệt của tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 
50 tâm sở (trừ tà kiến, hoài nghi) sanh khởi tính từ sát na diệt của 
tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng...cho đến sát 
na sanh của tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na 
sanh của tâm và ngay sát na diệt của tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 
32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm thánh quả giữa, 50 tâm sở (trừ tà kiến, 
hoài nghi) sanh khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bắt thiện 
thứ 7 hiện khởi lần sau cùng...cho đến sát na sanh của tâm thuận 
thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bât lai quả, gọi là ngay sát na sanh của tâm và ngay sát na diệt 
của tâm bât thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thê, tâm Bât lai 
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quả, 46 tâm sở (trừ tà kiến, 4 tâm sở sân phần, hoài nghi) sanh khởi 
tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến sát na sanh của tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán 
đạo (yassa cỉttassa anantarã agøamagøam pafilabhissanti tassa 
ciftassa uppãdakkhane fesam sadisipacäranaya). 


Bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt (chi pháp cụm từ này 
chưa được nói đên nirodhasamãpannãnam)). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na diệt 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa bhangakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả gọi làngay sátna diệtcủa tâm đũtịnhtrong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamagsgam pafilabhissanti 
tassa ciftassa bhangakkhane tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na diệt của l7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện sau khi chứng Nhập lưu gồm có: Bậc nhập 
lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, gọi là ngay sát 
na diệt của l7 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo giữa, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 

Nếu có bắt thiện sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: Bậc nhất 
lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na diệt của 
17 tâm thiện hiệp thế, tâm Bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh khởi tính từ 
sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng. ..cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
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có: Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp 
thê, 38 tâm SỞ sanh khởi tính từ sau khi bât thiện hiện khởi lân sau 
cùng...cho đên tâm thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo. (yassa 
ci(fassa anantarã agøamagsøam pafilabhissanti tassa citfassa 
bhangakkhape tesam sadisũpacäranaya). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammä nirujjhanti, tassa abyäkatã 
dhammä nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện đang diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt với 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä nirujjhanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp thiện đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tcsam abyäkatä 
dhammäã nirujjhissanfi no ca tesam kusalä dhammä nirujjhanti, 
kusalanam bhangakkhane tesam abyakata ca dhamma 
nirujjhissanti kusalä ca dhamm nirujjhanti 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký sẽ 
diệt nhưng pháp thiện không đang diệt với những người đó. Còn 
vào sát na diệt của tâm thiện của những người đó, pháp vô ký sẽ 
diệt lân pháp thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, ở bậc 
thánh nhân là người kiếp chót, gọi là ngay sát na sanh của tất cả 
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tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tó, 
52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay 
sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 thánh quả thấp, 3 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hởi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: YVassa kusalãä dhammäã na nirujjhanti, tassa 
abyäkatäã dhammä na nirujjhissanfrti? 

Pháp thiện không phải đang diệt với người nào thì pháp vô ký 
sẽ không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannänam asaññasattänam tesam kusaläđhammä 
na nirujjhanfi no ca tesam abyäkatä đhammäã na nirujjhissanti, 
pacchimacittassa bhangakkhane tesam kusalã ca dhammäã na 
nirujjhanti abyäkatä ca đhammä na nirujjhissanti. 

Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp thiện không 
đang diệt nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó. Còn vào 
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sát na diệt của tâm viên tịch Níp Bàn của những người đó, pháp 
thiện không đang diệt lân pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa kusalãä đdhammã na nirujjhantfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nảo thì pháp thiện 
không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 6 bậc 
thánh nhân là người kiệp chót gọi là ngay sát na sanh của tât cả tâm 
và ngay sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 38 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn (là người kiêp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp (trừ người kiêp chót), gọi là ngay 
sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bât 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 thánh quả thấp, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử (không 
phải là người kiêp chót) (sabbesam ciftassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhape tesam). 

Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lân sau 
cùng (pacchimacittassa bhangakkhane tesam) 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalã dhammä nirujjhanti, tassa 
abyäkatä dhammä nirujjhissanfiti? 

Pháp bất thiện đang diệt với người nảo thì pháp vô ký sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vä pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa akusalä dhammã nirujjhantiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp bắt thiện đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayuttacitfassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tcsam abyäkatä 
dhammä nirujjhissanfi no ca tesam akusalä đdhammäã 


nirujjhanti, akusalã bhangakkhane tesam abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti akusalä ca dhammäã nirujjhanti 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký 
sẽ diệt nhưng pháp bắt thiện không đang diệt với những người đó. 
Còn vào sát na diệt của tâm thiện của những người đó, pháp vô ký 
sẽ diệt lẫn pháp bắt thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
bhangakkhape tesam). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót, gọi là ngay sát na sanh của tất cả 
tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bắt thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tó, 
52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay sát 
na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 20 tâm thiện (trừ tâm 
A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử 
(không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa uppãdakkhane 
akusalavippayuttacittassa bhangakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalä dhammäã na nirujjhanti, tassa 
abyäkatã dhammä na nirujjhissanfrti? 


Pháp bất thiện không đang diệt với người nào thì pháp vô ký 
sẽ không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayuttacitfassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasatfänam tesam akusalä 
dhammä na nirujjhanfi no ca tesam abyäkatã đdhammäã 
na nirujjhissanti, pacchimaciftassa bhangakkhanc tesam 
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akusalä ca dhammäã na nirujjhanti abyäkatä ca dhammä na 
nirujjhissanti. 

Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bât tương ưng bât thiện của những người đó, người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bât thiện 
không đang diệt nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó. 
Còn vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó, 
pháp bât thiện không đang diệt lần pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa akusalä dhammäã na nirujjhanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào thì pháp bất 
thiện không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót, gọi là ngay sát na sanh của tất cả 
tâm và ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm 
viên tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh đạo 
thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay sát na 
sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 20 tâm (trừ tâm A la hán 
đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 
52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayuttacittassa bhangakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 
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Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, gọi là ngay sát na 
diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần cuối 
cùng (pacchimacitftasa tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammäã nirujjhanti, tassa 
tattha akusalä dhammä nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện đang diệt với người nảo trong cõi nảo thì pháp bất 
thiện sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassa bhangakkhane yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pa{ilabhissanfi tassa ciffassa bhangakkhane 
tesam ta(tha kusalã dhammä nirujjihanft no ca tesam 
tattha akusalä dhammä nirujjhissanti, ifaresam kusalänam 
bhangakkhane fesam tattha kusalãä ca dhammä nirujjhanti 
akusalä ca dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
vào sát na diệt của tâm dũ tịnh của những người đó trong cõi đó, 
pháp bất thiện đang diệt nhưng pháp thiện sẽ không diệt với những 
người đó trong cõi đó. Còn vào sát na diệt của tâm thiện của người 
ngoàải ra đó trong cõi đó thì pháp thiện đang diệt lẫn pháp bất thiện 
cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä dhammäã nirujjhantiti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
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Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä nirujjhissanti no ca tesam tattha kusala đhammä 
nirujjhanti, kusalanam bhangakkhane tesam tattha akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti kusalä ca đhammã nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong 
cõi đó, pháp bất thiện sẽ diệt nhưng pháp thiện không đang diệt 
với những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm thiện của những 
người đó trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng 
đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na diệt 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa bhangakkhane 
tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na diệt của tâm dũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä agøamagøam 
pafilabhissanfi fassa ci(fassa bhangakkhane tesam tattha 
mukkhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na diệt của L7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na diệt của l7 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo 
giữa, 38 tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
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Nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bất lai quả gọi là ngay sát na diệt 
của l7 thiện hiệp thế, tâm Bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh khởi tính từ 
sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 
tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... 
cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi tứ uấn, 
22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp) (yassa 
cifassa anantarä agøamagsam paf{ilabhissanfi tassa citfassa 
bhangakkhape tesam tattha sadisupacäranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của L7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm 
thánh đạo thâp, 38 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người nảy là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
đồng lực cận tử thứ 5 với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi sắc 
cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở 
sanh lên tính tâm tục sanh... cho đến trước bắt thiện hiện khởi lần 
Sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả, gọi là ngay sát na diệt của 17 hiệp thế, tâm thánh đạo Nhập 
lưu, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đên trước bât 
thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của 17 thiện hiệp thê, 2 tâm thánh 
đạo, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đến trước bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của của L7 tâm thiện hiệp thế, 3 
tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho 
đến trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh 
đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến trước bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần sẽ không sanh 
vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của l7 tâm 
thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đên trước bât thiện hiện khởi lân sau 
cùng với [1 cõi dục giới (là người kiêp chót gián tiêp). 

4 người phảm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của L7 tâm thiện hiệp thê, 3 tâm thánh đạo 
thâp, 38 tâm SỞ sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đên tâm tử với 
4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) (không phải là người 
kiêp chót) (itaresam kusalãnam bhangakkhane tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cẩu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do 
không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm 
hữu phần tam nhân, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay 
sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm thiện hiệp 
thế, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh 
của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người hữu phần tam nhân, Bậc Nhập lưu đạo, Bậc Nhập lưu 
quả, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Nhập 
lưu quả, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na 
sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na 
diệt của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 
tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm đồng lực bất 
thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm đồng lực cận 


tử thứ Š với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
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ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam tatthe). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammä na nirujjhanti, 
tassa tattha akusala dhammä na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp bất thiện sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayutfacitfassa bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na nirujjhanti no ca fesam tattha akusalä đhammä 
na nirujjhissanti, aøøamagøassa uppädakkhane arahantaänam 
yassa ci(fassa ananfarä agøamagsøam pafilabhissanfi fassa 
cifttassa uppädakkhape asaññasattänam tesam tattha kusalä ca 
dhammä na nirujjhanti akusalä ca dhammäã na nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó, hay vào 
sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện của tất cả những người đó 
trong cõi đó, pháp thiện không phải đang diệt nhưng pháp bắt thiện 
sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vảo sát na sanh của 
tâm A la hán đạo của những người đó hay tất cả bậc A la hán hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
vào sát na sanh của tâm dũ tịnh của những người đó, người ở trong 
cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang diệt lẫn pháp bất 
thiện cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä đdhammã na nirujjhantiti? 
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Hay là pháp bất thiện sẽ không diệt với người nảo trong cõi nào 
thì pháp thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassa bhangakkhane yassa cittassa anantarä 
aggamagsampafilabhissantitassacittassabhangakkhanefesam 
tattha akusalä đhammäã na nirujjhissanti no ca tesam tattha 
kusalä dhammaä na nirujjhanti, aøzøamagøassa uppädakkhane 
arahanfinam  yassa ciffassa ananfarä apgøamagøøam 
pafilabhissanfi tassa ciftassa uppädakkhane asaññasattänam 
tesam tattha akusalãä ca dhammaä na nirujjhissanti kusalä ca 
dhammä na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
vào sát na diệt của tâm dũ tịnh của những người đó trong cõi đó, 
pháp bất thiện sẽ không diệt nhưng pháp thiện đang diệt với những 
người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm A la hán đạo 
của những người đó, hay tất cả bậc A la hán hay những người nào 
sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh vào sát na sanh của 
tâm dũ tịnh của những người đó, người ở trong cõi vô tưởng trong 
cõi đó, pháp bất thiện sẽ không diệt lẫn pháp thiện cũng không 
đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do 
không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm 
hữu phân tam nhân, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay 
sát na diệt của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp 
thế, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh 
của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt 
của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm 
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Nhập lưu quả, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đông lực bât thiện thứ 7 hiện khởi lân sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau củng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na 
diệt của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 
tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đên sát na sanh của tâm đông lực bât 
thiện thứ 7 hiện khởi lân sau cùng. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm đồng lực cận 
tử thứ Š với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 


490 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam tattha). 


Và bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na sanh của tâm A la hán 
đạo, 36 tâm sở (aøøamagøassa uppädakkhane tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na sanh của tâm tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả gọi là ngay sát na sanh của tâm dũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä agøamagøam 
pafilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát na 
sanh của tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai 
môn „ 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh 
khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi 
lần sau cùng. ..cho đến sát na sanh của tâm thuận thứ trong lộ đắc 
A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na sanh của tâm và ngay sát na diệt của tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 
50 tâm sở (trừ tà kiến, hoài nghi) sanh khởi tính từ sát na diệt của 
tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng...cho đến sát 
na sanh của tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na 
sanh của tâm và ngay sát na diệt của tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 
32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm thánh quả thấp, 50 tâm sở (trừ tả kiến, 
hoài ngh1) sanh khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bắt thiện 
thứ 7 hiện khởi lần sau cùng...cho đến sát na sanh của tâm thuận 
thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 
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Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na sanh của tâm và ngay sát na diệt 
của tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Bắt lai 
quả, 46 tâm sở (trừ tà kiến, 4 tâm sở sân phân, hoài nghi) sanh khởi 
tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần 
sau cùng...cho đến sát na sanh của tâm thuận thứ trong lộ đắc A la 
hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người 
kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm đông lực bât thiện thứ 7 hiện khởi lân 
sau cùng... cho đên tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất 
thiện thì tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp) (yassa cittassa anantarã agøamaggam 
pafilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane tesam tattha 
sadisũpacäranaya). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo gọi là ngay sắt na diệt 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa bhangakkhane 
tesam tattha). 

Bậc bắt lai quả gọi là ngay đủ sát na diệt của tâm dũ tịnh 
trong lộ đặc A la hán đạo (yassa ciftassa anantarã aøøamagøam 


pafilabhissanfi fassa ci(tassa bhangakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 
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Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự, do không có bắt thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na diệt của I7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na diệt của l7 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo 
giữa, 38 tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát 
na diệt của 17 tâm thiện hiệp thế, tâm Bất lai đạo, 38 tâm sở sanh 
khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 
tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... 
cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi tứ uẫn, 
22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (yassa 
ci(fassa anantarã agøamagsøam pafilabhissanti tassa citfassa 
bhangakkhape tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp thê, 3 tâm 
thánh đạo thâp, 38 tâm sở sanh khởi. 

Nếu là đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại 
thiện thì tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm đồng lực cận tử thứ 5, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi 
tịnh cư) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammã nirujjhanti, tassa tattha 
abyakata dhamma niruJjhissanfftI? 

Pháp thiện đang diệt với người nào trong cõi nào thì pháp vô 
ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhamma 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalä đdhammã nirujjhantfIiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayutfaciftassa bhangakkhane asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhammäã nirujjhissanfi no ca tesam 
tattha kusalä đhammäã nirujjhanti, kusalãnam bhangakkhane 
tesam tattha abyäkatã ca dhammä nirujjhissanfi kusalä ca 
dhammä nirujjhanti. 

Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp 
thiện không đang diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào 
sát na diệt của tâm thiện của những người đó trong cõi đó, pháp vô 
ký sẽ diệt lần pháp thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh (trừ bậc A 
la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam bhangakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu vấn ngược: 
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Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm 
và ngay sát na diệt của I2 tâm bất thiện, 36 tâm qủa, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm 
viên tịch Níp bàn, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát 
na sanh của tâm, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mình ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của của 12 
tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammä na nirujjhanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissantfiti? 


Pháp thiện không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
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Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayutfaciftassa bhangakkhance asaññasatfänam 
tesam tattha kusala dhammäã na nirujjhanfi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammä na nirujjhissanfi, pacchimaciftassa 
bhangakkhape tesam tattha kusalä ca dhammä na nirujjhanti 
abyäkatã ca dhammä na nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không phải đang diệt 
nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn 
vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó trong 
cối đó, pháp thiện không phải đang diệt lần pháp vô ký cũng sẽ 
không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä dhammã na nirujjhantiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện không phải đang diệt với người đó trong cõi đó phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm 
và ngay sát na diệt của I2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi 
khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na 
diệt của của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 
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3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... 
cho đến sát na sanh của tâm tử, với 4 cõi tứ uần, 25 cõi ngũ uẫn (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uần (trừ cõi 5 
cõi tịnh cư) (không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa 
uppädakkhane kusalavippayuttfacittassa bhangakkhape tesam 
tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp 
chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (chi pháp cụm từ 
này chưa được nói đến asaññasattãnam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä đhammä nirujjhanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanftiti? 


Pháp bất thiện đang diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä đhammã nirujjhanftiti? 

__ Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp 
bât thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayutfacittassa bhangakkhane asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanfi no catesam tattha 
akusalãä dhammä nirujjhanti, akusalãanam bhangakkhane 


tesam tat(ha abyäkatä ca dhammäã nirujjhissanfi akusalä ca 
dhammä nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bất tương ưng bắt thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp 
bất thiện không đang diệt với những người đó trong cõi đó. Còn 
vào sát na diệt của tâm bắt thiện của những người đó trong cõi đó, 
pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bắt thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 3 người phàm, 3 bậc thánh hữu học, gọi 
là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 
26 cõi ngũ uân (akusalanam bhangakkhanpe tesam tattha). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu ván ngược: 


Chi pháp của câu mở: Người phàm hữu phân tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm 
và ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm 
viên tịch Níp bàn 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mình ở nữa, 
øọI là ngay sát na sanh của tât cả tâm và ngay sát na diệt của của 
20 tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mình ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của tât cả tâm và ngay sát na diệt của của 20 
tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thể, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm 
tục sanh... cho đến tâm tử, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 
cõi tịnh cư) (không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa 
uppädakkhane  akusalavippayutfacittasa bhangakkhane 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalã đhammäã na nirujjhanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissanfiti? 
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Pháp bắt thiện không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayuttacittassa bhangakkhanc asaññasatfänam 
tesam tat(tha akusalãä dhammäã na nirujjhanfi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammäã na nirujjhissanfi, pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha akusalä ca dhammã na nirujjhanti 
abyäkatä ca dhammã na nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bât tương ưng bât thiện của những người đó, người 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bât thiện không đang diệt 
nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào 
sát na diệt tâm viên tịch Níp bàn của những người đó trong cõi đó, 
pháp bât thiện không đang diệt lân pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä dhammã na nirujjhanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì 
pháp bât thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm 
và ngay sát na diệt của 21 tâm thiện, 36 tâm qủa, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm 
viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na 
diệt của của 20 tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 
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32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính 
từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 
25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
của 20 tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm 
quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm 
tục sanh... cho đến tâm tử, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uân (trừ cõi 
5 cõi tịnh cư) (không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa 
uppädakkhane  akusalavippayutfacittasa bhangakkhane 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ diệt vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp 
chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lần sau cùng, với 4 cõi vô tưởng (Chi pháp của 
cụm từ này chưa được nói đến asaññasattãnam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN QUÁ KHỨ VỊ LAI 


Afifanägatavara 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammäã nirujjhittha, tassa akusalã 
dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện từng diệt với người nào thì pháp bất thiện sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfaräã agøamagøam pafilabhissanti tesam kusalã đdhammä 
nirujjhittha no ca tesam akusala dhammä nirujjhissanti, 
ifaresam tesam kusalä ca dhammäã nirujjhi(tha akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp thiện từng diệt nhưng pháp bất 
thiện sẽ không diệt với những người đó. Còn đối với người ngoài 
ra đó thì pháp thiện từng diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhamma nirujjhitthãti? 
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Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt với người nào thì pháp thiện từng 
diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamaggam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát 
na diệt bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarã aggamaggam 
pafilabhissanti tesam sadisipacaranaya). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giaI đoạn đó gôm 4 người phàm hữu phân, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... 
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không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàn hữu phần, bậc Dự lưu đạo, bậc nhập lưu đốn: 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gôm có: 4 
người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả thấp... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm CÓ: 
+ người phản hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả bu 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng luân hồi tử sanh.. 
không tìm thấy khởi được điểm ban đầu cho đến sát na sanh của 
bất thiện hiện khởi lần sau cùng (itaresam tesam là người phàm 
hữu phần). 


4 người vô phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng 
luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm tận cùng 
(itaresam tesam là người phàm vô phần). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: YVassa kusalä dhammä na nirujjhittha, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhissantiti? 


Pháp thiện không từng diệt với người nào thì pháp bắt thiện sẽ 
không diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Không có”. 


Vắnngược: Yassaväpanaakusalã dhammãnanirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä na nirujjhitthãti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ không diệt với người nào thì pháp 
thiện không từng diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm À 
la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamagsgam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính sát na diệt của bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na 
diệt của bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarã agøamaggam 
pafilabhissanti tesam sadisipacäranaya). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä đhammäã uppajjittha, tassa abyäkatã 
dhammä uppajjissanfiti? 

Pháp thiện từng diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt với 
người đó phải chăng? 

Đáp. Pacchimacittasa bhangakkhane tesam kusalä 
dhammä nirujjhitha no ca tesam abyäka(ä đdhammä 
nirujjhissanti, itaresam tesam kusaläã ca đhammã nirujjhittha 
abyäkatä ca dhammã nirujjhissanti. 

Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó, 
pháp thiện từng diệt nhưng pháp vô ký sẽ không diệt với những 
người đó. Còn đối với người ngoài ra đó, pháp thiện từng diệt lẫn 
pháp vô ký cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã nirujjhitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp thiện từng 
diệt với người đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bản, 
gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane tesam). 

Và 4 người phàm hữu phần, 6 bậc thánh nhân, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của tâm Viên tịch 
Níp bản (itaresam tesam là người phàm hữu phần). 


4 người phàm vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không tìm thây được khởi điêm 
tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Một lý khác nữa, chi pháp của câu mở: Bậc A la hán quả 
đang viên tịch Níp bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau cùng (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam). 


Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh quả là người 
kiêp chót, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đên sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn (itaresam tesam là 
người kiêp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp (trừ người kiệp chót), gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm thây được khởi điêm ban đâu cho đên tâm tử (itaresam tesam 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Vassa kusalä dhammä na nirujjhittha, tassa 
abyäkatä dhammä na nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện không từng diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa kusalãä dhammäã na nirujjhitthäti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nảo thì pháp thiện 
không từng diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 
Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, 
gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng (pacchimaccittassa bhangakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalã đhammã nirujjhittha, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp bất thiện từng diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp. Pacchimacittassa bhangakkhane tesam akusalä 
dhammä nirujjhitha no ca tesam abyäka(ä đdhammäã 
nirujjhissanti, itaresam tesam akusalä ca đhammã nirujjhittha 
abyäkatã ca dhammã nirujjhissanti. 

Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó, 
pháp bắt thiện từng diệt nhưng pháp vô ký sẽ không diệt với người 
đó. Còn đối với người ngoài ra đó pháp bất thiện từng diệt lẫn pháp 
vô ký cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
fassa akusalä dhammä nirujjhi(thãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo thì pháp bắt thiện từng 
diệt với người đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, 
gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lân sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane tesam). 

Và 4 người phàm hữu phần, 8 bậc thánh nhân, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không tìm 
thây được khởi điêm ban đầu cho đên sát na sanh của tâm viên tịch 
Níp bàn (itaresam tesam là người phàm hữu phân). 
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4 người phàm vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thây được khởi điêm 
tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Một lý khác nữa, 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bản, 
gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane tesam). 


Và 4 người phàm hữu phần tam nhân, § bậc thánh nhân, là 
người kiếp chót, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn (itaresam 
tesam là người kiếp chót). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp (trừ người kiệp chó0), gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm thây được khởi điêm ban đâu cho đên tâm tử (itaresam tesam 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammä na nirujjhittha, tassa 
abyäkatäã dhammäã na nirujjhissanfrti? 

Pháp bắt thiện không từng diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa akusalä đhammã na nirujjhitthãti? 
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Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào thì pháp bất 
thiện không từng diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammä nirujjhittha, tassa 
tattha akusalä dhammä nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện từng diệt với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfarä aøøamagsam pa{ilabhissanfi tesam tattha kusalä 
dhammä nirujjhittha no ca fesam tat(ha akusalãä đhammä 
nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãranam pañcavokaränam 
tesam tattha kusalãa ca dhammäã nirujjhi(tha akusalãä ca 
dhamma nirujjhissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ 
tịnh, là người hội đủ tâm dũ tịnh trong cõi đó, pháp thiện từng diệt 
nhưng pháp bắt thiện sẽ không diệt với những người đó trong cõi 
đó. Còn đôi với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra đó 
trong cõi đó, pháp thiện từng diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đdhammäã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä dhammäã nirujjhitthãti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: Suddhãvãsãnam dutiye cife vatftamäne tesam 
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tattha akusalãä dhammä nirujjhissanfi no ca t(esam tattha 
kusalã dhammä nirujjhittha, ïitaresam catuvokärãänam 
pañcavokãranam tesam ta(tha akusalã ca dhammäa 
nirujjhissanti kusalä ca dhamm nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ diệt nhưng pháp 
thiện không từng diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đôi 
với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân ngoài ra đó trong cõi đó, 
pháp bắt thiện sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng từng diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo, gọi là hội đủ sát 
na tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangInam fesam 
tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citfassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bât lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na diệt 
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của bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong 
lộ A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä agøgamaggam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisipacaranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực bất thiện thì 
tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5 cho đến tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực đại thiện thì 
tính từ sát na diệt của bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho 
đến sát na sanh của bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả,... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có? Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc 
thánh quả thấp,... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thâp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 
hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên... cho đến sát na sanh của bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu là người tứ uấn, người ngũ uẩẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của bất thiện hiện khởi lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp). 
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4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 
hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên sát na sanh của bât thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uấn ngoài Ta, nếu đồng lực 
cận tử của những người này là đồng lực bất thiện thì tính từ tâm 
tục sinh... cho đên sát na sanh của tâm đồng lực cận tử thứ 5; nếu 
đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến sát na sanh của bất thiện hiện khởi lần 
sau cùng với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi tịnh cư) (là người 
kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) (itaresam 
catuvokarãänam pañcavokärãänam tesam tattha không phải là 
người kiếp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng 
đầu thứ 2, tâm tục sanh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng 
lực đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính tương 
tự như tâm thứ 2 với 5 cõi tịnh cư (sudhãäväãsanam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã na nirujjhittha, 
tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện không từng diệt với người nảo trong cối nào thì 
pháp bât thiện sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsänam dutiye citte vattamäne tesam tattha 
kusalä dhammäã na nirujjhit(ha no ca tesam ta(tha akusalä 
dhammä na nirujjhissanfi, asaññasattänam tesam tattha 
kusalãä ca dhammäã na nirujjhittha akusalä ca dhammäã na 
nirujjhissanti. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện không từng diệt nhưng 
pháp bât thiện sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đôi với 
người ở trong vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không từng diệt 
lân pháp bât thiện cũng sẽ không diệt. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä dhammäã na nirujjhitthäti? 


Hay là pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì pháp thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải 
chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfarä agøamaøøam pafilabhissanfi tesam tattha akusalä 
dhammä na nirujjhissanti no ca tesam tattha kusalä đhammä 
na nirujjhi(tha, asaññasatfänam tesam tattha akusalä ca 
dhammä na nirujjhissanti kusalãä ca dhammä na nirujjhittha. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh, 
là người hội đủ tâm đũ tịnh trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ không 
diệt nhưng pháp thiện từng diệt với những người đó trong cõi đó. 
Còn đối với người ở trong vô tưởng trong cõi đó, pháp bắt thiện sẽ 
không diệt lẫn pháp thiện cũng không từng diệt. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng 
đầu thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng 
lực đại thiện thứ I khởi hiện trong lộ tâm đầu tiên là tâm có tánh 
chất tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhãvãsãnam 
dutfiye cit(e vattamäãne tesam tattha). 


Và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng với cõi vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo, gọi là hội đủ sát 
na tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamangInam ftesam 
tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ sát na diệt bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
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Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na diệt 
của bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong 
lộ A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä agøamaggam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực bất thiện thì 
tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của người này là đông lực đại thiện thì 
tính từ sát na diệt của tâm bât thiện hiện khởi lân sau cùng... cho 
đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu cánh) 
(là người kiếp chót gián tiếp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammä nirujjhittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện từng diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp vô 
ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam tattha abyäkatã đhammä 
nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãranam pañcavokãränam 
tesam tattha kusalã ca đdhammäã nirujjhittha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó 
trong cõi đó, pháp thiện từng diệt nhưng pháp vô ký sẽ không diệt 
với những người đó trong cõi đó. Còn đôi với người ở trong tứ uấn, 
cõi ngũ uấn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp thiện từng diệt lẫn pháp 
vô ký cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalã dhammäã nirujjhitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsanam  dutiyc  cite  vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatã dhammäã nirujjhissanti 
no ca tesam ta((ha kusalãä dhamma nirujjhittha, itaresam 
catuvokãärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti kusalã ca đhammã nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư, hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký sẽ diệt nhưng pháp thiện không từng diệt với những người đó 
trong cõi đó. Còn đôi với người ở trong tứ uân, cõi ngũ uân ngoài 
ra đó trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng từng diệt. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
thánh quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi 
sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiếp chót, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 
hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên... cho đến sát na sanh của tâm viên 
tịch Níp bàn. 

Nếu là người tứ uẩẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ 
uẩẫn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực thiện thứ 2 hiện 
khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên sát na sanh của tâm tử. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ 
uấn (trừ cõi tịnh cư) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh 
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cư) ((faresam catuvokãränam pañcavokäränam tesam tattha 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng 
đầu thứ 2, tâm tục sanh, tâm hữu phần thứ 2...cho đến tâm đồng 
lực đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính tương 
tự như tâm thứ 2 với 5 cõi tịnh cư (suddhãvãsãnam dutfiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã na nirujjhittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không từng diệt với người nảo trong cối nào thì 
pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä dhammäã na nirujjhitthäti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nảo trong cối nào thì 
pháp thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phân thứ 2... cho đến tâm đồng lực 
đại thiện thứ I khởi hiện trong lộ tâm đầu tiên có tánh chất tương 
tự như tâm thứ 2, với Š cõi tịnh cư (suddhäãväsanam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là tiền vẫn). 

Hoặc 1 lý khác nữa (lý thứ 2 này là vấn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phân thứ I là tâm đứng đâu 
thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phân thứ 2... cho đên tâm đông lực 
đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên có tánh chât tương 
tự như tâm thứ 2, với Š cõi tịnh cư (suddhäväsãnam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lân sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm 
từ này chưa được nói đên asaññasattänam tesam tatha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân 
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(trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhane tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uần, 25 cõi ngũ uấn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là tiền vẫn). 
Hoặc 1 lý khác nữa (lý thứ 2 này là vấn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiệp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không đang sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi 
sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm 
từ này chưa được nói đến asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä dhammã nirujjhittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanftrti? 

Pháp bất thiện từng diệt với người nào trong cõi nảo thì pháp 
vô ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittassa bhangakkhape tesam tattha akusalä 
dhammä nirujjhittha no ca (esam tattha abyäkatã đhammä 
nirujjhissanfi, i(aresam catuvokãranam pañcavokãränam 
tesam tattha akusalã ca dhammä nirujjhittha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó 
trong cõi đó, pháp bất thiện từng diệt nhưng pháp vô ký sẽ không 
diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong tứ 
uẩn, cõi ngũ uấn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp bắt thiện từng diệt 
lẫn pháp vô ký cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhamma 
nirujjhissafitassa tattha akusalä dhammã nirujjhitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
bắt thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsanam  dufiyc cite vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammäã nirujjhissanti 
no ca fesam tattha akusalãä dhammäã nirujjhittha, itaresam 
catuvokãärãänam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti akusalä ca dhammäã nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô 
ký sẽ diệt nhưng pháp bắt thiện không từng diệt với những người 
đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uần 
ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bất thiện cũng 
từng diệt. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, 
gọi là ngay sát na diệt của I3 tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩẫn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam tattha). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
thánh quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩẫn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi 
tịnh cư) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiếp chót, gọi là người hội đủ sát na tâm sanh lên. 


: Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp kiếp 
sông mới thứ 2... cho đên sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn. 


Nếu là người tứ uấn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ 
uẩẫn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
trong kiếp sống mới thứ 2... cho đến sát na sanh của tâm tử. 


Nếu là người tứ uẩẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ 
uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh.. 
cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokarãänam pañcavokäränam tesam tattha 
không phải là người kiếp chót). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, 
gọi là hội đủ sát na của 19 tâm tử, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm 
đứng đầu thứ 2, tâm tục sanh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, 
tâm đồng lực tham ái chấp kiếp sống mới thứ 1, có tính tương tự 
như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhãväsänam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammä na nirujjhittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissanfiti? 


Pháp bắt thiện không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhitthäti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì 
pháp bât thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Trong câu ván XuÔôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
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hội đủ sát na của 19 tâm, tức tâm hữu phần thứ I, là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sinh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng 
lực tham ái chấp trong kiếp sông mới thứ 1 có tánh chất tương tự 
như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhäväsänam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ diệt vào trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là tiền vẫn). 

Hoặc 1 lý khác nữa (lý thứ 2 này là vấn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của 19 tâm, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sinh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng 
lực tham ái chấp trong kiếp sông mới thứ 1 có tánh chất tương tự 
như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhäväsãnam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng, và sẽ diệt vào trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với vô tưởng (chi pháp cụm từ này 
chưa được nói đến asaññasattãnam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bản, 
gọi là ngay sát na của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimaciftassa bhangakkhane 
tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chêt và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
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nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lân sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là tiền vẫn). 
Hoặc 1 lý khác nữa (lý thứ 2 này là vấn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uấn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm 
từ này chưa được nói đến asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi 
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PHẦN SANH DIỆT 


Uppädanirodhavära 


PHÁP HIỆN TẠI 


Paccupannavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnula 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammã uppajjanti, tassa akusalã 
dhammäã nirujjhanfiti? 

Pháp thiện đang sanh với người nảo thì pháp bất thiện đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalãä đhammäã nirujjhanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjantiti? 


Hay là pháp bất thiện đang diệt với người nào thì pháp thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
Trong câu ván ngược: 


Chi pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của I2 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
akusalä đhammã na nirujjhanfiti? 
Pháp thiện không đang sanh với người nào thì pháp bắt thiện 
không đang diệt với người đó phải chăng? 


Đáp: Akusalãnam bhangakkhane tesam 
kusalãä dhamma na uppajjanf no ca tesam akusalä 
dhammäa na nirujjhanti kusalavippayuttacitfassa 


uppädakkhane  akusalavippayutfacittasa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasat(änam tesam kusalä ca 
dhammä na uppajjanti akusalä ca dhammã na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm bất thiện của những người đó, pháp 
thiện không đang sanh nhưng pháp bất thiện đang diệt với những 
người đó. Còn vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện của tật 
cả những người đó hay vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất 
thiện của những người đó, người đang nhập thiền diệt, hay người ở 
trong cõi vô tưởng, pháp thiện không đang sanh sanh lẫn pháp bất 
thiện cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä đhammã na nirujjhanti, 
tassa kusala dhammä na uppajjanfrti? 
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Hay là pháp bất thiện không đang diệt với người nào thì pháp 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp.  Kusalãnam  uppadakkhane tesam  akusalä 
dhammä na nirujjhantfi no ca (esam kusalãä đdhammä na 
uppajjanti, akusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane nirodhasamäpannam 
asaññasattänam tesam kusalãa ca dhammäã na nirujjhanti 
kusalã ca đhammã na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, pháp bất 
thiện không đang diệt nhưng pháp thiện đang sanh với những 
người đó. Còn vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện của 
những người đó, hay vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện 
của những người đó, người đang nhập thiền diệt người ở trong cõi 
vô tưởng, pháp bất thiện không đang diệt sanh lẫn pháp thiện cũng 
không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
bhangakkhape tesam). 


Và 4 người phàm, 4 bậc thánh nhân quả, gọi là ngay sát 
na sanh của l2 tâm bât thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở 
(kusalavippayutfacittassa uppädakkhape tesam). 

4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là ngay sátna diệt của 2 I tâm 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở (akusalavippayuttacittassa 
bhangakkhape tesam). 

Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả vào sát na đang nhập thiền 
diệt (nirodhasamäpannänam tesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã uppajjanti, tassa abyäkatã 
dhammäã nirujjhanfiti? 

Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký đang diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjanfIti? 

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào thì pháp thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 

Trong câu vẫn ngược: 

_ Chỉ pháp của cấu mở: 3 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lân sau cùng (sabbesam 
cavanfãänam tesam). 

4 người phàm, 8 bậc thánh nhân diễn tiễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh lên, sắc tâm 
(trừ tâm thiện, tâm bât thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sinh 
cho đên tâm sanh trước tâm tử (pavatfe cittassa bhangakkhane 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
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ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammäã na nirujjhanfiti? 


Pháp thiện không phải đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
không phải đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavatänam pavatfe cittassa bhangakkhane 
tesam kusalä dhammäã na uppajjanfi no ca tesam abyäkatä 
dhammä na  nirujjhanfi, sabbesam uppajjantänam 
pavat(e  kusalavippayutfaciftasa uppädakkhanc aripe 
kusaläkusalãänam bhangakkhape tesam kusalä ca dhammä na 
uppajjanti abyäkatä ca dhammäã na nirujjhanti. 


Đối với tất cả những người đang chết hay vào sát na diệt của 
tâm trong thời bình nhật của những người đó, pháp thiện không 
đang sanh nhưng pháp vô ký đang diệt với người đó. Còn đối với 
tât cả người đó đang sanh hay vào trong sát na sanh của tâm trong 
bất tương ưng thiện thời bình nhật của những người đó, hay vào 
vào sát na diệt của tâm thiện, tâm bất thiện trong cõi vô sắc của 
những người đó, thì pháp thiện không đang sanh lẫn pháp vô ký 
cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã na nirujjhanti, 
tassa kusala dhammä na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nảo thì pháp 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Kusalänam uppädakkhane tesam abyaäkatä dhammä 
na nirujjhanfi no ca tesam kusalä dhammäã na uppajjanti, 
sabbesam uppajjantanam pavat(e kusalavipputtacittassa 
uppädakkhane aripe kusaläkusalãnam bhangakkhane fesam 
abyäkatã ca dhammä na nirujjhanfi kusalä ca dhammäã na 
uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, thì pháp vô 
ký không đang diệt nhưng pháp thiện đang sanh với những người 
đó. Còn đối với tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na 
sanh của tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật của những 
người đó, hay sát na diệt của tâm thiện, tâm bắt thiện trong cõi vô 
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sắc của những người đó thì pháp vô ký không đang diệt lẫn pháp 
thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phảm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng (sabbesam 
cavantãänam tesam). 

4 người phàm, 8 bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh lên, sắc tâm (trừ tâm 
bật thiện, tâm bất thiện trong cõi vô sắc), tính từ tâm tục sinh... cho 
đến tâm sanh trước tâm tử (pavatte cittassa bhangakkhane tesam). 


Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học đang sanh trong 3 Ï 
cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc hiện khởi vào sát na đầu 
tiên (sabbesam uppajjantänam tesam). 

4 người phàm, 4 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 


52 tâm sở sanh khởi, sắc tâm tính từ tâm hữu phần thứ 1...cho đến 
tử (pavatte kusalavippayutfacittassa uppãädakkhane tesam). 


Người phảm tam nhân, 3 bậc thánh đạo cao, 3 bậc thánh quả 
thấp, trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt tâm thiện, tâm bất 
thiện, tức 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện sắc giới, 3 tâm thánh đạo cao, 
36 tâm sở, 8 tâm tham, 2 tâm s1, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phân) 
(aripe kusalakusalãänam bhangakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
tâm A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 3§ tâm 
sở (kusalãnam uppädakkhape tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammä uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhanfiti? 

Pháp bắt thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhanti, 
tassa akusalä dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào thì pháp bất thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải” 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu 
học trong, gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở 
(akusalänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
Trong câu ván ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 Người phảm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng (sabbesam 
cavanfãänam tesam). 

4 người phảm, 8 bậc thánh quả diễn tiến trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh khởi, sắc tâm (trừ 
tâm thiện, tâm bất thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sanh... cho 
đến tâm sanh trước tâm tử (pavatte cittassa bhangakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
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ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalä dhammäã na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammä na nirujjhanfiti? 


Pháp bắt thiện không đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam pavatte cittassa bhangakkhane 
tesam akusalä dhammäã na uppajjanfi no ca tesam abyäkatä 
dhammä na  nirujjhanti, sabbesam uppajjantänam 
pavatfe akusalavippayut(acitassa uppädakkhane ariũpe 
kusaläkusalãänam bhangakkhane tesam akusala ca dhammäa 
na uppajjanti abyäkatä ca dhammäã na nirujjhanti. 


Đối với tất cả người đang chết hay vào sát na diệt của tâm 
trong thời bình nhật của những người đó, thì pháp bất thiện không 
đang sanh nhưng pháp vô ký đang diệt với những người đó. Còn 
đối với tất cả người đang sanh, hay vào sát na sanh của tâm bất 
tương ưng bất thiện trong thời bình nhật của những người đó, hay 
vào sát na diệt của tâm thiện, tâm bất thiện trong cõi vô sắc của 
những người đó, pháp bất thiện không đang sanh lẫn pháp vô ký 
cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhamma na nirujjhanti, 
tassa akusalä dhammã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nào thì pháp bất 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Akusalänam uppädakkhape tesam abyaäkatä dhammä 
na nirujjhanfi no ca fesam akusalãä đhammäã na uppajjanti, 
sabbesam uppajjantänam pavatfe akusalavippayutfacitfassa 
uppädakkhane aripe kusaläkusalãnam bhangakkhane fesam 
abyäkatä ca dhammä na nirujjhanfi akusalãä ca dhammä na 
uppajjanti. 

Vào sát na sanh của tâm bắt thiện của những người đó, pháp 
vô ký không đang diệt nhưng pháp bất thiện đang sanh với những 
người đó. Còn đối với tất cả người đang sanh, vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng bắt thiện trong thời bình nhật của những người 
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đó, hay vào sát na diệt của tâm thiện, tâm bắt thiện trong cði vô sắc 
của những người đó, pháp vô ký không đang diệt sanh lân pháp bât 
thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng (sabbesam 
cavanfãänam tesam). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh khởi, sắc tâm (trừ 
tâm thiện, tâm bất thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sanh... 
cho đến tâm sanh trước tâm tử (pavatte cittassa bhangakkhane 
tesam). 


Và 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân đang sanh trong 3l cõi, 
gọi là ngay sát na sanh của I9 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện vào sát na đầu tiên 
(sabbesam uppajjantänam tesam). 

Và 4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời 
bình nhật, gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm 
quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở sanh khởi, sắc tâm tính từ tâm hữu 
phần... cho đến tâm tử (pavatte akusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane tesam). 


Người phảm tam nhân, 3 bậc thánh đạo cao, 3 bậc thánh quả 
thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của tâm thiện, tâm bất 
thiện, tức 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc giới, 3 tâm thánh đạo 
cao, 36 tâm sở, 8 tâm tham, 2 tâm si, 23 tâm sở (trừ 4 sân phần) 
(aripe kusalakusalãänam bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
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gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở (akusalãnam 
uppädakkhane tesam). 
Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đdhammã uppajjanti, tassa 
tattha akusalä dhammäã nirujjhanfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhanti, tassa tattha kusalãä đhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp bắt thiện đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở, với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Trong câu vân ngược: 
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Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở, với 4 cõi tứ 
uẩn, 26 cõi ngũ uẫn (akusalãnam bhangakkhane tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha akusalãä dhammã na nirujjhantfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
bất thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Akusalanam bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na uppajjanti no ca tesam tattha akusalä đhammä 
na nirujjhanti, kusalavippayutfacitassa uppädakkhane 
akusalavippayutfaci(tassa bhangakkhane asaññasatfänam 
tesam tat(tha kusalä ca dhammä na uppajjanfi akusalä ca 
dhammä na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm bất thiện của những người đó trong 
cõi đó, pháp thiện không đang sanh nhưng pháp bất thiện đang diệt 
với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm bất 
tương ưng thiện của những người đó hay vào sát na diệt của tâm 
bất tương ưng bất thiện của những người đó, hay những người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang sanh lẫn 
pháp bất thiện cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhanti, tassa tattha kusalãä đhammã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp bất thiện không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải 
chăng? 

Đáp: Kusalãänam uppäadakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä nirujjhanti no ca (esam tat(ha kusalä đhammä 
na uppajjanfi, akusalavippayutfacittassa bhangakkhane 
kusalävippayutfaciff(assa uppädakkhanc asaññasatfänam 
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tesam tattha akusalã ca dhammaäã na nirujjhanti kusalä ca 
dhammä na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp bất thiện không đang diệt nhưng pháp thiện đang sanh 
với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na diệt của tâm bất 
tương ưng bât thiện của những người đó hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng thiện của những người đó, hay những người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bắt thiện không đang diệt lẫn 
pháp thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở với 4 cõi tứ 
uân, 26 cõi ngũ uân (akusalãänam bhangakkhanpe tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 4 bậc thánh quả, gọi là ngay sát na sanh của 12 
tâm bắt thiện, 3ó tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở với 4 cõi tứ uần, 26 cõi 
ngũ uẫn (kusalavippayutfacittassa uppädakkhape tesam tattha). 


4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là ngay sát na diệt của 
của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở với 4 cõi tứ 
uẩẫn, 26 cõi ngũ uẫn (akusalavippayutfacittassa bhangakkhane 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở, với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhanfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp vô 
ký đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Không phải”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
nirujjhanfi, tassa tattha kusalãä đhammäã uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở, với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam uppãdakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3 | cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi 
(sabbesam cavantänam tesam tattha). 

4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh khởi, sắc tâm (trừ 
tâm thiện, tâm bât thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sinh... 
cho đên tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(pavatfte cittassa bhangakkhape tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
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ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä na nirujjhanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nảo trong cối nảo thì 
pháp vô ký không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam pavatte cittassa bhangakkhane 
tesam tattha kusalãä đhammã na uppajjanfi no ca tesam tattha 
abyäkatä dhammã na nirujjhanti, sabbesam uppajjantanam 
pavat(e  kusalavippayutfaciftasa uppädakkhanc aripe 
kusaläakusalaãnam bhangakkhane (tesam ta(tha kusala ca 
dhammä na uppajjanti abyäkatä ca dhammäã na nirujjhanti. 


Đối với tất cả người đang chết hay vào sát na diệt của tâm 
trong thời bình nhật của những người đó trong cõi đó, pháp thiện 
không đang sanh nhưng pháp vô ký đang diệt với những người đó 
trong cõi đó. Còn đối với những người đang sanh, hay vào sát na 
sanh của tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật của những 
người đó, hay vào sát na diệt của tâm thiện, tâm bất thiện trong cõi 
vô sắc của những người đó trong cõi đó, pháp thiện không đang 
sanh lẫn pháp vô ký cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhanti, tassa tattha kusalãä đhammã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Kusalanam uppädakkhanec tesam tattha 
abyäkatã dhammä na nirujjhanf no ca tecsam tattha 
kusalãä dhammäã na uppajjanti, sabbesam uppajjantänam 
pavatte  kusalavippayutfaciftassa uppädakkhanc aripe 
kusaläkusalaänam bhangakkhane tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä na nirujjhanti kusalã ca đhammäã na uppajjanti. 

Vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp vô ký không đang diệt nhưng pháp thiện đang sanh với 
những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả người đang sanh 
hay vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện trong thời bình 
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nhật của những người đó hay vào sát na diệt của tâm thiện, tâm bất 
thiện trong cõi vô sắc của những người đó trong cõi đó, pháp vô ký 
không đang diệt sanh lân pháp thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi 
(sabbesam cavantänam tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân, sinh diễn trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na diệt của §9 tâm, 52 tâm sở hiện khởi, sắc 
tâm (trừ tâm thiện, tâm bất thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục 
sinh... cho đến tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ 
uẫn (pavatte cittassa bhangakkhane tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học đang sanh trong 3Ï 
cõi, gọi là ngay sát na sanh của ]9 tâm tục sanh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp hiện khởi vào sát na đầu tiên, với 31 cõi (sabbesam 
uppajjantaänam tesam tattha). 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả, sinh diễn trong thời bình nhật, gọi 
làngay sátna sanh của 12tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20tâm tố, 52 tâm 
sở sanh khởi, sắc tâm tính từ tâm hữu phần thứ 1... cho đến tâm tử, 
với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân (pavattekusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane tesam tattha). 

Người phảm tam nhân, 3 bậc thánh đạo cao, 3 bậc thánh quả 
thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của tâm thiện, tâm bất 
thiện, tức 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc giới, 3 tâm thánh đạo 
cao, 36 tâm sở, 8 tâm tham, 2 tâm s1, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân 
phân), với 4 cõi vô sắc (arũpe kusaläkusalãänam bhangakkhane 
tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chị pháp của nhóm sau mà thôi. 


Trong câu vấn ngược: 
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Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở, với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam uppädakkhane 


tesam tattha). 
Và cả chi pháp của câu xuôi. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä dhammä uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhanfiti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
vô ký đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhanfi tassa tattha akusalãä đhammã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào trong cõi nảo thì 
pháp bât thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cầu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở, với 4 cõi tứ 
uẫn, 26 cõi ngũ uẫn (akusalänam uppädakkhane tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3] cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi 
(sabbesam cavantänam tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh khởi, sắc tâm (trừ 
tâm thiện, tâm bât thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sinh... 
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cho đến tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(pavatfte cittassa bhangakkhape tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammã na uppajjanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhanfiti? 


Pháp bắt thiện không đang sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp vô ký không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam pavatte cittassa bhangakkhane 
tesam tattha akusalä dhammã na uppajjanti no ca tesam tattha 
abyäkatä dhammä na nirujjhanti, sabbesam uppajjantänam 
pavatfe akusalavippayut(acittassa uppädakkhane aripe 
kusalakusalaãanam bhangakkhane tesam tattha akusala ca 
dhammä na uppajjanti abyäkatä ca dhammä na nirujjhanti. 


Đối với tất cả người đang chết, hay vào sát na diệt của tâm 
trong thời bình nhật của những người đó trong cõi đó, pháp bất 
thiện không đang sanh nhưng pháp vô ký đang diệt với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả người đang sanh, hay vào 
sát na sanh của tâm bắt tương ưng bất thiện trong thời bình nhật 
của những người đó hay vào sát na diệt của tâm thiện, tâm bắt thiện 
trong cõi vô sắc của những người đó trong cõi đó, pháp bắt thiện 
không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhanti, tassa tattha akusalä dhammä na uppajjantIti? 


Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nào trong cối 
nào thì pháp bắt thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: Akusalanam uppädakkhanc tesam  tattha 
abyäkatãä dhammä na nirujjhanf no ca fesam tattha 
akusalä dhammäã na uppajjanti, sabbesam uppajjantänam 
pavat(e akusalavippayut(acittassa uppädakkhane ariũpe 
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kusaläakusalanam bhangakkhane (tesam tatthä abyakata 
dhammä na nirujjhanti akusalä ca dhammä na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm bất thiện của những người đó trong 
cõi đó, pháp vô ký không đang diệt nhưng pháp bất thiện đang sanh 
với những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả người đang 
sanh hay vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bắt thiện trong thời 
bình nhật của những người đó hay vào sát na diệt của tâm bắt thiện 
tâm thiện trong cõi vô sắc của những người đó trong cõi đó, pháp 
vô ký không đang diệt lẫn pháp bắt thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3 l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi 
(sabbesam cavantänam tesam tattha). 


4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, sinh diễn trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh khởi, sắc 
tâm (trừ tâm thiện, tâm bất thiện trong cõi vô sắc tính từ tâm tục 
sinh... cho đến tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ 
uấẫn (pavatte cittassa bhangakkhane tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học đang sanh trong 3 l 
cõi, gọi là ngay sát na sanh của I9 tâm tục sanh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc hiện khởi vào sát na đầu 
tiên với 3l cõi (sabbesam uppajjantänam tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 21 tâm thiện, 3ó tâm quả, 20 tâm tố, 38 
tâm sở sanh khởi, sắc tâm tính từ tâm hữu phân... cho đến tâm tử, với 
4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uẫn (pavatte akusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane tesam tattha). 


Người phàm tam nhân (fihetukapthujana) 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 
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tâm thiện, tâm bắt thiện, tức § tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc 
giới, 3 tâm thánh đạo cao, 36 tâm sở, 8 tâm tham, 2 tâm s1, 23 tâm 
sở (trừ 4 sân phần), với 4 cõi vô sắc (arũpe kusalãäkusalãnam 
bhangakkhape tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chi pháp của cấu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của l2 tâm bắt thiện, 27 tâm sở, với 4 cõi tứ 
uẫn, 26 cõi ngũ uẫn (akusalãänam uppädakkhane tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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PHẦN QUÁ KHỨ 


Atiftavara 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã uppajjittha, tassa akusalã 
dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp thiện từng sanh người nào thì pháp bắt thiện từng diệt 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammã nirujjhittha, 
tassa kusala dhammäã uppajjitthäti? 

Hay là pháp bất thiện từng diệt người nào thì pháp thiện từng 
sanh người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã na uppajjittha, tassa 
akusalä đhammã na nirujjhitthãti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nào thì pháp bất thiện 
không từng diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammã na nirujjhittha, 
tassa kusala dhammäã na uppajjitthãti? 


Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào thì pháp 
thiện không từng sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


-_ 1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG 
ĐÓI 
Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha akusalã dhammä nirujjhitthãti? 


Pháp thiện từng sanh với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha kusalä dhammäã uppajjitthãti? 


Hay là pháp bắt thiện từng diệt với người nảo trong cõi nào thì 
pháp thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhävasanam dutiye akusale citte vatftamäane 
tesam tat(ha akusalä dhammä nirujjhittha no ca tesam 
tattha kusalä dhammaä uppajjittha, itaresam catuvokärãänam 
pañcavokãäränam tesam tattha akusalä ca dhammä nirujjhittha 
kusalä ca đhammäã uppajjittha. 

Khi tâm đồng lực bắt thiện thứ 2 khởi hiện với người ở trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bất thiện từng diệt nhưng pháp thiện 
không từng sanh với người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẩn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp bất 
thiện từng diệt lẫn pháp thiện cũng từng sanh. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu là người cối Tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 
2 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm tử. 

Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uâẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokärãnam pañcavokaränam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm đông lực tham ái châp kiêp sông 
mới thứ 2 là tâm bât thiện đứng đâu thứ 2, tâm đông lực tham ái 
châp kiêp sông mới thứ 3 (bhavanikantikalobhajavanacitta)... 
cho đên tâm đông lực đại thiện thứ 1 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên 
là tâm có tính chât tương tự như tâm thứ 2 (tamsadisadutiyacitta), 
với 5 cõi tịnh cư (suddhäväãsãnam dutfiye akusale citfe vattamäane 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã đhammã na uppajjittha, 
tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhitthãtï? 
Pháp thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: Suddhävasanam dutiye akusale cifte vatfamäane 


tesam tattha kusalã dhammä na uppajjittha no ca tesam tattha 
akusalãä dhammä na nirujjhi(tha, suddhãvãsãänam dutiye citte 
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vattamäãne asaññasattänam ftesam tattha kusalä ca dhammã na 
uppajjittha akusalã ca dhammä na nirujjhittha. 

Khi tâm đồng lực bắt thiện thứ 2 hiện khởi với người ở trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện không từng sanh nhưng pháp 
bắt thiện từng diệt với người đó trong cõi đó. Còn đối với tâm thứ 
2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở trong cõi tịnh cư, 
hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không từng 
sanh lẫn pháp bắt thiện cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammã na uppajjitthäti? 


Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nảo trong 
cõi nào thì pháp thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm đồng lực tham ái chấp kiếp 
sông thứ 2 là tâm bất thiện đứng đầu thứ 2, tâm đồng lực tham ái 
chấp kiếp sống mới thứ 3... cho đến tâm đồng lực đại thiện thứ I 
hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên là tâm có tính chất tương tự như 
tâm thứ 2 với Š cõi Tịnh cư (suddhãväsãnam dutiye akusale citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát 
na của 19 tâm, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng đầu thứ 2 
(mukhayadutiyacitta), tâm tục sinh, I5 tâm hữu phân, tâm khai ý 
môn, tâm đồng lực tham ái chấp kiếp sống mới thứ 1 là tâm có tánh 
chất tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi Tịnh cư (suddhãvãsãnam 
dutfiye cit(e vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 
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Pháp Song 
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Chỉ pháp của câu hỏi 


- Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 


Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở 


Chỉ pháp của câu hỏi 


- Cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


: Giống nhau. 
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Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 


Pháp thiện từng sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp vô 
ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhittha, tassa tattha kusalä dhammä uppajjitthãti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nảo trong cối nảo thì 
pháp thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. Suddhäväsanam  dutiye cie  vaftamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammã nirujjhittha 
no ca fesam tattha kusalãa dhammä uppajjittha, itaresam 
catuvokãärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhittha kusalä ca dhammäã uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người 
ở trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, 
pháp vô ký từng diệt nhưng pháp thiện không từng sanh với người 
đó trong cõi đó. Còn đôi với người ở trong cõi tứ uân, cði ngũ uân 
ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký từng sanh lần pháp thiện cũng 
từng sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 
2 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokäränam pañcavokãränam tesam tattha). 
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Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng lực đại thiện thứ I 
hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên là tâm có tính chất tương tự như tâm 
thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhãväsãnam dutiye cỉtte vattamäne 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññsattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhitthãti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. D Suddhäväsanam  dutiye cie  vattamäne 
asaññasattanam tesam tattha kusalãä đhammã na uppajjittha 
no ca fesam ta(tha abyäkatã dhammä na nirujjhittha, 
suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha kusalä ca đhammä 
na uppajjittha abyäkatä ca dhammä na nirujjhitthäãti. 

Khi tâm thứ 2 tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người 
ở trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, 
pháp thiện không từng sanh nhưng pháp vô ký từng diệt với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người đang sanh trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện không từng sanh lẫn pháp vô 
ký cũng không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammã na uppajjitthãti? 
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Pháp Song 
Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phân thứ I là tâm đứng đâu 
thứ 2, tâm hữu phân thứ 2... cho đên tâm đông lực đại thiện thứ 
2 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên là tâm có tính chât tương tự tâm 
thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhãväsãnam dutiye cỉtte vattamäne 
tesam tattha). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, với 5 cõi tịnh cư 
(suddhävasam uppajjantänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Pháp Song 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä đhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthäti? 


Pháp bắt thiện từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp 
vô ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha akusalä dhammäã uppajjitthãti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsanam  dufiyc cite vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammã nirujjhittha 
no ca tfesam tattha akusalä dhammäã uppajjiftha, ïtaresam 
catuvokãärãänam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhittha akusalä ca dhammäã uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký từng diệt nhưng pháp bât thiện không từng sanh với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người cõi tứ uẫn, cõi 
ngũ uân ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký từng diệt lẫn pháp bất 
thiện cũng từng sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 3 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 
Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống thứ 2... cho đến tâm tử. 
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Pháp Song 


Nêu là người người tứ uân, người ngũ uân ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokärãnam pañcavokãränam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là 
hội đủ sát na của 18 tâm, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng đầu 
thứ 2, I5 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới thứ 1 có tánh chất tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi 
tịnh cư (suddhãväãsãänam dutiye citte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammä na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhitthãti? 


Pháp bắt thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. 5 Suddhäväsanam dutiyG4›) cite  vaffamäne 
asaññasattänam tesam tattha akusalä dhammã na uppajjittha 
no ca fesam taftha abyäkatã dhammä na nirujjhittha, 
suddhävasam uppajjantänam tesam tattha akusalä ca đhìammäã 
na uppajjittha abyäkatä ca dhammä na nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ I hiện khởi với người đó 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
bắt thiện không từng sanh nhưng pháp vô ký từng diệt với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người đang sanh trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bắt thiện không từng sanh lẫn pháp 
vô ký cũng không từng diệt. 
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Pháp Song 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhittha, tassa tattha akusalä dhammäã na uppajjitthäti? 


Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nảo trong cõi 
nảo thì pháp bât thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của 18 tâm, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, I5 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới thứ 1 có tính chất tương tự như tâm thứ 2 với 5 cõi 
tịnh cư (suddhãväãsãänam dutiye citte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, với 5 cõi tịnh cư 
(suddhäväsam uppajjantänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Pháp Song 
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PHẦN VỊ LAI 


Anäøãtavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammä uppajjissanti, tassa 
akusalä đhammã nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện sẽ sanh người nào thì pháp bắt thiện sẽ diệt người 
đó phải chăng? 

Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsøam pafilabhissanti 
tesam kusalä dhammäã uppajjissanti no ca tesam akusalä 


dhammäã nirujjhissaníi, itaresam tesam kusalä ca đhammä 
uppajjissanti akusalä dhammã nirujjhissanti. 


Người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đã tịnh là 
người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp thiện sẽ sanh nhưng pháp bất thiện 
sẽ không diệt với những người đó. Còn đối với người ngoài ra đó 
thì pháp thiện sẽ sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjissantfIti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt người nào thì pháp thiện sẽ sanh 
người đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả hội đủ sát na tâm đũ tịnh 
trong lộ đác A la hán đạo (yassa cittassa anantarã aggamaggam 
pafilabhissanti tesam mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm hữu phần tam nhân, 
3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thâp, gọi là người hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ ngay sát na diệt của tâm bất thiện hiện khởi 
lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc nhập lưu thì gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả g1ữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát 
na diệt của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa ciftassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanti tesam sadisipacäranaya theo lý 
gián tiếp). 

Và người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm 4 người phàm hữu phần, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... 
cho đến không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na 
sanh của bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì 
gồm có: 4 người phàm hữu phần, bậc nhập lưu đạo, bậc nhập 
lưu quả... 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì 
gồm có: 4 người phàm hữu phần, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc 
thánh quả thấp... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
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có: 4 người phảm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tính từ vòng vô thủy 
luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được khởi điểm ban đầu 
cho đến sát na sanh của tâm tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng 
(itaresam tesam là người phàm hữu phần). 


4 người phàm vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... cho đên không tìm thây được 
điêm tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä đhammäã na uppajjissanti, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện sẽ không sanh với người nào thì pháp bắt thiện sẽ 
không diệt người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vắnngược: Yassaväpanaakusalã dhammãnanirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã na uppajjissanfiti? 

Pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào thì pháp thiện sẽ 
không sanh người đó phải chăng? 

Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsøam pafilabhissanti 
tesam akusalä đdhammä na nirujjhissant no ca tesam 
kusalãä dhammäã na uppajjissanti, aøøamagøasamangInam 


arahantänam (esam akusalãä ca dhammäã na nirujjhissanti 
kusalä ca đhammã na uppajjissanti. 


Những người nảo sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ 
tịnh, người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp bât thiện sẽ không diệt nhưng 
pháp thiện sẽ sanh với những người đó. Còn đôi với người viên 
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mãn A la hán đạo, hay tất cả bậc A la hán, pháp bất thiện sẽ không 
diệt lân pháp thiện cũng sẽ không sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo, gọi là hội đủ sát na của 
tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm đũ 
tịnh trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarã aggamaggam 
pafilabhissanti tesam mukhayananya theo lý trực tiếp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện sanh lên lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì 
gồm có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả 
giữa.. . Nếu có bât thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì 
gồm có: Bậc nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bất lai quả.. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tính 
từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 
aggamaggam pafilabhissanfi tesam sadisũpacaränaya theo lý 
gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 519 


Pháp Song 


(w) 


ị ueqd ọA 
®@@®€@Œ®@ 1ự 
ị IOnổN ÿ 
SN F——————MI „ 
h uye[V 9Éđ 
@ỳ @%®@ My 
ị uryt[V 2É@[ 
A [Il I-I-I Eøz-£-H 
ị trÉ2 ug8u uệI1) 1# 
E100 550 T00022/0022000000 006001000 0202202002010 L2 0 ỀNGGGGGGGIBRNNEGGGGGtiiittctdt soi ooa roi bon: € —=€—T] 
LH tưyqu I6} 
GX19)€X9ð%2) (93 (9) sụdmmu 
u1yud 
tưÉu2 ượ8u 8uo $1] 1yf[ I0"8N 
[£e-p]l [£e-yl [I-I-t] 
uẺ9 ug8u uệ1(1 1ÿ 
G®GGGGGOGA 0D 
trợ 
uẺ9 ug8u 2uo uệIt) 1t | 1QnổN ÿ 


qưes aS 
uột} 
đdựqa 


TP 9S 
tiộT() 1ÿQ 
dựNd 


191p 9S 
uệ1) 1ÿq 
dựqa 


ị qugs S 
| UẾNH 
¡_ đẹNg 


JỘIP 9S 
uệ1u1 1§q 
dựqa 


]ộIP 
tệ] 1ÿ 


#uIuIEIP 
t[esnv 


uS 9S 
tật) 

dựqa 

€ nuessiffeddn 
EUIUIEIP 
#[esn5 


Thượng Tọa Khải Minh 


590 


Pháp Song 


(Œt) 


1ộIp 8uo[ ạs uệu) yq dẹtq 


(Juss 2u0u) ạs tệ) dẹtq 


Cà: 


'Ip 9S tộ1() ypq dẹud “qưes ạs tộr) dụ 


ượud ỌA urệtd rọn8N ÿ 
1ệIp 8uoy ạs tậu) 1eq dẹtdq 
(8s 3s uệ1) dẹtq 1ộtp 35 uỏIt 1eq dẹud “qus s uộrg) dựudJ 
dgu) gnb quy [ 2#q_ £ ượud nnụ 


dyu) o¿p quyt[ 9q £ — “tượudton8N y 


@@Đ09)- 463 @6)- @Xe) -- @X®9)-- &) 


du) ẹnb qượu.[, 2É Z 


ugud nnụ 


dgu) op quy[ 2q Z  “ueud tonổN ÿ 


#12 ẹnb qượu,[ 2q Z gnb nn[ dệN 2Ẻđ ưeqd nnq 


813 oép qượu [, s¿q z “enb nnỊ dệqN 2g 


dựu) gnb queu,[ s¿q c “dẹ) oởp qugu.[, s¿q £ “ugqu ure) uựqd nng urẹqd rọnổN ị 


NYH2 NYĐN ĐNOHXM NẵäIHL LYVd 


o#p nnỊ dệ{N 9ÿq  ureud tọnổN ÿ 


SE E=irieizi=eieiiisbenaedf 


tưeud nạ treqd 1onổN 


-(2X9) ~'@) IQH NV 


521 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã uppajjissanti, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện sẽ sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt người 
đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjissanfIiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo thì pháp thiện sẽ sanh 
người đó phải chăng? 

Đáp.  AggamaggasamangIinam  arahanfänam  tesam 
abyäkatã dhammä nirujjhissani no ca tesam kusalä 


dhammä uppajjissanti, itaresam tesam abyäkatä ca đdhammäã 
nirujjhissanti kusalã ca đhammäã uppajjissanti. 

Người viên mãn A la hán đạo, hay tất cả bậc A la hán, pháp vô 
ký sẽ diệt nhưng pháp thiện sẽ không sanh với những người đó. 
Còn đối với người ngoài ra đó thì pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp thiện 
cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 3 bậc thánh 
thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ 
vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu 
cho đến tâm dũ tỉnh trong lộ đắc A la hán đạo (itaresam tesam là 
người phàm hữu phần). 


4 người phàm hữu phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... cho đến không tìm thấy được 
điểm tận cùng (itaresam tesam là người phảm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu vân ngược: 
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Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hản đạo, gọi là hội đủ sát na 
tâm của A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamansgITnam tesam). 

Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam). 


Và chi pháp của 2 câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä đhammäã na uppajjissanti, tassa 
abyäkatäã dhammäã na nirujjhissanfrti? 


Pháp thiện sẽ không sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không diệt người đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantanam tesam kusalä 
dhammä na uppajjissanti no ca tesam abyäkatä đhammä 
na nirujjhissanti, pacchimacittassa bhangakkhanc tesam 
kusalã ca dhammä na uppajjissanti abyäkatä ca dhammäã na 
nirujjhissanti. 

Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, pháp 
thiện sẽ không sanh nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó. 
Còn vảo sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó 
thì pháp thiện sẽ không sanh lân pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa kusalä dhammã na uppajjissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nảo thì pháp thiện 
sẽ không sanh người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là hội đủ sát na 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamansgInam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam). 


Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bản, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lân sau 
cùng (pacchimacittassa bhangakkhape tesam). 


Trong câu vân ngược: 
Chỉ pháp của câu mở. Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Yassa akusalãä đhammã uppajjissanti, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp bắt thiện sẽ sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa akusalä dhammäã uppajjissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp bắt thiện sẽ 
sanh người đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananftarãagøamagøam pafilabhissanfitesam abyäkatä đhammäã 
nirujjhissanfi no ca tesam akusalä đhammä uppajjissanti, 


ifaresam tesam abyäkatä ca đhammäã nirujjhissanti akusalä ca 
dhammä uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nảo sẽ đặc A la hán đạo theo tuân tự của tâm đũ tịnh là 
người hội đủ tâm đũ tịnh, pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp bât thiện 
sẽ không sanh với những người đó. Còn đôi với người ngoài ra đó 
thì pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự do 
không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người 
phàm hữu phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô 
thủy luân hồi tử sanh.. . không tìm thấy được khởi điểm ban đầu 
cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 
7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm: 
4 người phàm hữu phân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: 4 người phảm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc thánh quả 
thâp... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân 
hồi... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng 
lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện 
khởi lần sau cùng (itaresam tesam là người phàm hữu phần). 


4 người phàm vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... cho đên không tìm thây được 
điêm tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamaggøasamansgInam tesam). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn (arahatanam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamaggam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm người phàm hữu phần tam nhân, 3 
bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm 
sanh lên tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc bậc Nhập lưu 
thì gôm có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh 
quả giữa... 
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Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả ... 


_ Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai thì 
gồm có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarã agøamaggam 
patilabhissanti tesam sadisũpacãranaya theo lý gián tiếp). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä đhammäã na uppajjissanti, tassa 
abyäkatäã dhammäã na nirujjhissanfrti? 


Pháp bất thiện sẽ không sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không diệt người đó phải chăng? 

Đáp.  AggamaggasamangInam arahantanamn  yassa 
ciffassa ananfarä agøamagøam paf{ilabhissanti tesam akusalä 
dhammä na uppajjissanti no ca tesam abyäkatä đhammä 
na nirujjhissanti, pacchimacittassa bhangakkhanc tesam 
kusalä ca dhammä na uppajjissanti abyäkatä ca dhammä na 
nirujjhissanti. 

Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
là người hội đủ tâm đũ tịnh, pháp bắt thiện sẽ không sanh nhưng 
pháp vô ký sẽ diệt với những người đó. Còn vảo sát na diệt của tâm 
viên tịch Níp bàn của những người đó thì pháp bất thiện sẽ không 
sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa kusalãä dhammã na uppajjissanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào thì pháp bất 
thiện sẽ không sanh người đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ Ï trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
lên của tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa cittassa anantarä aøøamaggam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó gôm: Người phàm tam nhân hữu phân, 3 
bậc thánh đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp, gọi là hội đủ sát na tâm 
sanh lên tính từ bât thiện hiện khởi lân sau cùng... cho đên tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì 
gôm có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả 
giữa...Nêu có bât thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì 
gôm có Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì 
gôm có: Bậc bât lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ tâm bât thiện hiện khởi lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
trong lộ đặc A la hán đạo (yassa ciftassa anantarã aøøamagøam 
pafilabhissanti tesam sadisupacaranaya theo lý gián tiêp). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lân sau 
cùng (pacchimacittassa bhangakkhape tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammä uppajjissanti, tassa 
tattha akusalã dhammä nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp bất 
thiện sẽ diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsam pafilabhissanti 
tesam tattha kusalä đhammäã uppajjissanti no ca fesam tattha 
akusalãä dhammä nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãränam 
pañcavokãäränam tesam tattha kusalä ca dhammäã uppajjissanti 
akusalä ca dhammä nirujjhissanti. 

Những người nào sẽ đắc A la hán theo tuần tự của tâm đũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh trong cõi đó, pháp thiện sẽ sanh nhưng 
pháp bắt thiện sẽ không diệt với những người đó trong cối đó. Còn 
đối với người ở trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uân ngoài ra đó trong cõi 
đó thì pháp thiện sẽ sanh lẫn pháp bắt thiện cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đdhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalã dhammäã uppajjissanfiti? 


Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện sẽ sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chi pháp của câu mở: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na 
tâm dã tịnh trong lộ đặc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 


aggamaggam pafilabhissanti tesam tattha mukhayanaya theo 
lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm. hữu phân tam nhân, 
3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thập, gọi là người hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bất thiện diệt lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc Nhật lai quả, bậc Bât lai đạo, bậc Bât lai quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc Bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na diệt 
của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 
cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pafilabhissanfi fesam tattha sadisũpacäranaya 
theo lý gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... 
cho đến tâm đồng lực cận tử thứ 4, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phảm hữu phần tam nhân, 
gọi là người hội đủ na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, bậc nhập lưu đạo, bậc nhập 
lưu quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thâp... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... 
cho đến sát na sanh của bất thiện hiện khởi lần sau cùng, với 4 cõi 
tứ uấn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đên sát na sanh của tâm bât thiện hiện 
khởi lân sau cùng. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đên tâm đông lực thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đông lực thứ 7 là thiện hiện khởi lân sau cùng, với 4 cõi 
tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót 
gián tiêp). 

4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ Š cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokäränam pañcavokäraänam tesam tattha 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Hoặc I lý khác nữa: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 4 người phàm 
vô phân sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na 
tâm sanh lên, nêu đông lực cận tử của những người này là đông lực 
bât thiện, thì tính từ đông lực thiện hiện khởi lân sau cùng... cho 
sát na sanh của tâm đông lực thứ 5, với II cõi dục giới (là người 
kiêp chót gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Chú thích: Trong câu vấn ngược nảy là câu hậu vẫn đặc biệt 
chi pháp có 2 lý giông như đã từng trình bày trong phân sanh. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhammã na uppajjissanti, 
tassa tattha akusala dhammä na nirujjhissanfiti? 


__ Pháp thiện sẽ không sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp 
bât thiện sẽ không diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä đhammã na uppajjissanfiti? 


Hay là pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì pháp thiện sẽ không sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsøam pafilabhissanti 
tesam tat(ha akusalä dhammã na nirujjhissanfi no ca tesam 
tatthakusalãädhammänauppajjissanfi,aøzamagøasamangTnam 
arahanfanam asaññasat(änam tesam tat(fha akusalä ca 
dhammä na nirujjhissanti kusalä ca dhammäã na uppajjissanti. 

Những người nào sẽ đắc A la hán đạo tuần tự của tâm đũ tịnh là 
người hội đủ tâm dũ tịnh trong cõi đó, pháp bắt thiện sẽ không diệt 
nhưng pháp thiện sẽ sanh với những người đó trong cõi đó. Còn 
đối với người viên mãn A la hán đạo, hay tất cả bậc A la hán, hay 
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người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó thì pháp bắt thiện sẽ không 
diệt lân pháp thiện cũng sẽ không sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgøamaggøasamangImnam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến tâm viên 
tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (arahantãnam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên tâm 
tử, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người 
kiêp chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Hoặc l lý khác nữa, 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 4 người phàm 
vô phân sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên, nêu đông lực cận tử của những người này là đông 
lực bât thiện thì tính từ đông lực thiện hiện khởi lần sau cùng... 
cho đên sát na sanh của tâm đông lực cận tử thứ 5, với I1 cõi dục 
(người kiệp chót gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na 
tâm dã tịnh trong lộ đặc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 


aggamaggam pafilabhissanti tesam tattha mukhayanaya theo 
lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là người hội 
đủ na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi 
lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm có: 
Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả thâp giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc Nhật lai quả, bậc Bât lai đạo, bậc Bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc Bất lai quả, gọi là hội đủ tâm sanh lên tính từ sát na diệt 
của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanti tesam tattha sadisipacäranaya 
theo lý gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm bât thiện hiện khởi lân sau cùng cho 
đên tâm đông lực cận tử thứ 4, với cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanftiti? 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì pháp vô ký 
sẽ diệt người đó trong cõi nào phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đhammã 
nirujjhanfi, tassa tattha kusalãä đhammäã uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện sẽ sanh người đó trong cõi nào phải chăng? 

Đáp: AggamagøasamangInam arahantanam 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammäã nirujjhissanti 
no ca fesam ta(tha kusalä đdhammäã uppajjanti, itaresam 


catuvokãärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti kusalä ca đhammäã uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo, hay tất cả bậc A la hán, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp 
thiện sẽ không sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân ngoài ra trong cõi đó, pháp 
vô ký sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tâm nhân, 3 bậc 
thánh thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên 
tính từ tâm tục sinh... cho đến tâm đũ tỉnh trong lộ đắc A la hán 
đạo, với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp 
chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 
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Nếu đồng lực cận tử của những người nảy là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng lực cận tử thứ 4. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng lực thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đồng lực thú 7 là thiện hiện khởi lân sau củng, VỚI 4 cÕI 
tứ uấn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót 
gián tiêp). 

4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi 
là hội đủ sát na của tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đến tâm 
tử, với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ Š cõi tịnh cư) (itaresam 
catuvokäränam pañcavokäränam tesam tat(tha không phải là 
người kiêp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo, gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hắn đạo, 36 tâm sở (aøøamagøasamangnam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi 
khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (arahantãnam tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên sát na sanh của tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ thiện hiện khởi lần sau cùng .. . cho đến sát na sanh của 
tâm tử, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


544 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammäã na uppajjissanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ không diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamagøasamangInam arahantaänam 
asaññasattänam tesam tattha kusalä dhamm3ä na uppajjissanti 
no ca fesam ta(tha abyäkatã dhammäã na nirujjhissanti, 
pacchimaci((assa bhangakkhanec tesam tattha kusalä 
ca dhammä na uppajjissant abyäkatä ca đdhammä na 
nirujjhissanti. 

Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện sẽ không sanh nhưng 
pháp vô ký sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na 
diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó trong cõi đó, thì 
pháp thiện sẽ không sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, fassa tattha kusalä dhammä na nirujjhissanti, 
tassa tattha kusalä dhammä na uppajjissanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện sẽ không sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hản đạo, gọi là hội đủ sát na 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamangnam tesam 
tattha). 
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Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi 
khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (arahantãnam tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến sát na sanh của tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ thiện hiện khởi lần sau cùng... . cho đến sát na sanh của 
tâm tử, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng (asaññasattaänam 
tesam tattha). 


Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp 
chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phân, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, VỚI 4 CÕI tứ uấn, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt {rong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (chi pháp cụm từ 
này chưa được nói đến asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở. Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Vassa yattha akusalãä đhammã uppajjissanti, 
tassa tattha abyäkatäã dhammã nirujjhissanfiti? 


Pháp bắt thiện sẽ sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp vô 
ký sẽ diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đdhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä đhammäã uppajjissanfiti? 

__ Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp 
bât thiện sẽ sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfaräã aøøamagsam paf{ilabhissanfi asaññasat(änam tesam 
tattha abyäkatä dhammäã nirujjhissanti no ca tesam tatthä 
akusalãä đdhammä uppajjissanfi, ïi(aresam catuvokãränam 


pañcavokãranam (tesam ta(tha abyäkatã ca dhammäa 
nirujjhissanti akusalä ca dhammä uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh là 
người hội đủ tâm dã tịnh, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, 
pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp bắt thiện sẽ không sanh với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong cõi tứ uẫn, cõi 
ngũ uẫn ngoài ra trong cõi đó thì pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bất 
thiện cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự do 
không có bât thiện ngăn chặn trong gia1 đoạn đó, gôm người phàm 
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hữu phần tam nhân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục 
sanh... cho đên tâm đông lực bât thiện thứ 6 sanh trước tâm đông 
lực thứ 7 là bât thiện hiện khởi lân sau cùng. 


Ộ Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì 
gôm người phàm hữu phân tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
CÓ nĐƯỜI phàm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thâp... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc 
thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục 
sanh... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng 
lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 
cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đên tâm đông lực thứ 4. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp 
chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mà mình ở nữa, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đến 
tâm tử, 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh cư itaresam 
catuvokärãänam pañcavokärãänam tesam tattha không phải là 
người kiếp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgøamaggasamangImnam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm người phàm hữu phần tam nhân, 3 
bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm 
sanh lên tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc bậc Nhập lưu 
thì gôm có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh 
quả giữa... 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả ... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc 
A la hán đạo, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa ciftassa anantarä agøamagøam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisũpacãranaya theo lý gián tiếp). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên sát na sanh của tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đại thiện thì tính 
từ bât thiện hiện khởi lân sau cùng... cho đên sát na sanh của tâm 
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tử, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người 
kiêp chót giản tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalã dhammã na uppajjissanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammä na nirujjhissanfiti? 


Pháp bất thiện sẽ không sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp vô ký sẽ không diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananítarä agøamagsøam  pa{ilabhissanfi asaññasatfänam 
tesam tattha akusalã đhammäã na uppajjissanfi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammäã na nirujjhissanfi, pacchimacitfassa 
bhangakkhanc (tcsam tatfha akusalã ca dhammãä na 
uppajjissanti abyäkatä ca dhammä ca nirujjhissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, người 
nào sẽ đặc A la hán đạo theo tuân tự của tâm dũ tịnh là người hội đủ 
tâm dũ tịnh, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bât thiện 
sẽ không sanh nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó trong 
cối đó. Còn vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những 
người đó trong cõi đó thì pháp bât thiện sẽ không sanh lân pháp vô 
ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä đhammäã na uppajjissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp bât thiện sẽ không sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo gọi là hội đủ sát na của 
tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøamagøasamangInam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
lên của tâm viên tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä aggamaggam 
pafilabhissanti tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm người phàm tam nhân hữu phần, 3 
bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm 
sanh lên tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả g1ữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai thì gồm 
có Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc 
A la hán đạo, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa ciftassa anantarä agøamagøam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisũpacãranaya theo lý gián tiếp). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên sát na sanh của tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ bât thiện hiện khởi lân sau cùng... cho đên sát na sanh 
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của tâm tử, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) 
(là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uần, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp 
chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chêt và sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lân 
sau cùng. với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiêp chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (chi pháp cụm từ 
này chưa được nói đến asaññasattãnam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN HIỆN TẠI QUÁ KHỨ 


Paccuppannäftitavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammã uppajjanti, tassa akusalã 
dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp bất thiện từng 
diệt người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải tồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammã nirujjhittha, 
tassa kusala dhammäã uppajjantiti? 

Hay là pháp bất thiện từng diệt người nào thì pháp thiện đang 
sanh người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasatfãänam tesam akusalä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam kusalä dhammäã uppajjanti, 
kusalanam uppadakkhane tesam akusalä ca dhamma 
nirujjhittha kusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tât cả những người đó hay vào sắt 
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na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bất thiện 
từng diệt nhưng pháp thiện không phải đang sanh với những người 
đó. Còn vảo sát na sanh của tâm thiện của những người đó thì pháp 
bắt thiện từng diệt lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam cit(assa bhangakkhane kusalavippayattacitfassa 
uppädakkhane tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đảng sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhitthãti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nào thì pháp bắt thiện 
không từng diệt với người đó phải chăng? 
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Đáp: “Từng diệt”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammäã na nirujjhittha, 
tassa kusala dhammä na uppajjanfiti? 

Hay là pháp bắt thiện không từng diệt với người nào thì pháp 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppädakkhane tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giỗng nhau. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã uppajjanti, tassa abyäkatã 
dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký từng diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã nirujjhittha, 
tassa kusala dhammäã uppajjanfIti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào thì pháp thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasaffanam tcsam abyäkatä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam kusalä dhammäã uppajjanti, 


kusalanam uppädakkhane (tesam abyäkatä ca dhamma 
nirujjhittha kusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vảo sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký từng 
diệt nhưng pháp thiện không đang sanh với những người đó. Còn 
vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, thì pháp vô ký 
từng diệt lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu vân ngược: 
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Chỉ pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, 
gọi là ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppädakkhane tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammäã na nirujjhitthãti? 

Pháp thiện không đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
không từng diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt”. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhittha, tassa kusalãä dhammä na uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào thì pháp 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “ Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
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uppãädakkhane tesam). 

Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam tesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammäã uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký từng 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhittha, 
tassa akusalä dhammäã uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nảo thì pháp bất thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tcsam abyäkatä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam akusalä dhammäã uppajjanti, 
akusalanam uppadakkhane tesam abyäkatäã ca dhamma 
nirujjhittha akusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, hay 
người đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký 
từng diệt nhưng pháp bắt thiện không đang sanh với những người 
đó. Còn vảo sát na sanh của tâm bắt thiện của những người đó thì 
pháp vô ký từng diệt lẫn pháp bất thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
uppãdakkhane tesam). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 21 tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam cittassa 
bhangakkhanc  akusalavippayutfacittassa uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Vassa akusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
abyäkatäã dhammäã na nirujjhitthãti? 

Pháp bắt thiện không đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
không từng diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammä nirujjhittha, 
tassa akusalä dhammã na uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào thì pháp bất 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: 4 người phàm nhân, 8 bậc thánh 
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nhân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam cif(assa bhangakkhane akusalavippayutfacitfassa 
uppãdakkhane tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha akusalã dhammäã nirujjhitthãti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp bắt thiện từng diệt với người nảo trong cõi nào thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam tattha kusala đhammä 
uppajjanti, kusalãnam uppädakkhane tesam tattha akusala ca 
dhammä nirujjhittha kusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp bất thiện từng diệt nhưng pháp thiện không đang sanh với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm thiện 
của những người đó trong cõi đó thì pháp bất thiện từng diệt lẫn 
pháp thiện cũng đang sanh. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 
tâm sở với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uấn (kusalä uppãdakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 

Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
kiêp sông mới (bhavanikantilobhajavanacitta) thứ 2... cho đên 
tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppãdakkhane tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã na uppajjanti, tassa 
tattha akusalä dhammã na nirujjhitthäti? 
__ Pháp thiện không đang sanh với người trong cõi nào thì pháp 
bât thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacifftassa uppädakkhanc tesam  tattha 


kusalä dhammäã na uppajjanfi no ca tesam tat(ha akusalä 
dhammäã na nirujjhi(tha, suddhãväãsãnam dufiye vattamäne 
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asaññasattanam tesam tattha kusalä ca dhammäã uppajjanti 
akusalä ca dhammä na nirujjhittha. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang sanh nhưng pháp bất thiện từng diệt với 
những người đó trong cõi đó. Còn đối với tâm thứ 2, tức tâm hữu 
phần thứ 1 hiện khởi với người ở trong cõi tịnh cư hay người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không phải đang sanh 
lẫn pháp bất thiện cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä dhammä na uppajjanfiti? 


Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nảo trong cõi 
nảo thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới thứ 2... cho đến tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppädakkhane tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là hội đủ sát na của I9 
tâm, tức tâm hữu phần thứ l1 là tâm đứng đầu thứ 2, tâm tục sinh, 
15 tâm hữu phần nữa, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới thứ 1 có tánh chất tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi 
tịnh cư (suddhãväãsãänam dutiye citte vattamäne tesam tattha). 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp vô 
ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammã uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cỉittfassa bhangakkhane kusalavippayutta 
cittassa uppädakkhape asaññasattänam tesam tattha abyäkatä 
dhammä nirujjhiftha no ca tesam tattha kusala đhammä 


uppajjanti, kusalãnam uppädakkhane tesam tattha abyäkatä 
ca dhammäã nirujjhittha kusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký từng diệt nhưng pháp 
thiện không đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn vào 
sát na sanh của tâm thiện của những người đó trong cõi đó thì pháp 
vô ký từng diệt lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn (kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
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ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bất 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 


__ Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phân thứ 1... cho 
đền tâm tử. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uấn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn 
(sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacitfassa 
uppãdakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã na nirujjhitthãti? 


Pháp thiện không đang sanh với người trong cõi nào thì pháp 
vô ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacifftassa uppädakkhanc asaññasatfänam 
tesam tat(tha kusalãä đhammäã na uppajjaníi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammäã na nirujjhi(tha, suddhãvãsãnam 
uppajjantänam tesam tattha kusalã ca đhammã na uppajjanti 
abyäkatã ca dhammä na nirujjhittha. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang sanh nhưng 
pháp vô ký từng diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
những người đang sanh trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện 
không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä dhammä na uppajjanfitï? 
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Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào trong cõi nào 

thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 


: Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I... cho 
đên tâm tử. 


Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uấn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppädakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở với Š cõi tịnh cư 
(suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä đhammäã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 


Pháp bất thiện đang sanh với người nào đó trong cõi nào thì 
pháp vô ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha akusalä dhammä uppajjantIti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayutfacittassa uppädakkhance asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhammä nirujjhittha no ca tesam tattha 
akusalãä dhammä uppajjan(i, akusalanam uppädakkhane 


tesam tattha abyäkatä ca dhammäã nirujjhittha akusalä ca 
dhammä uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký từng diệt nhưng pháp 
bất thiện không đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn 
vào sát na sanh của tâm bắt thiện của những người đó trong cõi đó, 
pháp vô ký từng diệt lẫn pháp bất thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở, với 4 cõi tứ 
uân, 26 cõi ngũ uân (akusalänam uppädakkhanpe tesam tattha). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I... cho 
đến tâm tử. 

Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uâẫn 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane akusalavippayuttacitfassa 
uppãdakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammäã na uppajjanti, 
tassa tattha abyäkatä đhammã na nirujjhitthãti? 


Pháp bất thiện không đang sanh với người trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayutfacittassa uppädakkhane asaññasatfänam 
tesam tattha akusalãa dhammä na uppajjanfi no ca tesam 
tattha abyakatã dhammä na nirujjhi(ttha, suddhãvãsam 
uppajjantänam tesam tattha akusalä ca dhammäã na uppajjanti 
abyäkatä ca dhamm na nirujjhittha. 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng bắt thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bất thiện không đang sanh 
nhưng pháp vô ký từng diệt với những người đó trong cõi đó. Còn 
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đối với những người đang sanh trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp 
bât thiện không đang sanh lần pháp vô ký cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha abyäkatã na nirujjhittha, 
tassa tattha akusala dhammä na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào trong cõi 
nào thì pháp bât thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 

__ Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phân thứ 1... cho 
đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam cif(assa bhangakkhane akusalavippayuttacittfassa 
uppädakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CÕỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cối tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở với Š cõi tịnh cư 
(suddhäväãsam uppajjantänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN HIỆN TẠI VỊ LAI 


Paccuppannänäøataravära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammä nirujjhanti, tassa akusalã 
dhammäã nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp bắt thiện sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: Aggamaggassa bhangakkhane yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pa{ilabhissanfi tassa ciffassa bhangakkhane 
tesam kusalã dhammäã nirujjhaníi no ca tesam akusala 
dhammä nirujjhissanfi, itaresam kusalanam bhangakkhane 
tesam kusalä ca dhammäã nirujjhanti akusalä ca dhammäã 
nirujjhissanti. 

Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự vào sát na sanh 
của tâm dũ tịnh của những người đó, pháp thiện đang sanh nhưng 
pháp bât thiện sẽ không diệt với những người đó. Còn vào sát na 
sanh của tâm thiện của người ngoài ra đó thì pháp thiện đang sanh 
lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä nirujjhanfiti? 
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Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt với người nào thì pháp thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasafänam tesam kusalä 
dhammä nirujjhissanti no ca tesam kusalä đdhammäã 
nirujjhanfi, kusalãanam bhangakkhane (tesam akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti kusalãä ca đhammã nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bắt thiện sẽ 
diệt nhưng pháp thiện không đang sanh với những người đó. Còn 
vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, pháp bất thiện 
sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của tâm đũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä agøamagøam 
pafillabhissanft tassa  cifassa uppädakkhance  tesam 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na sanh của l7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
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gọi là ngay sát na sanh của 17 hiệp thế, 2 tâm thánh đạo giữa, 38 
tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bât thiện hiện khởi lân sau cùng... 
cho đên tâm thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bất lai quả gọi là ngay sát na 
sanh của 17 thiện hiệp thế, tâm bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh khởi tính 
từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp 
thế, 38 tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa 
ci(fassa anantarã agøamagsøam pafilabhissanti tassa citfassa 
uppädakkhane tesam sadisipacäranaya). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người phàm hữu phần, gọi 
là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh khởi 
tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi 
điểm ban đầu cho đến trước bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, 
gọi là ngay sát na sanh của 17 thiện hiệp thế, tâm Nhập lưu đạo, 38 
tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến trước bất thiện hiện khởi lần 
Sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: 4 người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na sanh của l7 tâm thiện, 2 tâm thánh đạo 
thấp, 38 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh.. 
không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến trước bất thiện hiện 
khởi lần sau cùng. 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng, đắc Bắt lai gồm có: 
4 người phảm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm hiện hiệp thế, 3 tâm thánh 
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đạo thấp, 38 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử 
sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến trước bắt thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 

Người sẽ không đắc được đạo gồm: 4 người phàm vô phần gọi 
là ngay sát na sanh của 17 thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh khởi tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm được điểm 
tận cùng (ifaresam kusalänam uppädakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự 
do không có bắt thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người 
phảm hữu phân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát 
na sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thể, 
52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi... không tìm thấy 
khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện 
thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm 
bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Dự lưu quả, S2 
tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi... không tìm thấy 
khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện 
thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
CÓ: 4 người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử 
sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau củng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng, đắc Bắt lai gồm có: 
4 người phàm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bât thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
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quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử 
sanh... không tìm thây khởi điêm ban đậu cho đền sát na sanh của 
tâm đông lực bât thiện thứ 7 hiện khởi lân sau cùng. 


Người sẽ không đắc được đạo gồm: 4 người phàm vô phần, gọi 
là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 52 tâm sở sanh khởi tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy điểm tận cùng 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppãdakkhane tesam). 


Bậc bắt lai quả đang nhập thiền diệt (nirodhasamäpannãnam 
tesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammäã na uppajjanti, tassa 
akusalä dhammäã nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nào thì pháp bắt thiện 
sẽ không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasatänam tesam kusalä 
dhamma na uppajjanfi no ca fesam akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, apgøamagøassa bhangakkhane arahantaänam 
yassa ci(fassa ananfarä agøamagøam pafilabhissanfi fassa 
cittassa bhangakkhane tesam kusalä ca đhammã na uppajjanti 
akusalä ca dhammäã na nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó, hay vào sát 
na sanh của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp thiện không 
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đang sanh nhưng pháp bất thiện sẽ diệt với những người đó. Còn 
vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay tất cả 
bậc A la hán hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần 
tự vào sát na diệt của tâm dũ tịnh của những người đó, pháp thiện 
không đang sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ không diệt. 


Vắnngược: Yassaväpanaakusalã dhammãnaniruj jhissanti, 
tassa kusalä dhammaä na uppajjantiti? Hay là pháp bât thiện sẽ 
không diệt với người nào thì pháp thiện không đang sanh với người 
đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassa uppädakkhane yassa cittassa ananftära 
agøamagøam pa(ilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane 
tesam akusalä đhammã na nirujjhissanti no ca tesam kusala 
dhammä na uppajjan(, agøamagøsøassa bhangakkhane 
arahanfinam  vassa cỉifassa anan(arä agøøamagøam 
pafilabhissanfti tassa cittassa bhangakkhapne tesam akusalä ca 
dhammä na nirujjhissanti kusalä ca đhammäã na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự vào sát na sanh 
của tâm dũ tịnh của những người đó, pháp bất thiện sẽ không diệt 
nhưng pháp thiện đang sanh với những người đó. Còn vào sát na 
diệt của tâm A la hán đạo của những người đó, hay tất cả bậc A 
la hán hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự vào 
sát na diệt của tâm đũ tịnh của những người đó, pháp bắt thiện sẽ 
không diệt lẫn pháp thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự 
do không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người 
phảm hữu phân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát 
na sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 
52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh.. . không 
tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đên sát na sanh của tâm đồng 
lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm 
bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Nhập lưu thánh 
đạo, 52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... 
không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau củng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi 
tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na 
sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi 
tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na 
sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Người sẽ không đắc đạo gồm có: 4 người phàm vô phần, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 
tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 52 tâm sở 
sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không 
tìm thấy điểm tận cùng (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả đang nhập thiền diệt (nirodhasamãpannãnam 
tesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na diệt của tâm A la hán 
đạo, 36 tâm sở (agøamagsassa bhangakkhanpe tesam). 
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Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi làngay sátna diệtcủa tâm đũtịnhtrong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamaggam pafilabhissanti 
tassa ciftassa bhangakkhane tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát na 
diệt của tâm và ngay sát na sanh của 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 3 tâm quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ sát na diệt của 
tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. ..cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na sanh của 2 tâm khai 
môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 50 tâm sở (trừ tà 
kiến, hoài nghi) sanh khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bất 
thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng...cho đến tâm thuận thứ trong 
lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na 
diệt của tâm và ngay sát na sanh của 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 2 tâm thánh quả giữa, 50 tâm sở (trừ tà kiến, hoài nghi) 
sanh khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện 
khởi lần sau cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát 
na sanh 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Bắt lai quả, 46 
tâm sở (trừ tà kiến, 4 tâm sở sân phần, hoài nghi) sanh khởi tính 
từ sát na diệt của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa 
ci(fassa anantaräã agøamagsøam pafilabhissanti tassa citfassa 
bhangakkhape tesam sadisũpäcaranaya). 
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Bậc A la hán đang nhập thiền diệt (chi pháp cụm từ này chưa 
được nói đến nirodhasamäpannänam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Trong câu vấn ngược: Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán 
đạo gọi là ngay sát na sanh của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở 
(aøgamagøassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bắt lai quả gọi là ngay sát na sanh của tâm dũ tịnh trong lộ đắc 
A lahán đạo (yassa cittassa anantarãaøøamagsgam pafilabhissanti 
tassa cittassa uppädakkhane tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện sau khi chứng Nhập lưu gồm có: Bậc nhập 
lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, gọi là ngay sát 
na sanh của l7 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo giữa, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: Bậc nhất 
lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 
17 tâm thiện hiệp thế, tâm Bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh khởi tính từ 
sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng. ..cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm CÓ: 
Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thé, 
tâm bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh khởi tính từ bất thiện hiện khởi lần 
sau cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. (yassa 
ci(fassa anantarã agøamagsøam pafilabhissanti tassa citfassa 
uppãdakkhane tesam sadisũpacäranaya). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã uppajjanti, tassa abyäkatã 
dhammä nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt với 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjantiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tcsam abyäkatä 
dhammä nirujjhissanfi no ca tesam kusalä dhammä uppajjanti, 
kusalanam uppädakkhane (tesam abyäkatä ca dhamma 
nirujjhissanti kusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký sẽ 
diệt nhưng pháp thiện không đang sanh với những người đó. Còn 
vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, pháp vô ký sẽ 
diệt lân pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
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và ngay sát na sanh của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay 
sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamapannänam)). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammäã na uppajjanti, tassa 
abyäkatã dhammä na nirujjhissanfrti? 


Pháp thiện không phải đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
sẽ không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppadakkhane 
nirodhasamäpannänam asaññasattänam tesam kusaläđhammä 
na uppajjanfi no ca tesam abyäkatä dhammä na nirujjhissanti, 
pacchimacittassa bhangakkhane tesam kusalã ca dhammäã na 
uppajjanti abyäkatä ca dhammäã na nirujjhissanti. 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp thiện không 
đang sanh nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó. Còn vào 
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sát na diệt của tâm viên tịch Níp Bàn của những người đó, pháp 
thiện không đang sanh lân pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassä kusalãä đdhammã na uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nảo thì pháp thiện 
không đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 6 bậc 
thánh nhân là người kiêp chót gọi là ngay sát na diệt của tât cả tâm 
và ngay sát na sanh của 12 tâm bât thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đên sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn (là người kiêp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp (trừ người kiêp chó), gọi là ngay 
sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của l2 tâm bât 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 thánh quả thấp, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử (không 
phải là người kiệp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lân sau 
cùng (pacchimacittassa bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalã dhammäã uppajjanfi, “tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhissanfiti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa akusalä dhammäã uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp bắt thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacitfassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tesam abyäkatä 
dhammä nirujjhissanfi no ca tesam akusalä đdhammäã 


uppajjanti, akusalä uppädakkhane tesam abyäkatä ca đhìammäã 
nirujjhissanti akusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký 
sẽ diệt nhưng pháp bất thiện không đang sanh với những người đó. 
Còn vào sát na sanh của tâm bắt thiện của những người đó, pháp 
vô ký sẽ diệt lẫn pháp bất thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của l2 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
uppãdakkhane tesam). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm 
viên tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay 
sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 20 tâm thiện 
(trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho 
đến tâm tử (không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa 
bhangakkhanc  akusalavippayutfacittassa uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa akusalä dhammä na uppajjanti, tassa 
abyäkatäã dhammä na nirujjhissanfrti? 
Pháp bắt thiện không đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
sẽ không diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacitfassa uppädakkhane 


nirodhasamäpannanam  asaññasatfänam tesam akusalä 
dhammä na uppajjanfi no ca tesam abyäkatä đdhammäã 
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na nirujjhissanti, pacchimacittassa bhangakkhanc tesam 
akusalä ca dhammäã na uppajjanti abyäkatä ca đhammäã na 
nirujjhassanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bất thiện 
không đang sanh nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó. 
Còn vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó, 
pháp bất thiện không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa akusalä dhammä na uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm viên 
tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay 
sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 20 tâm thiện (trừ 
tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho 
đến tâm tử (không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa 
bhangakkhanc  akusalavippayutfacittassa uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, gọi là ngay sát na 
diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần cuối 
cùng (pacchimacittassa bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 605 


Pháp Song 


(9t) 


10158AJ IplJdq 2111/.[ 12 


du) gnb d0) 00 ugud ỌA Iupidl 121 
L— qượu[ 9#q€ “7⁄7 22q £€ “tợudl tọn8 Nb “pựd 1018 L. &) 
-- a đột enb tự [, Z£ '(oÉp tựu 8[ ý tE| 1H) 1ø; p2 707 
ˆ-:đeu) gnb tượt L tt, [£“uott re trợ LZ 0ộ1g) tuệ L0Z 1302 dạn Lọn8u gị reqd 2uoqxỊ 


TP BE is BsieEeie this le jekeileeiile ai 6hjmelai/B8(ilex tại Í6eu me họiÍEei set set Emiess'Eex/Bebsiise4 le letjbeuim4 eaiiÐn/Bạ' laiiEePesex/x/mèiBoƒ 


“———————`' --.- ưreu quy,[ s¿q 8 'uyqu ure) uetd nạ urệtd tọn8N--''-*: @ 


Ø1 10} (£ 'pH 1p) 0£ uộtt) tưý[ [£ 1D P2 PT 
102 dạn Iọn5N 


(AA)!S†P 9S Á3† 0A dạt “qưes 8uep uệrt) 1gq dụtaq 


L,'46-4:406 616/51 i8: SA '8 vik 8á So ve i46 -c 4i | 2ỏu nnự gnb qượu [ 2q € “uượud Iọn83j[ .ƯỬ[ỰỮẪỪ},,ỢỰ—ẠG 


HỘI) 1DQ 1IPT £j 
nàn 102 đạp tọn5u gị rựd 2uou1 A 302 dọp{ Lọn3N[ 


Thượng Tọa Khải Minh 


604 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đdhammã uppajjanti, tassa 
tattha akusalä dhammä nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassa uppädakkhane yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pa(ilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane 
tesam tat(ha kusalãä dhammäã uppajjanti no ca tesam tatthä 
akusalãä dhammä  nirujjhissan(i, ïifaresan kusalãnam 
uppädakkhane fesam tattha kusalãä ca đhammäã uppajjanti 
akusalä ca dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó, hay 
những người nảo sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự vào sát na sanh 
của tâm dũ tịnh của những người đó trong cõi đó, pháp thiện đang 
sanh nhưng pháp bắt thiện sẽ không diệt với những người đó trong 
cối đó. Còn vào sát na sanh của tâm thiện của người ngoài ra đó 
trong cõi đó thì pháp thiện đang sanh lẫn pháp bắt thiện cũng sẽ 
diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalã dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
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Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha akusalä 
dhammäã nirujjhissanti no ca tesam tattha kusala đhammä 
uppajjanti, kusalãnam uppadakkhane tesam tattha akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti kusalä ca đhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp bắt thiện sẽ diệt nhưng pháp thiện không đang sanh với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm thiện 
của những người đó trong cõi đó, pháp bắt thiện sẽ diệt lẫn pháp 
thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøgamagøassa uppädakkhane 
tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của tâm đũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä aggamaggam 
pafilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na sanh của l7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo 
giữa, 38 tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 
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Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Bậc nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bắt lai quả gọi là ngay sắt 
na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, tâm Bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh 
khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp 
thế, 38 tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi 
tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp) 
(yassa ciffassa ananfarä agøamagøam pafilabhissanti tassa 
ciftfassa uppãdakkhane tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm 
thánh đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
đồng lực cận tử thứ 5 với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi sắc 
cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm hữu phần tam nhân, 
gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh lên 
tính tâm tục sanh... cho đến trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, tâm 
Nhập lưu đạo, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đến 
trước tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc 
thánh quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của L7 tâm thiện hiệp thế, 2 
tâm thánh đạo, 38 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sinh... cho đến 
trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của của L7 tâm thiện hiệp thế, 3 
tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho 
đến trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh 
đạo thấp, 38 tâm sở sanh khởi. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến trước bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần sẽ không sanh 
vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của l7 tâm 
thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh khởi. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đên trước bât thiện hiện khởi lân sau 
cùng với [1 cõi dục giới (là người kiêp chót gián tiêp). 

4 người phảm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na sanh của l7 tâm thiện hiệp thê, 3 tâm thánh đạo 
thâp, 38 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đên tâm tử với 
4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) (không phải là người 
kiêp chót) (itaresam kusalãnam uppädakkhane tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cẩu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do 
không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm 
hữu phần tam nhân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay 
sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp 
thế, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh 
của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc Nhập lưu đạo, Bậc Nhập 
lưu quả, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm 
Nhập lưu quả, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thâp, gọi là ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 
tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm đồng lực bất 
thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm đồng lực cận 
tử thứ 5 với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
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nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha akusalãä dhammã na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp bất thiện sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na uppajjanti no ca tesam ta(thä akusalä đhammä 
na nirujjhissanti, aøøamaøøassa bhangakkhane arahantaänam 
yassa ci(fassa ananfarä agøamagsøam pafilabhissanfi fassa 
cittassa bhangakkhane asaññasattänam tesam tattha kusalä ca 
dhammä na uppajjanti akusalä ca dhammã na nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó, hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang sanh nhưng pháp bất thiện sẽ diệt với 
những người đó trong cõi đó. Còn vảo sát na diệt của tâm A la hán 
đạo của những người đó, hay tất cả bậc A la hán, hay những người 
nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự vào sát na sanh của tâm dũ 
tịnh của những người đó, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, 
pháp thiện không đang sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ không diệt. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä đdhammã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ không diệt với người nào trong cõi 
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nào thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp. Aggamagsassa uppadakkhane vassa cỉffassa 
uppãdakkhane tesam tattha akusalä dhammäã na nirujjhissanti 
no ca tfesam tattha kusalãä dhamm3 na uppajjanti, aøzøamagøassa 
bhangakkhanc arahanfãänam yassa ciffassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanfi tfassa ciffassa bhangakkhane 
asaññasatfänam (tesam tattha akusali ca dhammä na 
nirujjhissanti kusalã ca dhammä na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự vào sát na sanh 
của tâm đũ tịnh của những người đó trong cõi đó, pháp bắt thiện sẽ 
không sanh nhưng pháp thiện đang diệt với những người đó trong 
cối đó. Còn vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người 
đó, hay tất cả bậc A la hán hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo 
theo tuần tự vào sát na diệt của tâm đũ tịnh của những người đó, 
người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ không 
diệt lẫn pháp thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do 
không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm 
hữu phần tam nhân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay 
sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp 
thế, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh 
của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm 
Nhập lưu quả, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 
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Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 
tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đên sát na sanh của tâm đông lực bât 
thiện thứ 7 hiện khởi lân sau cùng. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm đồng lực cận 
tử thứ 5 với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittacittassa uppädakkhane tesam tattha). 
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Và bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na diệt của tâm A la hán 
đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa bhangakkhanpe tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Đậc bất lai quả gọi là ngay sát na diệt của tâm đũ tịnh trong 
lộ đặc A la hán đạo (yassa ci(tassa ananfarä agøamagøsam 
pafilabhissanfi fassa ci(fassa bhangakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát na 
diệt của tâm và ngay sát na sanh của 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ sát na 
diệt của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng...cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na sanh của 2 tâm khai 
môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 50 tâm sở (trừ tà 
kiến, hoài nghi) sanh khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bất 
thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong 
lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na 
diệt của tâm và ngay sát na sanh của 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 2 tâm thánh quả giữa, 50 tâm sở (trừ tà kiến, hoài nghĩ) 
sanh khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện 
khởi lần sau cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán 
đạo. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na sanh 
của 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Bất lai quả, 46 tâm 
sở (trừ tà kiến, sân phần, hoài nghi) sanh khởi tính từ sát na diệt của 
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tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng...cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khô) (là người kiệp chót trực tiêp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na sanh của 
2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm 
sở sanh khởi. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm đông lực bât thiện thứ 7 hiện khởi lân 
sau cùng... cho đên tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất 
thiện thì tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến 
tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp) (yassa cittassa anantarã agøamaggam 
pafilabhissanfi fassa ci(fassa bhangakkhane tesam tattha 
sadisũpacaranaya). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøgamagøassa uppädakkhane 
tesam tattha). 


Bậc bất lai quả gọi là ngay sát na sanh của tâm dũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä agøamagøam 
pafilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 

Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự, do không có bắt thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na sanh của l7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
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sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng.. .cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo 
giữa, 38 tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát 
na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, tâm Bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh 
khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp 
thế, 38 tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần 
sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 
4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp) (yassa cittassa anantarä aggamaggam pafilabhissanti 
tassa ciffassa uppädakkhape tesam tattha sadisũpacãäranaya). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của l7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm 
thánh đạo thâp, 38 tâm sở sanh khởi. 

Nếu là đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại 
thiện thì tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm đồng lực cận tử thứ 5, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi 
sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanfrti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp vô 
ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dđdhammäã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalã đdhammäã uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfaciftassa uppädakkhanc asaññasaffänam 
tesam tattha abyäkatä dhammaäã nirujjhissanfi no ca tesam 
tattha kusalã dhammäã uppajjanti, kusalãnam uppädakkhane 


tesam tattha abyäkatãä ca dhammä nirujjhissanfi kusalä ca 
dhammä uppajjanti. 

Vào sát na diệt của tất cả những người đó hay vào sát na sanh 
của tâm bắt tương ưng thiện của những người đó, người ở trong cõi 
vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp thiện không 
đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh 
của tâm thiện của những người đó trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt 
lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uẩn (kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu ván ngược: 
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Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của I2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi 
khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na 
sanh của tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uâẫn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mình ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của của 12 
tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh cho đến tâm 
tử với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
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Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacif(assa uppädakkhanc asaññasaffänam 
tesam tat(tha kusalãä đhammäã na uppajjaníi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammä na nirujjhissanfi, pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha kusalä ca đhammäã na uppajjanti 
abyäkatã ca dhammã na nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không phải đang sanh 
nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào 
sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang sanh lân pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalä đdhammã na uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì 
pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi 
khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm vả ngay sát na 
sanh của của 12 tâm bât thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp 
thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 
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4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vảo trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm 
tử, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uần (trừ cõi 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutta cifttassa uppädakkhape tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uần, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp 
chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lân sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (chi pháp cụm từ 
này chưa được nói đến asaññasattãnam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä dhammä uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanfrti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä đhammäã uppajjanfiti? 

__ Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nảo thì pháp 
bât thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppäadakkhance asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhammaäã nirujjhissanfi no ca tesam 
tattha akusalä dhammä uppajjanti,akusalanam uppädakkhane 
tesam tat(ha abyäkatä ca dhammäã nirujjhissanfi akusalä ca 
dhammä uppajjanti. 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bât tương ưng bât thiện của những người đó, 
người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt nhưng 
pháp bât thiện không đang sanh với những người đó trong cõi đó. 
Còn vào sát na sanh của tâm bất thiện của những người đó trong 
cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bất thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở với 4 cõi tứ 
uân, 26 cõi ngũ uân (akusalänam uppädakkhape tesam tattha). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu ván ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 20 tâm 
thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 
3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... 
cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mình ở nữa, gọi là 
ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 20 tâm thiện 
(trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh đạo thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammäã na uppajjanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissanfiti? 
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Pháp bất thiện không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayutfacittassa uppadakkhanc asaññasatfänam 
tesam ta(tha akusalãa dhammä na uppajjanfi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammä na nirujjhissanfi, pacchimaciffassa 
bhangakkhape tesam tattha akusalä ca dhammä na uppajjanti 
abyäkatä ca dhammã na nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bât tương ưng bât thiện của những người đó, 
người trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bât thiện không đang 
sanh nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. 
Còn vào sát na diệt tâm viên tịch Níp bàn của những người đó 
trong cõi đó, pháp bât thiện không đang sanh lần pháp vô ký cũng 
sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä dhammä na uppajjantiti? 

__ Pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
bât thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm 
viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
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sanh của 20 tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 
tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính 
từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 
25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thập, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
20 tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 3 tâm thánh quả thập, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục 
sanh... cho đến tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uấẫn (trừ cõi 5 
cõi tỉnh cư) (không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa 
bhangakkhanc  akusalavippayutfacittassa uppädakkhane 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ diệt vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bản, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (là người kiếp 
chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 

4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lân sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp của 
cụm từ này chưa được nói đến asaññasattãnam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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PHẦN QUÁ KHỨ VỊ LAI 


Afifanägatavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã uppajjittha, tassa akusalã 
dhammä nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện từng sanh với người nảo thì pháp bắt thiện sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: AggamagsøasamangInam ahantaänam yassa cỉftassa 
ananfaräã aøøamagøam pafilabhissanti tesam kusalã đhammä 
uppajjittha no ca tesam akusala dhammä nirujjhissanti, 
ifaresam tesam kusalä ca dhammä uppajji(tha akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp thiện từng sanh nhưng pháp bất 
thiện sẽ không diệt với những người đó. Còn đối với người ngoài 
ra đó thì pháp thiện từng diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjitthäti? 
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Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt với người nào thì pháp thiện từng 
sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn quả gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam). 
Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamaggam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát 
na diệt bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarã agøamaggam 
pafilabhissanti tesam sadisipacäranaya). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giaI đoạn đó gôm 4 người phàm hữu phân, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... 
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không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của bất thiện 
hiện khởi lân sau cùng. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàn hữu phần, bậc Nhập lưu đạo, bậc Nhập lưu quả.. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gôm có: 4 
người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả thấp... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gôm có: 
+ người phản hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả Hi 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng luân hồi tử sanh.. 
không tìm thấy khởi được điểm ban đầu cho đến sát na sanh của 
bất thiện hiện khởi lần sau cùng (itaresam tesam là người phàm 
hữu phần). 


+ người vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng 
luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm tận cùng 
(itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalä đhammä na uppajjittha, tassa 
akusalä đhammã na nirujjhissantiti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nảo thì pháp bắt thiện sẽ 
không diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Không có”. 


Vắnngược: Yassaväpanaakusalã dhammãnanirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã na uppajjitthãti? 


Hay là pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào thì pháp 
thiện không từng sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm À 
la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamagsgam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính sát na diệt của bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na 
diệt của bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarã agøamaggam 
pafilabhissanti tesam sadisipacäranaya). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä đhammäã uppajjittha, tassa abyäkatã 
dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện từng sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt với 
người đó phải chăng? 

Đáp. Pacchimacittassa bhangakkhane tesam kusalä 
dhammä uppajjitha no ca tesan abyäkatä đdhammäã 
nirujjhissanti, itaresam tesam kusalã ca đhammäã uppajjittha 
abyäkatã ca dhammäã nirujjhissanti. 

Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó, 
pháp thiện từng sanh nhưng pháp vô ký sẽ không diệt với những 
người đó. Còn đối với người ngoài ra đó, pháp thiện từng sanh lẫn 
pháp vô ký cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjitthäti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp thiện từng 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lân sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam). 

Và 4 người phàm hữu phần, 6 bậc thánh nhân, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thây được khởi điêm ban đâu cho đên sát na sanh của tâm Viên tịch 
Níp bản (itaresam tesam là người phàm hữu phần). 

4 người phàm vô phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không tìm thây được khởi điêm 
tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Một lý khác nữa, 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lân sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam). 


Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiếp chót, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh.. 
cho đến sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn (itaresam tesam là 
người kiêp chót). 

4 người phàm hữu phân, 4 người phàm: vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm tử (itaresam tesam 
không phải là người kiếp chót). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã na uppajjittha, tassa 
abyäkatä dhammä na nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện không từng sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa kusalãä dhammã na uppajjitthãti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nảo thì pháp thiện 
không từng sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 
Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalã dhammä uppajjittha, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp bắt thiện từng sanh với người nảo thì pháp vô ký sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp. Pacchimacittassa bhangakkhane tesam akusalä 
dhammä uppajjitha no ca tesan abyäkatä đdhammä 
nirujjhissanti, itaresam tesam akusalä ca đhammäã uppajjittha 
abyäkatä ca dhammã nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người 
đó, pháp bất thiện từng sanh nhưng pháp vô ký sẽ không diệt với 
người đó. Còn đối với người ngoàải ra đó pháp bất thiện từng sanh 
lẫn pháp vô ký cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa akusalä dhammäã uppajjitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo thì pháp bắt thiện từng 
sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bản, 
gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane tesam). 

Và 4 người phàm hữu phần, 8 bậc thánh nhân, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không tìm 
thây được khởi điêm ban đầu cho đên sát na sanh của tâm viên tịch 
Níp bàn (itaresam tesam là người phàm hữu phân). 
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=: người phàm vô phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm 
tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Một lý khác nữa, 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam) 


Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân, là người 
kiếp chót, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính tâm tục sanh.. 
cho đến sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn (itaresam tesam là 
người kiếp chót). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy được khởi điểm ban đâu cho đến tâm tử (itaresam tesam 
không phải là người kiếp chót). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammäã na uppajjittha, tassa 
abyäkatã dhammä na nirujjhissanfrti? 

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào thì pháp vô ký 
sẽ không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa akusalä dhammä na uppajji(thäti? 
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Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào thì pháp bất 
thiện không từng sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
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PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha akusalä dhammä nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp bất 
thiện sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfarä aøøamagsam pa{ilabhissanfi tesam tattha kusalä 
dhammä uppajjiítha no ca tesam tattha akusalä đhammä 
nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãranam pañcavokãränam 
tesam tattha kusalãä ca dhammäã uppajjittha akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh, 
là người hội đủ tâm dũ tịnh trong cõi đó, pháp thiện từng sanh 
nhưng pháp bắt thiện sẽ không diệt với những người đó trong cõi 
đó. Còn đôi với người ở trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uân ngoài ra đó 
trong cõi đó, pháp thiện từng sanh lẫn pháp bắt thiện cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä dhammäã uppajjitthãti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp. Suddhãväsãnam dutiye cife vatftamäne tesam 
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tattha akusalãä dhammä nirujjhissanfi no ca t(esam tattha 
kusalãä dhammä uppajjitha, ifaresam catuvokärãänam 
pañcavokãranam tesam taítha akusalã ca dhammäa 
nirujjhissanti kusalã ca đhammä uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ diệt nhưng pháp 
thiện không từng sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đôi 
với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân ngoài ra đó trong cõi đó, 
pháp bất thiện sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng từng sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là hội đủ sát 
na tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøassamangTnam fesam 
tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukkhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần, 3 bậc 
thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh 
lên tính từ sát na diệt của bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bât lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na diệt 
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của bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong 
lộ A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä aggamgøam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực bất thiện thì 
tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực đại thiện thì 
tính từ sát na diệt của bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 

Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phảm hữu phần tam nhân, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến sát 
na sanh của bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả,... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thâp,... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai gồm có: 
Người phàm hữu phân tam nhân, 3 bậc thánh đạo thâp, 3 bậc thánh 
quả thâp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 
hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên... cho đến sát na sanh của bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của bất thiện hiện khởi lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp). 
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4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 
hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên sát na sanh của bât thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 


Nêu là người tứ uân, người ngũ uân ngoài ra, nêu đông lực cận 
tử của những người này là đông lực bât thiện thì tính từ tâm tục 
sinh... cho đên sát na sanh của tâm đông lực cận tử thứ 5. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đên sát na sanh của bât thiện hiện 
khởi lân sau cùng với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đên 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ Š cõi tịnh cư) (itaresam 
catuvokärãänam pañcavokäränam tesam tattha không phải là 
người kiêp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng 
đầu thứ 2, tâm tục sanh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng 
lực đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính tương 
tự như tâm thứ 2 với 5 cõi tịnh cư (suddhãväãsãnam dutfiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhammã na uppajjittha, 
tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp bắt thiện sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsãnam dutiye citte vattamäne tesam tattha 
kusalä dhammä na uppajjittha no ca fesam tattha akusalä 
dhammä na nirujjhissanfi, asaññasatfänam tesam tattha 
kusalãä ca dhammäã na uppajjittha akusalä ca đdhamma na 
nirujjhissanti. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện không từng sanh nhưng 
pháp bất thiện sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
người ở trong vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không từng sanh 
lẫn pháp bất thiện cũng sẽ không diệt. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä đhammä na uppajjitthäti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì pháp thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfarä agøamagøøam pafilabhissanfi tesam tattha akusalä 
dhammä na nirujjhissanti no ca tesam tattha kusalä đhammä 
na uppajji(ttha, asaññasatfänam tesam tattha akusalä ca 
dhammä na nirujjhissanti kusalãä ca dhammä na uppajjittha. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đặc A la hán đạo theo tuân tự của tâm dũ tịnh, 
là người hội đủ tâm đũ tịnh trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ không 
diệt nhưng pháp thiện từng sanh với những người đó trong cõi đó. 
Còn đối với người ở trong vô tưởng trong cõi đó, pháp bắt thiện sẽ 
không diệt lẫn pháp thiện cũng không từng sanh. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng 
đầu thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng 
lực đại thiện thứ I khởi hiện trong lộ tâm đầu tiên là tâm có tánh 
chất tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhãvãsãnam 
dutfiye cit(e vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo, gọi là hội đủ sát 
na tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamangInam ftesam 
tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai 
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gồm có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên 
(khanattasamangTnam) tính từ sát na diệt (bhangakkhana) của 
bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ 
A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uấẫn (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa cïttassa anantarã agøamaggam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực bất thiện thì 
tính từ sát na diệt của tâm đông lực cận tử thứ 5 cho đên tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực đại thiện thì 
tính từ sát na diệt của bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uấn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiêp chót gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện từng sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp vô 
ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä uppajji(tha no ca tesam tattha abyäkatä dđhammä 
nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãranam pañcavokãränam 
tesam tat(ha kusalä ca dhammä uppajji(ttha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó 
trong cõi đó, pháp thiện từng sanh nhưng pháp vô ký sẽ không diệt 
với những người đó trong cõi đó. Còn đôi với người ở trong tứ uấn, 
cõi ngũ uân ngoài ra đó trong cõi đó, pháp thiện từng sanh lẫn pháp 
vô ký cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalã dhammäã uppajjitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nảo thì pháp 
thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. 7D Suddhäväsanam  dutiye cie  vattamäane 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatã dhammäã nirujjhissanti 
no ca fesam tattha kusala dhammä uppajjit(ha, ïitaresam 
catuvokãärãänam pañcavokãäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti kusalä ca đhammäã uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký sẽ diệt nhưng pháp thiện không từng sanh với những người 
đó trong cõi đó. Còn đôi với người ở trong tứ uân, cõi ngũ uân 
ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng 
từng sanh. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt (bhangakkhanasamangi) của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi 
ngũ uần (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


_ Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiêp chót, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 
hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên sát na sanh của tâm viên 
tịch Níp bàn. 


Nêu là người tứ uân, người ngũ uân ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đên sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ 
uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (là người kiêp chót trực tiêp). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na của tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực thiện thứ 2 hiện 
khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên sát na sanh của tâm tử. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh 
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cư) (ifaresam catuvokãräsam pañcavokãraänam tesam tattha 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng 
đầu thứ 2, tâm tục sanh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng 
lực đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính tương 
tự như tâm thứ 2 với 5 cõi tịnh cư (suddhãväãsãnam dutfiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (assaññasattänam 
tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhammã na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammä na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä đdhammä na uppajjitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh”. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng lực 
đại thiện thứ I khởi hiện trong lộ tâm đầu tiên có tánh chất tương 
tự như tâm thứ 2, với Š cõi tịnh cư (suddhäväsãnam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu tiền vấn). 

Hoặc I lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vẫn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phân thứ I là tâm đứng đâu 
thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phân thứ 2... cho đên tâm đông lực 
đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên có tánh chât tương 
tự như tâm thứ 2, với Š cõi tịnh cư (suddhäväsãnam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lân sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm 
từ này chưa được nói đên asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân 
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(trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhane tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uần, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu tiền vấn). 
Hoặc 1 lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vấn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiệp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lân sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm 
từ này chưa được nói đến (asaññasattãnam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
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2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä đhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanftrti? 


Pháp bắt thiện từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittassa bhangakkhape tesam tattha akusalä 
dhammäã uppajji((tha no ca tesam tat(ha abyäkatä đhammä 
nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãranam pañcavokãränam 
tesam tattha akusalä ca dhammä uppajjittha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó 
trong cõi đó, pháp bất thiện từng sanh nhưng pháp vô ký sẽ không 
diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong tứ 
uấn, cõi ngũ uân ngoài ra đó trong cõi đó, pháp bất thiện từng sanh 
lẫn pháp vô ký cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä đhammã uppajjitthãtï? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
bắt thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsanam  dutiyc cite  vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatã dhammäã nirujjhissanti 
no ca tfesam tat(ha akusalä dhammäã uppajjiftha, ïitaresam 
catuvokãärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti akusalä ca dhammä uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô 
ký sẽ diệt nhưng pháp bắt thiện không từng sanh với những người 
đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uần 
ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bất thiện cũng 
từng sanh. 
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TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiệp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
thánh quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uấn (trừ cõi 
sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiếp chót, gọi là người hội đủ sát na tâm sanh lên. 


: Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp kiếp 
sông mới... cho đên sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn. 


Nếu là người tứ uấn, người ngũ uân ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ 
uẩẫn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
trong kiếp sống mới thứ 2... cho đến sát na sanh của tâm tử. 


Nếu là người tứ uẩẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ 
uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh.. 
cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokäränam pañcavokäränam tesam tattha 
không phải là người kiếp chót). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na của 19 tâm, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sanh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng 
lực tham ái chấp kiếp sống mới thứ 1, có tính tương tự như tâm 
thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhaväsãänam dutiye cỉtte vattamäne 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãa dhammäã na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissanfiti? 


Pháp bất thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä đhammã na uppajjifthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp bât thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của I9 tâm, tức tâm hữu phân thứ I1, là tâm đứng đâu 
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thứ 2, tâm tục sinh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng 
lực tham ái chấp trong kiếp sông mới thứ 1 có tánh chất tương tự 
như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhäväsänam dutiye citte 
vatfamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ diệt vào trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu tiền vấn). 

Hoặc I lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vẫn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của 19 tâm, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sinh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng 
lực tham ái chấp trong kiếp sông mới thứ 1 có tánh chất tương tự 
như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhäväsänam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ diệt vào trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lân sau cùng, với vô tưởng (chi pháp cụm từ này 
chưa được nói đên asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chêt và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
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diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiệp chót gián tiêp). 
Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu tiền vấn). 
Hoặc I lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vẫn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiệp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lân sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm 
từ này chưa được nói đến asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi 
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PHẦN TU TIỀN 


Bhãvanävära 


Khi Đức Phật thuyết Phân chuyển biến (pavattivära) kết thúc 
rồi Ngài thuyết Phần tu tiến tiếp theo. 


Phần tu tiễn này phân ra thành 6 phần là: 

Phần hiện tại (paceupannavära). 

Phần quá khứ (afTtavära). 

Phần vị lai (anägatavära). 

Phần hiện tại quá khứ (paceupannäfftavära). 


Phần hiện tại vị lai (paeeuppannãnägatavära). 


St là. can 


Phần quá khứ vị lai (afftänãgatavära). 
Trong mỗi phần phân ra thành 2 loại là: 
I. Thuận tùng (anuloma). 


2. Đối lập (paccanika). 
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PHẦN HIỆN TẠI 


Puccuppanavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


-_ 1, PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG 
ĐÔI: 


Vấn xuôi: Yo kusalam dhammam bhaveti, so akusalam 
dhammam pajahatriti? 


Người nào đang tu tiến pháp thiện thì người đó đang đoạn trừ 
pháp bât thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam pajahati, so 
kusalam dhammam bhavefiti? 


Hay là người nào đang đoạn trừ pháp bất thiện thì người đó 
đang tu tiên pháp thiện phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Pháp Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yo kusalam đhammam na bhãveti, so akusalam 
dhammam nappajahafiti? 


Người nào không đang tu tiến pháp thiện thì người đó không 
đang đoạn trừ pháp bât thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam nappajahati, 
so kusalam dhammam na bhavefiti? 


Hay là người nào không đang đoạn trừ pháp bắt thiện thì người 
đó không đang tu tiên pháp thiện phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 


- Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, người phàm vô 
phân, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán đạo). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu ván ngược. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, 4 người phàm 
vô phân, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán đạo). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Kết thúc Phần hiện tại. 


668 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN QUÁ KHỨ 


Atiftavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI: 


Vấn xuôi: Yo kusalam dhammam bhävittha, so akusalam 
dhammam pajahitthäti? 


Người nào từng tu tiễn pháp thiện thì người đó từng đoạn trừ 
pháp bât thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yo vã pana akusalam đhammam pajahittha, so 
kusalam dhammam bhavitthãti? 


Hay là người nào từng đoạn trừ pháp bắt thiện thì người đó 
từng tu tiên pháp thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Pháp Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuồi: Yo kusalam dhammam na bhãvittha, so akusalam 
dhammam nappajahitthãti? 

Người nào không từng tu tiến pháp thiện thì người đó không 
từng đoạn trừ pháp bât thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yo vã pana akusalam đhammam nappajahittha, 
so kusalam dhammam na bhãvitthãtï? 

Hay là người nào không từng đoạn trừ pháp bắt thiện thì người 
đó không từng tu tiên pháp thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
- Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, người phàm vô 
phân, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán quả). 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vẫn ngược. 
- Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, người phàm vô 
phân, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán quả). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Kết thúc Phần quá khứ. 
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Pháp Song 


PHẦN VỊ LAI 


Anäøatavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐỎI: 


Vấn xuôi: Yo kusalam dhammam bhãvissati, so akusalam 
dhammam pajahissafrti? 


Người nào sẽ tu tiến pháp thiện thì người đó từng đoạn trừ 
pháp bắt thiện phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam pajahissati, so 
kusalam dhammam bhavissafIti? 


Hay là người nào sẽ đoạn trừ pháp bắt thiện thì người đó sẽ tu 
tiến pháp thiện phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo 
thấp, 3 bậc thánh quả thấp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo 
thấp, 3 bậc thánh quả thấp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
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Pháp Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yo kusalam đhammam na bhavissati, so akusalam 
dhammam nappajahissafiti? 


Người nào sẽ không tu tiến pháp thiện thì người đó sẽ không 
đoạn trừ pháp bât thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam nuppajahissati, 
so kusalam na bhavissanfiti? 

Hay là người nào sẽ không đoạn trừ pháp bất thiện thì người 
đó sẽ không tu tiên pháp thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm vô phần, bậc A la hán đạo, 
bậc A la hán quả. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu ván ngược. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm vô phần, bậc A la hán đạo, 
bậc A la hán quả. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Kết thúc Phần vị lai. 
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Pháp Song 


PHẦN HIỆN TẠI QUÁ KHỨ 


Paccuppannäfitavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI: 


Vấn xuôi: Yo kusalam dhammam bhãyecti, so akusalam 
dhammam pajahitthäti? 


Người nào đang tu tiến pháp thiện thì người đó từng đoạn trừ 
pháp bât thiện phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yo vã pana akusalam đhammam pajahittha, so 
kusalam dhammam bhävefiti? 


Hay là người nào từng đoạn trừ pháp bắt thiện thì người đó 
đang tu tiên pháp thiện phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
Trong câu vẫn ngược. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
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Pháp Song 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yo kusalam đhammam na bhãveti, so akusalam 
dhammam nappajahitthãti? 
Người nào không đang tu tiến pháp thiện thì người đó không 
từng đoạn trừ pháp bât thiện phải chăng? 
Đáp. Arahä kusalam dhammam na bhãvefi no ca 
akusalam dhammam nappajahit(tha, agøamaøøasamangiñca 


arahantañca thapefvã avasesä pugøalä kusalañca dhammam 
na bhäãvenfi akusalañca dhammam nappajahittha. 


Bậc A la hán quả không đang tu tiến pháp thiện nhưng từng 
đoạn trừ pháp bắt thiện. Ngoại trừ bậc A la hán đạo và bậc A la hán 
quả ra, nguời còn lại ngoài ra đó không đang tu tiền pháp thiện lẫn 
không từng đoạn trừ pháp bắt thiện. 


Vấn ngược: Yo vã pana akusalam đhammam nappajahittha, 
so kusalam dhammam na bhãvefifi? 

Hay là người nào không từng đoạn trừ pháp bắt thiện thì người 
đó không đang tu tiên pháp thiện phải chăng? 

Đáp: AggamagøasamangT akusalam dhammam 
nappajahitha no ca kusalamn dhammam na bhãycfi, 
aøgamaøøasamanøiñca arahantañca thapetvä avasesä pugøalä 
akusalañca dhammam nappajahittha kusalañca đhammam na 
bhãventi. 


Bậc A la hán đạo không từng đoạn trừ pháp bất thiện nhưng 
đang tu tiễn pháp thiện. Ngoại trừ bậc A la hán đạo và bậc A la hán 
quả ra, người còn lại ngoài ra đó không từng đoạn trừ pháp bất 
thiện lẫn không đang tu tiên pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả. 


Và người phảm hữu phân, người phàm vô phẩần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp. 
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Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo. 


Và người phảm hữu phân, người phàm vô phẩn, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Kết thúc Phần hiện tại quá khứ. 
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Pháp Song 


PHẦN HIỆN TẠI VỊ LAI 


Paccuppannänäsatavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI: 


Vấn xuôi: Yo kusalam dhammam bhãycti, so akusalam 
dhammam pajahissafrti? 


Người nào đang tu tiến pháp thiện thì người đó sẽ đoạn trừ 
pháp bât thiện phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam pajahissati, so 
kusalam bhavefiti? 


Hay là người nào sẽ đoạn trừ pháp bắt thiện thì người đó đang 
tu tiên pháp thiện phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
Trong câu vấn ngược. 


_ Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo 
thâp, 3 bậc thánh quả thâp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
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Pháp Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yo kusalam đhammam na bhãveti, so akusalam 
dhammam nappajahissafiti? 


Người nào không đang tu tiền pháp thiện thì người đó sẽ không 
đoạn trừ pháp bât thiện phải chăng? 


Đáp: Ye maggam patilabhissantite kusalam đhammam na 
bhãvenfi no ca kusalam dhammam nappajjissanti, arahäã ye ca 
puthujjanä magøam na pafilabhissanfi te kusalañca dhammam 
na bhäãvenfi akusalañca dhammam nappajahissanti. 


_ Những người nảo sẽ đắc đạo, những người đó không đang tu 
tiên pháp thiện nhưng sẽ đoạn trừ pháp bât thiện. Còn đôi với bậc 
A la hán quả, hay những phàm nhân nào sẽ không đặc đạo, những 
phàm nhân đó không đang tu tiên pháp thiện và sẽ không đoạn trừ 
pháp bât thiện. 

Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam nappajahissati, 
so kusalam dhammam na bhavefiti? 

Hay là người sẽ không đoạn trừ pháp bất thiện thì người đó 
không đang tu tiên pháp thiện phải chăng? 

Đáp: AggamagøasamangT akusalam dhammam 
nappajahissati na ca kusalam dhammam bhãvcti, arahä 
ye ca puthujjanãä magøam na pafilabhissanfi te akusalañca 
dhammam nappajahissanti kusalañca dhammam na bhãventi. 

Bậc A la hán đạo sẽ không từng đoạn trừ pháp bất thiện nhưng 
đang tu tiên pháp thiện. Còn đôi với bậc A la hán quả, hay những 
phàm nhân nào sẽ không đặc đạo, những phàm nhân đó sẽ không 
đoạn trừ pháp bât thiện lân không đang tu tiên pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
_ Chi pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo 
thâp, 3 bậc thánh quả thâp. 
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Pháp Song 


678 


Và bậc A la hán quả, người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược. 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo. 

Và bậc a la hán quả, người phàm vô phần. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Kết thúc Phần hiện tại vị lai. 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN QUÁ KHỨ VỊ LAI 


Afifanägatavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI: 


Vấn xuôi: Yo kusalam dhammam bhävittha, so akusalam 
dhammam pajahissanfiti? 


Người nào từng tu tiến pháp thiện thì người đó sẽ đoạn trừ 
pháp bât thiện phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam pajahissati, so 
kusalam dhammam bhävitthãti? 


Hay là người nào sẽ đoạn trừ pháp bắt thiện thì người đó từng 
tu tiên pháp thiện phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
Trong câu vẫn ngược. 


_ Chỉ pháp của cáu mở: Người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo 
thâp, 3 bậc thánh quả thâp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
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Pháp Song 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuồi: Yo kusalam dhammam na bhãvittha, so akusalam 
dhammam nappajahissafiti? 

Người nào không từng tu tiền pháp thiện thì người đó sẽ không 
đoạn trừ pháp bât thiện phải chăng? 

Đáp: Ye magsam pafilabhissanti te kusalam dhammam 
na bhãvittha no ca akusalam dhammam nappajahissanti, 
aøgamagøasamansgTye caputhujjanämagøam napafilabhissanti 
te kusalañca dhammam na bhäãvittha akusalañca dhammam 
nappajahissanti. 


_ Những người nào sẽ đắc đạo, những người đó không từng tu 
tiên pháp thiện nhưng sẽ đoạn trừ pháp bât thiện. Còn đôi với bậc 
A la hán đạo, hay những phàm nhân nảo sẽ không đặc đạo, những 
phàm nhân đó không từng tu tiên pháp thiện lân không đoạn trừ 
pháp bât thiện. 

Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam nuppajahissati, 
so kusalam dhammam na bhavitthãti? 

Hay là người nào sẽ không đoạn trừ pháp bắt thiện thì người 
đó không từng tu tiên pháp thiện phải chăng? 

Đáp. Arahä akusalan dhammam nappahissat no ca 
kusalam dhammam na bhãvi(tha, agøøamagøasamangT ye 
ca puthujjan3 magsam na pafilabhissanti te akusalañïca 
dhammam nappajahissanti kusalañca dhammam na bhãvittha. 

Bậc A la hán quả sẽ không đoạn trừ pháp bất thiện nhưng từng 
tu tiên pháp thiện. Còn đôi với bậc A la hán đạo hay những người 
phàm nào sẽ không đắc đạo, những phàm nhân đó sẽ không đoạn 
trừ pháp bắt thiện lẫn không từng tu tiễn pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
_ Chỉ pháp của cầu mở: Người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo 
thâp, 3 bậc thánh quả thâp. 
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Pháp Song 


Và bậc A la hán đạo, người phàm vô phần 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược. 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả. 

Và bậc A la hán đạo, người phàm vô phần. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Kết thúc Phần quá khứ vị lai. 
Kết thúc phần tu tiến. 
Kết thúc tam đề thiện. 


Kết thúc pháp song. 
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Cô Nguyễn Minh Nguyệt 
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IDAM ME PUÑÑAM 
NIBBANASSA PACCAYO HOTU 


Chúng con thành tâm hoan hỷ và tùy hỷ công đức của Có, Chú, 
Anh, Chị đã nhiệt tâm đóng góp tịnh tài để tác phẩm này sớm được 
thành tựu tốt đẹp. 


Với thiện nghiệp nhóm chúng con đã gieo vào Tam Bảo. 
Nguyện trong vòng sanh hữu cho chúng con duyên lành càng tăng 
trưởng sớm chứng ngộ Nip-Bàn như ý nguyện. 


S4DHU! SADHU! SADHU! 
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